
 

 

TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP  

      Số:    Đồng Tháp, ngày 

  

KẾ HOẠCH  

Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 

27/2026 (từ ngày 29/6/2026 đến 05/7/2026) 

 

1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 24/2026 (từ ngày 08/6/2026 đến 

14/6/2026) 

1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp 

1.1.1. Tình hình phụ tải 

Trong tuần 24/2026 (từ ngày 08/6/2026 đến 14/6/2026), sản lượng điện nhận Công 

ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt 

trời phát vào lưới): 

Thông 

số 
Tuần này Tuần trước Cùng kỳ 

Tăng/ giảm 

So với tuần 

vừa qua 

So với cùng 

kỳ 2025 

SL 

điện 

thực 

nhận 

PCĐT 

162.652.410 154.331.101 152.914.809 tăng tăng 

kWh kWh kWh 5,4% 6,4% 

Công 

suất 

Max 

thực 

nhận 

PCĐT 

1.175,7 1.067,6 1.051,7 tăng tăng 

MW MW MW 10,1% 11,8% 

 

Thông số Giá trị Ngày 

SL ngày max: 24.356.041 kWh 11/6/2026 

SL ngày min: 19.307.230 kWh 14/6/2026 

SL ngày BQ/ngày: 23.236.059 kWh   

CS ngày max: 1.175,7 MW 11/6/2026 

CS ngày min: 880,6 MW 14/6/2026 

1.1.2. Cắt tải 

- Bật R81: Không. 

- Cắt tải do thiếu nguồn: Không. 

1.2. Lưới điện 

1.2.1. Công trình mới (từ ngày 08/6/2026 đến 14/6/2026) 

1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải 
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a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải 

- Đường dây 110kV 172 Cao Lãnh 2 - 172 Thạnh Hưng vận hành với Imax trong 

tuần = 666/825A (80,7%) ngày 11/6/2026, do chuyển tải cấp điện đến MBA T2 trạm 

110kV Phú Tân theo phương thức của SSO. 

- Đường dây 110kV 174 Thạnh Hưng – 172 Hội An vận hành với Imax trong tuần 

= 539/605A (89,2%) ngày 13/6/2026, do chuyển tải cấp điện đến MBA T1, T2 trạm 

110kV Phú Tân theo phương thức của SSO. 

- Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ Tho vận hành với Imax trong tuần = 

508/610A (83,39%). Phụ tải tăng cao do sản xuất và nắng nóng. 

b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải 

- Không. 

c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức 

- Tuyến 474-MTh vận hành với Imax trong tuần = 410/500A (82%) ngày 

11/6/2026, do phụ tải sản xuất tăng cao. 

- Tuyến 472CLa vận hành với Imax trong tuần = 431/510A (84,50%), phụ tải sản 

xuất tăng cao kết hợp nắng nóng, đã xin nhận điện PC Tây Ninh qua tuyến 472 Thạnh 

Hóa giảm tải cho tuyến 472CLa. 

- Tuyến 473BĐ vận hành với Imax trong tuần = 461/510A (90,39%), phụ tải sản 

xuất tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý. 

- Tuyến 478BĐ vận hành với Imax trong tháng = 501/510A (98,23%), phụ tải tăng 

cao do luân chuyển PĐ từ L33 đến L35 giảm tải qua lại với tuyến 471MTo đang vận 

hành tải cao. 

- Tuyến 471MTo vận hành với Imax trong tuần = 456/510A (89,41%), phụ tải 

tăng cao do luân chuyển PĐ từ L33 đến L35 giảm tải qua lại với tuyến 478BĐ đang vận 

hành  tải cao. 

- Tuyến 475THu vận hành với Imax trong tuần = 463/510A (90,78%), do phụ tải 

sản xuất tăng cao kết hợp nắng nóng và do chuyển tải giảm tải cho tuyến 472CLa. 

- Tuyến 471GC vận hành với Imax trong tuần = 417/510A (81,76%), do phụ tải 

sản xuất tăng cao kết hợp nắng nóng, tiếp tục theo dõi để xử lý. 

- Tuyến 474CG vận hành với Imax trong tuần = 463/510A (84,31%), do phụ tải 

sản xuất tăng cao kết hợp nắng nóng, tiếp tục theo dõi để xử lý 

1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản 

1.3.1 Các điểm mở 110kV: 

Stt Thiết bị Trạng thái 

I Trung tâm điều khiển Đồng Tháp   

1  MC 171 trạm Sông Hậu Cắt 

2  MC 172 trạm Sa Đéc Cắt 

3  MC 112 trạm Thạnh Hưng Cắt 

4  MC 112 trạm Hồng Ngự Cắt 

5  MC 174 trạm An Long Cắt 

II Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2  

1  MC 171 trạm Cái Bè Cắt 

2  MC 179 trạm Mỹ Tho 2 Cắt 

3  MC 112 trạm Long Giang Cắt 

4  MC 172 trạm Chợ Gạo Cắt 

5  MC 171 trạm Tân Hương Cắt 

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam: 

+ Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2; 
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+ MBA T1 Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2; 

+ MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2; 

+ Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận nhận ngày 09/6/2026 (vận hành kinh tế). 

1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với 

sơ đồ kết dây cơ bản: 

 Khu vực TTĐK Đồng Tháp: 

- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH. 

- Tuyến 479-AH cấp điện PĐ 471-10.SĐ. 

- Tuyến 478-SH cấp điện NR 474-13/6.AH. 

- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-13.TH. 

- Tuyến 477-NM cấp điện tuyến 472-NM. 

- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH. 

- Tuyến 480-TH cấp điện NR 478-10/1.TH 

- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL. 

- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT. 

- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT. 

- Tuyến 472-TX cấp tuyến 474-TM. 

- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM. 

- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM. 

- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM. 

- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM. 

- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-12.HN. 

- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh. 

- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 477-13.CL. 

- Tuyến 472-THo cấp điện PĐ 474-10.HN. 

- Tuyến 474-THo cấp điện PĐ 473-11.HN. 

- Tuyến 476-THo cấp điện PĐ 472-13.HN. 

- Tuyến 478-THo cấp điện PĐ 472-12.HN. 

- Tuyến 480-THo cấp điện PĐ 471-11.HN. 

 Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2: 

- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;  

- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19; 

- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5; 

- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36; 

- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354; 

- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12; 

- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129; 

- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9; 

- Tuyến 476-MTh cấp điện PĐ G66 đến G34; 

- Tuyến 471-MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy); 

- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo); 

- Tuyến 475-TM cấp điện PĐ G340 đến G90, G23-8 (giảm tải cho MBA T2 Cái 

Bè); 

- Tuyến 477-CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa); 

- Tuyến 475-CLa cấp điện cho PC Tây Ninh qua ranh giới Hai Hạt 2-3MW; 

- Tuyến 472-CLa cấp điện PĐ F27 đến H197; 

- Tuyến 472 Thạnh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC 

Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu). 
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2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 27/2026 (từ ngày 

29/6/2026 đến 05/7/2026):  
- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 

27/2026 (từ ngày 29/6/2026 đến 05/7/2026) theo phụ lục đính kèm. 

3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 27/2026 (từ ngày 29/6/2026 

đến 05/7/2026) 

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 

22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay; 

- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ 

thế tuần 27/2026 (từ ngày 29/6/2026 đến 05/7/2026) của các đơn vị trực thuộc. 

- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần tuần 27/2026 được thực 

hiện như sau: 

3.1. Dự báo phụ tải 

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 27/2026: 

  SL tuần (kWh) SL TB ngày (kWh) PMax (MW) 

Tổng thực nhận 159.633.321 22.804.760 1.109 

3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản 

3.2.1. Các điểm Cắt 110kV: 

Stt Thiết bị Trạng thái 

I Trung tâm điều khiển Đồng Tháp   

1  MC 171 trạm Sông Hậu Cắt 

2  MC 172 trạm Sa Đéc Cắt 

3  MC 112 trạm Thạnh Hưng Cắt 

4  MC 112 trạm Hồng Ngự Cắt 

5  MC 174 trạm An Long Cắt 

II Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2  

1  MC 171 trạm Cái Bè Cắt 

2  MC 179 trạm Mỹ Tho 2 Cắt 

3  MC 112 trạm Long Giang Cắt 

4  MC 172 trạm Chợ Gạo Cắt 

5  MC 171 trạm Tân Hương Cắt 

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam: 

+ Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2; 

+ MBA T1 Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2; 

+ MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2; 

+ Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận nhận ngày 09/6/2026 (vận hành kinh tế). 

3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so 

với sơ đồ kết dây cơ bản: 

 Khu vực TTĐK Đồng Tháp: 

- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH. 

- Tuyến 479-AH cấp điện PĐ 471-10.SĐ. 

- Tuyến 478-SH cấp điện NR 474-13/6.AH. 

- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-13.TH. 

- Tuyến 477-NM cấp điện tuyến 472-NM. 

- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH. 

- Tuyến 480-TH cấp điện NR 478-10/1.TH 

- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL. 
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- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT. 

- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT. 

- Tuyến 472-TX cấp tuyến 474-TM. 

- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM. 

- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM. 

- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM. 

- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM. 

- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-12.HN. 

- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh. 

- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 477-13.CL. 

- Tuyến 472-THo cấp điện PĐ 474-10.HN. 

- Tuyến 474-THo cấp điện PĐ 473-11.HN. 

- Tuyến 476-THo cấp điện PĐ 472-13.HN. 

- Tuyến 478-THo cấp điện PĐ 472-12.HN. 

- Tuyến 480-THo cấp điện PĐ 471-11.HN. 

 Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2: 

- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;  

- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19; 

- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5; 

- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36; 

- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354; 

- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12; 

- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129; 

- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9; 

- Tuyến 476-MTh cấp điện PĐ G66 đến G34; 

- Tuyến 471-MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy); 

- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo); 

- Tuyến 475-TM cấp điện PĐ G340 đến G90, G23-8 (giảm tải cho MBA T2 Cái 

Bè); 

- Tuyến 477-CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa); 

- Tuyến 475-CLa cấp điện cho PC Tây Ninh qua ranh giới Hai Hạt 2-3MW; 

- Tuyến 472-CLa cấp điện PĐ F27 đến H197; 

- Tuyến 472 Thạnh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC 

Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu). 

3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị 

3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế: 

3.2.4.1. Ngày 01/7/2026 

- Điện lực Sa Đéc: Cô lập tuyến 481-AH để dựng trụ BTLT 14m, lắp xà sứ, thay 

dây ACX3x95mm2 bằng dây 3xACXH95mm2. Cải tạo lưới 22kV, nâng công suất TBA 

Ba Bằng từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA; TBA Kinh Trung Ương từ 3P-160kVA lên 3P-

320kVA; TBA Thành Nam 3x1P-50 lên 3P-250kVA, chuyển tải: 

+ PĐ 481-11.AH Tân Dương nhận tuyến 472-AH qua MV Cầu Ông Phó;  

+ PĐ 472-11.AH Long Hưng B nhận tuyến 476-TH qua MV Nghĩa Trang. 

3.2.4.2. Ngày 02/7/2026 

- Điện lực Thường Thới Tiền: Cắt PĐ 480-13.HN Thường Thới Tiền để lắp LBS + 

03DS và thay dây trung thế ACX50 thành ACXH 120, chuyển tải PĐ 480-13A.HN Lộ 

Cải Tiến nhận điện tuyến 479-HN qua MV Thường Phước 1 - Thường Phước 2. 
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- Điện lực Sa Đéc: Cắt PĐ 472-11.SĐ Cầu Sắt để dựng trụ BTLT 14m, lắp xà sứ, 

chuyển tải: 

+ PĐ 472-12.SĐ Ông Thung nhận tuyến 478-AH qua MV Ngã Ba N1;  

+ Chuyển tải NR 472-11/2.SĐ nhận điện tuyến 481-AH qua MV Tứ Quí-Tân 

Dương. 

3.2.4.3. Ngày 03/7/2026 

- Điện lực Nha Mân: Cắt NR 475-10/2-2.NM Nha Mân-Hòa Tân để thay trụ trung 

thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m, dựng trụ đệm lưới BTLT 14m, lắp xà, sứ, chuyển tải 

NR 475-10/2-3.NM Giồng Nổi tuyến 475-NM nhận điện tuyến 471-NM qua MV An 

Khánh. 

- Điện lực Lai Vung: Cắt PĐ 475-10.SH Tân Hòa, PĐ 480-10.SH Tân Lợi để lắp 

REC PĐ 475-11.SH Vàm Cái Bần, lắp REC PĐ 480-11.SH Cầu Cái Quýt, thay dây trung 

thế tuyến 475-SH, chuyển tải: 

+ NR 475-11/1.SH Việt Thắng và NR Khải Phát Việt Nam nhận điện tuyến 471-SH; 

+ PĐ 480-12.SH Cái Sơn và NR 480-11/1.SH KCN Ven Sông Hậu nhận điện tuyến 

472-TH. 

- Điện lực Vĩnh Bình: Cắt điện phân đoạn từ B31 đến B32, B40, B131, IB5 tuyến 

475GCT, PĐ từ B45 đến B16, B10 tuyến 472GCT, PĐ từ IB73 đến B27, B10 tuyến 

480GC để bảo trì các TBA chuyên dùng, bảo trì lưới điện; Công ty An Đức Thịnh dựng 

trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240 mm3 (mạch 3), thay dây A180mm2 bằng dây AC240 

(2 mạch PT 475GCT, 472GCT), tháp đà kéo dây chống sét AC70, sang LBS B10, DS 

B10-8, LBS B1, 3LTD B1-8, TBA, điện kế qua trụ mới, chuyển tải: 

+ PĐ từ B32 đến B33 nhận điện 477GCT;  

+ PĐ từ B40 đến B63 nhận điện 477GCT qua B63; 

+ PĐ từ B27 đến K10 nhận điện 479GCT. 

3.2.4.4. Ngày 04/7/2026 

- Điện lực Hồng Ngự: Cắt PĐ 475-10.HN Cầu HN 1A để dựng trụ BTLT 16m, 

18m, 20m và nâng công suất TBA, chuyển tải: 

+ PĐ 479-13.HN Thường Thới Hậu nhận điện tuyến 480-HN qua MV Thường 

Phước 1 - Thường Phước 2; 

+ PĐ 475-12.HN Xóm Mắm nhận điện tuyến 480-HN qua MV An Lạc. 

- Điện lực Vĩnh Bình: Cắt điện PĐ từ B49 đến B26 tuyến 474GCT để bảo trì các 

TBA chuyên dùng, bảo trì lưới điện; Công ty An Đức Thịnh thay Recloser B51 bằng 

LBS; thay 3 LTD B51-8 bằng 3 DS 1 pha; Công ty 19/5 Nâng công suất TBA Bình Phú 

8, chuyển tải PĐ từ B26 đến B31 nhận điện 473GC. 

3.2.4.5. Ngày 05/7/2026 

- Điện lực Tân Hồng: Cắt LBS+03DS PĐ 473-14.HN Giồng Thị Đam, cắt 3DS 

MV 472.HN-473.HN Tân Bảnh để di dời trụ trung thế, lắp xà, sứ, nâng công suất trạm 

biến áp Tân Bảnh 1 từ 1P-75kVA lên 3x1P-75kVA, thay dây hạ thế, chuyển tải PĐ 473-

16.HN UB Tân Phước nhận điện tuyến 472-HN qua MV Tân Thành A. 

- Điện lực Cai Lậy: Cắt điện toàn tuyến 473CLa, tuyến 474CLa đến F98, 

F52, PĐ từ FL76 đến F52 tuyến 478BĐ để nâng công suất trạm Cồn Tròn 1, Bình 

Hòa 28/3/1, Bình Ninh 23/3, Hòa An 38, Long Quới 92, Long Quới 94; Công ty 

Thái Hải thi công công trình ĐTXD thay trụ thay dây trung thế tuyến 473CLa, lắp 

trạm 250kVA -Công ty Xuân Phát thi công công trình SCL, chuyển tải PĐ từ F98 

đến FG26 nhận điện tuyến 477CB. 
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-  Điện lực Châu Thành: Cắt điện tuyến 471THu đến E30, tuyến 474THu 

đến E169 để phát quang lưới điện, thí nghiệm CBM các trạm, thiết bị; XNLĐ Cao 

thế kéo cáp quang từ trụ 54A đến trụ cổng ngăn 172 trạm 110kV Tân Hương Công 

trình kéo cáp quang phục vụ kết nối relay theo Đề án 100, chuyển tải:  

+ PĐ từ E169-8 đến E83 sang nhận điện PT 477THu; 

+ PĐ từ E30-8 đến E21 sang nhận điện PT 477THu. 

- Điện lực Mỹ Tho+Châu Thành: Cắt điện tuyến 474BĐ đến D20, D349, toàn 

tuyến 478BĐ để ĐL Mỹ Tho bảo trì lưới hạ áp, thay thùng tole trạm, phát quang, TU, TI, 

căng lại dây trung áp bị chùng NR 47116-7; Công ty Hưng Phú; thay dây trung áp tuyến 

474BĐ (Công trình SCL 2026); ĐL Châu Thành tháo gỡ trạm Đình Thần Song Thuận 

1x50kVA và chuyển lưới hạ áp qua trạm Phan Văn Đực. Thay trụ hạ áp đường dây hạ áp 

trạm Ấp Hội 1 bị gãy gốc, thí nghiệm (CBM) các trạm, chuyển tải PĐ từ D20 đến D24 

nhận điện 471MTo (Dự kiến lắp D24, D24-8 trong ngày 29/6/2026). 

- Điện lực Chợ Gạo: Cắt điện PĐ từ C81 đến C85, C480 tuyến 475CG để Công ty 

19/5 kết lưới và khắc phục thiếu sót công trình ĐTXD (nâng cấp 1 pha lên 3 pha nhánh rẽ 

Bình Hưng Hạ - Bình Hưng Thượng), chuyển tải:  

+ PĐ từ C85-8 đến C102-8 nhận tuyến 479CGT; 

+ PĐ Từ C480-8 đến C284-8 nhận tuyến 479GCT qua C284, C284-8. 

- Điện lực Vĩnh Bình: Cắt điện tuyến 477GCT đến B9, B6, tuyến 475GCT đến 

B31 để bảo trì các TBA chuyên dùng, thay giáp níu, bảo trì lưới điện; Công ty An Đức 

Thịnh dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240 mm3 (XDM mạch 3), thay dây 

A180mm2 bằng dây AC240 (2 mạch PT 475GCT, 472GCT), tháp đà kéo dây chống sét 

AC70; Công ty 19/5 kéo dây ACX240mm2 hoàn chỉnh nâng cấp 1p lên 3p nhánh rẽ 

4735-7, sang TBA qua trụ mới, chuyển tải: 

+ PĐ B49 đến B131 nhận 473GC;  

+ PĐ B31 đến B7, IB5, B131, B63, B21 nhận 474GCT;  

+ PĐ từ B9 đến B33, B21 nhận 474GCT qua B33. 

- y 

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân 

phối điện tuần 27/2026 (từ ngày 29/6/2026 đến 05/7/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị 

phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch 

này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế 

hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Công Thương (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc (để báo cáo); 

- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để 

biết); 

- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện); 

- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công 

Thương); 

- Lưu: VT, ĐĐ, NVT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phú Hải 



 

 

 

Phụ lục 1 

DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THẾ TUẦN 27/2026 

(Từ ngày 29/6/2026 đến 05/7/2026) 

 

Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

1  29/06/2026 07:30 11:30 

Điện 

lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Thay bộ cáp suất hạ 

thế, thay thùng sét 

TBA  

TBA 3P-

320kVA Cây 

xăng Tỉnh 

Đội trụ 131 

PĐ 474-

2CL/115.D1 

tuyến 474CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

320kVA Cây xăng Tỉnh 

Đội trụ 131 PĐ 474-

2CL/115.D1 tuyến 

474CL  

120 0,021 0,000 255 1020     

2  29/06/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Sang dây khách hàng, 

đấu nối hạ thế  

Hạ thế TBA 

3x1P-50kVA 

KDC Mỹ Trà 

trụ 29/2 NR 

479-

7CL/29.D1 

Vào trạm 

KDC Mỹ Trà 

tuyến 479CL  

phường Mỹ 

Trà, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt CB+03FCO TBA 

3x1P-50kVA KDC Mỹ 

Trà trụ 29/2 NR 479-

7CL/29.D1 Vào trạm 

KDC Mỹ Trà tuyến 

479CL  

124 0,019 0,000 111 388,5     

3  29/06/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Cao 

Lãnh 

Công ty 

TNHH 

Giải 

Pháp 

công 

nghệ & 

ĐTXD 

SDKD 

Căng dây, đấu nối, 

xây dựng mới TBA 

3x1P-15kVA Chiếu 

sáng nút giao Mỹ An-

Cao Lãnh theo ĐN 

của BQLDA UBND 

Tỉnh Đồng Tháp  

Từ trụ 

88/28/39A/11 

đến 

88/28/39A/11

/1 NR 478-

7CL/88/28/39

A.D1 Rạch 

Sộp tuyến 

478CL  

phường Mỹ 

Trà, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt 03LBFCO NR 478-

7CL/88/28/39A.D1 Rạch 

Sộp trụ 88/28/39A tuyến 

478CL  

353 0,152 0,000 255 2550     

4  29/06/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Cao 

Lãnh 

Công ty 

TNHH 

MTV 

TVKT-

XDĐ 

ADB 

ĐT 

Di dời trụ trung thế  

Trụ 

88/28/39A/65 

NR 478-

7CL/88/28/39

A.D1 Rạch 

Sộp tuyến 

478CL  

phường Mỹ 

Trà, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt 03LBFCO NR 478-

7CL/88/28/39A.D1 Rạch 

Sộp trụ 88/28/39A tuyến 

478CL  

            
Kết hợp 

công tác  

5  29/06/2026 07:30 16:30 

Điện 

lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Lắp mới, di dời điện 

kế, thay định kỳ điện 

kế, cân pha hạ áp, 

phát quang dự phòng 

lưới điện  

Lưới điện khu 

vực phường 

Cao Lãnh  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp  

Không cắt điện                

6  29/06/2026 08:00 17:00 
Điện 

lực Mỹ 

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Hạ công suất TBA 

3x1P-50kVA Lồng 

Tại trụ 

14/25T/1 NR 
xã MỸ Hiệp  

Cắt CB +3FCO và tháo 3 

hotline TBA 3x1P-
47 0,018 0,000 40 360     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Thọ  Ống Ngoài từ 3x1P-

50kVA Thành 3x1P-

25kVA  

474-11/4 

tuyến 

474MTh  

50kVA Lồng Ống Ngoài 

tại trụ 14/25T/1 NR 474-

11/4 tuyến 474MTh  

7  29/06/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Thay 3 TI đến hạn 

kiểm định TBA 3P-

560kVA Lê Kim 

Hiền, vệ sinh TBA 

khách hàng -Vệ sinh 

TBA 3P-560kVA Lê 

Kim Hiền 1  

Tại trụ 

181A/1 PĐ 

477-11 tuyến 

477CL  

xã Mỹ Thọ  

- Cắt 3LBFCO và tháo 3 

cần LBFCO tại trụ 181A 

PĐ 477-11 tuyến 477CL  

2 0,000   800 2800     

8  29/06/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Vệ sinh TBA, khắc 

phục tiếp địa mất đứt 

TBA 1P-25KVA 

Rạch Hai Mạnh, luồn 

dây tiếp địa vào ống 

thép chống trộm, 

nâng thùng CB, thùng 

điện kế   

Tại trụ 

268/71/4 NR 

478-12/12-

1/4 tuyến 

478CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +FCO và tháo 

cần FCO TBA 1P-25kVA 

Rạch Hai Mạnh tại trụ 

268/71/4 NR 478-12/12-

1/4 tuyến 478CL  

35 0,005 0,000 20 70     

9  29/06/2026 07:30 11:30 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Thay MBA có tiếng 

kêu bất thường  

Tại trụ 22 

tuyến 475LT  

xã Thanh 

Bình  

Cắt CB+FCO, tháo 

hotline trạm TDC Tân 

Phú 1A, tại trụ 22 tuyến 

475LT  

74 0,013 0,000 52 208     

10  29/06/2026 08:00 13:00 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Vệ sinh kẹp quay có 

tiếng kêu bất thường  

Tại trụ 

245/2/4 tuyến 

472CM  

xã Tân Long  

Cắt FCO NR 472/15/3/1 

Sáu Sa, trụ 245/2/1 tuyến 

472CM  

112 0,024 0,000 70 350     

11  29/06/2026 13:00 17:00 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Xử lý gia cường mối 

nối hạ thế  

Tại trụ 

40/7/5A/8B-

9B tuyến 

479LT  

xã Thanh 

Bình  

Cắt CB+3FCO trạm Nhà 

máy nước, tại trụ 40/7/5A 

tuyến 479LT  

163 0,028 0,000 175 700     

12  29/06/2026 10:00 14:00 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Xử lý tuột kẹp dừng 

hạ thế  

Tại trụ 

108/11/55/9A 

tuyến 477LT  

xã Tân 

Thạnh  

Cắt CB+FCO trạm Cầu 

Ngang Ấp Bắc A, tại trụ 

108/11/55 tuyến 477LT  

50 0,009 0,000 35 140     

13  29/06/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Hồng 

Ngự 

Điện 

Lực 

Hồng 

Ngự 

 Xử lý vị trí nguy 

hiểm 2 nguồn điện    

Tại trụ 99/22 

tuyến 480HN  

Phường 

Thường Lạc  

Cắt CB+01FCO trạm BN 

Kênh Trà Đư trụ 99/19 

tuyến 480HN, Cắt 

CB+03FCO trạm bơm 

Cây Gáo trụ 99/22 tuyến 

480HN  

42 0,016 0,000 11 99     

14  29/06/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Hồng 

Điện 

Lực 

Hồng 

Hạ công suất trạm 

Sếp Trên từ 1P-

100KVA thành 1P-

Tại trụ 

79/26/2 tuyến 

479HN  

Phường 

Hồng Ngự  

CắtắLBFCO NR 479-

11/1-2/2 tại trụ 79/26 

tuyến 479HN  

63 0,024 0,000 18 162     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Ngự Ngự 75KVA  

15  29/06/2026 08:00 12:00 

Điện 

lực 

Tân 

Hồng 

Điện lực 

Tân 

Hồng+Đ

ội thí 

nghiệm 

Thí nghiệm định kỳ 

trạm Bải Lúa  

Tại trụ 276 

PĐ 472-

14.HN tuyến 

472HN  

Xã Tân Hộ 

Cơ  

Cắt CB+03FCO+tháo 

hotline trạm Bải Lúa Tại 

trụ 276 PĐ 472-14.HN 

tuyến 472HN  

103 0,018 0,000 90 360   

Thí 

nghiệm 

CBM  

16  29/06/2026 13:00 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Hồng 

Điện lực 

Tân 

Hồng+Đ

ội thí 

nghiệm 

Thí nghiệm định kỳ 

trạm Chợ Tân Thành 

B  

Tại trụ 283 

PĐ 472-

14.HN tuyến 

472HN  

Xã Tân Hộ 

Cơ  

Cắt CB+03FCO+tháo 

hotline trạm Chợ Tân 

Thành B Tại trụ 283 PĐ 

472-14.HN tuyến 472HN  

114 0,020 0,000 88 352   

Thí 

nghiệm 

CBM  

17  29/06/2026 08:00 12:00 

Điện 

lực 

Tân 

Hồng 

Điện lực 

Tân 

Hồng+Đ

ội thí 

nghiệm 

Thí nghiệm định kỳ 

trạm TT Sa Rài 2  

Tại trụ 83 PĐ 

476-10.THo 

tuyến 

476THo  

Xã Tân 

Hồng  

Cắt CB+03FCO+tháo 

hotline trạm TT Sa Rài 2 

Tại trụ 83 PĐ 476-

10.THo tuyến 476THo  

81 0,014 0,000 79 316   

Thí 

nghiệm 

CBM  

18  29/06/2026 07:30 11:30 

Điện 

lực 

Nha 

Mân 

Cty 

Châu 

Thành 

Lắp xà lệch toàn phần 

2m, di dời đường dây 

trung thế  

Tại trụ 

39/48/20 

tuyến 471-

NM  

Xã Phú Hựu  

Cắt 01LBFCO NR 471-

11/1-2/2 tại trụ 39/48/1A 

tuyến 471-NM  

928 0,160 0,001 241 964   SCTX 

19  29/06/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha 

Mân 

Thay MBA bị chảy 

dầu 1P-50kVA trạm 

Cái Đôi  

Tại trụ 

63/8/14/37 

tuyến 474-

NM  

Xã Phú Hựu  

Cắt CB + cắt 01FCO + 

tháo 01 hotline trạm Cái 

Đôi tại trụ 63/8/14/37 

tuyến 474-NM  

76 0,011 0,000 30 105   SCTX 

20  29/06/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha 

Mân 

Phát quang dự phòng  

Từ trụ 

39/48/1 đến 

trụ 39/48/45 

tuyến 471-

NM  

Xã Phú Hựu  Không cắt điện              SCTX 

21  29/06/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha 

Mân 

Thay 03TI 25-50A, 

vệ sinh trạm khách 

hàng NM XX Ngọc 

Đài  

Tại trụ 

63/8/44/5/17

T/1 tuyến 

474-NM  

Xã Phú Hựu  

Cắt ACB trạm NM XX 

Ngọc Đài tại trụ 

63/8/44/5/17T/1 tuyến 

474-NM Cắt 03LBFCO 

NR trạm NM XX Ngọc 

Đài tại trụ 63/8/44/5/17T 

tuyến 474-NM  

1 0,000   914 3199   SCTX 

22  29/06/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay điện kế 1P đến 

hạn, di dời, gắn mới 

điện kế, thay hộp bể, 

thanh lý điện kế, 

ngưng cấp điện thu 

hồi nợ, kiểm tra điện 

kế định kỳ, xử lý 

Tuyến 474-

AH, 472-TH, 

477-TH, 476-

TH, 476-SH, 

478-SH, 480-

SH, 475-SH, 

471-SH, 475-

Xã Hòa 

Long, Lai 

Vung, Phong 

Hòa  

Không cắt điện                



4 

 

 

Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

DCU, modem  SĐ  

23  29/06/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Chuyển trụ BTLT 

8,5m TBA Mương 

Sáu Đào, trụ BTLT 

10,5m Thới Mỹ 5  

Tại trụ 

190/38/2, 

190/38/3, 

190/38/4, 

190/93/5P 

tuyến 471-SH  

Xã Phong 

Hòa  
Không cắt điện                

24  29/06/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Phát quang dự phòng 

lưới điện hạ cao áp, 

cáp viễn thông treo 

trên cột điện NR 475-

13/4-1A/2.SĐ Cán 

Cờ, NR 475-13/4-

1A/2-1.SĐ Cán Cờ 

Tân Lợi 1, NR 475-

13/4-1A/2/1.SĐ CDC 

Long Hậu, NR 475-

13/4-1A/2/2.SĐ Cán 

Cờ Tân Lợi 2  

Từ trụ 289/46 

đến trụ 

289/46/27, từ 

trụ 289/46/28 

đến trụ 

289/46/65/20, 

từ trụ 

289/46/25A 

đến trụ 

289/25A/5, từ 

trụ 289/46/27 

đến trụ 

289/46/27/21 

tuyến 475-SĐ  

Xã Hòa 

Long  
Không cắt điện                

25  29/06/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Lấp Vò 

Điện lực 

Lấp Vò 

Di dời trụ hạ thế trạm 

An Thuận - Lung 

Độn tuyến 480-TH  

Trụ 

310/50/1/4P 

tuyến 480-TH  

Xã Mỹ An 

Hưng  

Cắt CB+FCO trạm An 

Thuận - Lung Độn trụ 

310/50/1 tuyến 480-TH  

80 0,031 0,000 36 324     

26  29/06/2026 18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Cao 

Lãnh 

Kiểm tra đêm, ngày 

định kỳ hàng tuần  

Trạm 110kV 

Cao Lãnh  

Phường Mỹ 

Trà, Đồng 

Tháp  

Không cắt điện                

27  29/06/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Thi công đổ mới lại 

giằng bê tông cốt 

thép, sửa chữa kiến 

trúc nhà điều hành 

trạm Tân Hương. 

(Công trình sửa chữa 

hầm cáp, sửa chữa 

kiến trúc trạm Tân 

Hương) 

Trạm 110kV 

Tân Hương 

Trạm 110kV 

Tân Hương, 

KCN Tân 

Hương, Xã 

Tân Hương 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 

mang điện. 

              

28  29/06/2026 08:30 13:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Tổ 

TTLĐ 

Gò Công 

1. Ca trực thực hiện 

kiểm tra thiết bị định 

kỳ Ngày TBA 110kV 

Gò Công Tây theo 

Trạm 110kV 

Gò Công Tây  

Trạm 110kV 

Gò Công 

Tây, ấp bình 

Tây, xã Vĩnh 

1.2.3.Không cắt điện. Giữ 

khoảng cách an toàn điện 

với thiết bị 4. OFF MCB 

220/380VAC máy nạp 

              



5 

 

 

Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Cao 

thế  

quy định 

8991/EVNSPC-

KT+AT ngày 

24/10/2023.   2. Kiểm 

tra hệ thống bơm 

chữa cháy bằng nước 

trạm Gò Công Tây  3. 

Kiểm tra bịt kín, vệ 

sinh các tủ điện trong 

phòng ĐH, hợp bộ 

22kV và ngoài sân 

trạm. Vệ sinh phòng 

ĐH và hợp bộ trạm 

Gò Công Tây. 4. Kết 

hợp kiểm tra vệ sinh, 

đo Accu tuần trạm 

Gò Công Tây. 

Bình, tỉnh 

Đồng Tháp  

Accu 

29  29/06/2026 06:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Cao 

Lãnh 

  Kiểm tra ắc quy, 

kiểm tra Inverter 

Camera, kiểm tra 

ngày đêm định kỳ  

Dàn ắc quy, 

tủ Camera, 

khu vực trạm 

110kV Cao 

Lãnh.  

Phường Mỹ 

Trà, Đồng 

Tháp  

OFF CB AC tủ sạc 1; 

OFF CB AC tủ sạc 2, 

OFF CB AC tủ UPS, 

OFF CB AC tại tủ 

Camera cấp nguồn 

Inverter trạm 110kV Cao 

Lãnh.  

              

30  29/06/2026 07:00 11:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

An Hòa 

Kiểm tra: Ngày, port 

quang, cáp quang 

định kỳ hàng tuần và 

vệ sinh làm cỏ sân 

ngắt, ngoài hàng rào 

trạm 110kV 

Tại trạm 

110kV Sa 

Đéc 

QL 80, 

Khóm Hòa 

Khánh, 

Phường Sa 

Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành 

trạm 110kV Sa Đéc  

              

31  29/06/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Thi công sửa chữa 

kiến trúc nhà điều 

hành, tường rào trạm 

110kV Gò Công Tây 

(Công trình sửa chữa 

hầm cáp, sửa chữa 

kiến trúc trạm 110kV 

Gò Công Tây)  

Tường rào và 

nhà điều hành 

trạm 110kV 

Gò Công Tây  

Trạm 110kV 

Gò Công 

Tây, ấp Bình 

Tây, xã Vĩnh 

Bình, tỉnh 

Đồng Tháp  

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 

mang điện  

              

32  29/06/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

Tổ 

TTLĐ 

Hồng 

Ngự 

- Kiểm tra thiết bị 

ngày - đêm; Kiểm tra 

accu định kỳ hàng 

tuần; Kiểm tra nguồn 

inverter camera; Vệ 

Trạm 110kV 

Tam Nông 

Trạm 110kV 

Tam Nông, 

xã Phú 

Cường, tỉnh 

Đồng Tháp 

OFF MCB FAC104 tại tủ 

AC cấp nguồn cho tủ sạc 

1, FAC203 tại tủ AC cấp 

nguồn cho tủ sạc 2 trạm 

110kV Tam Nông; OFF 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

thế  sinh công nghiệp; 

Kiểm tra camera và 

thiết bị PCCC; Đo 

nhiệt độ mối nối các 

thiết bị; Đo PD các tủ 

hợp bộ, cáp ngầm 

trung thế. 

nguồn AC của Inverter 

Camera tại Tủ AC. 

33  29/06/2026 18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

An Hòa 

Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần trạm 

110kV 

Tại trạm 

110kV Sa 

Đéc 

QL 80, 

Khóm Hòa 

Khánh, 

Phường Sa 

Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành 

trạm 110kV Sa Đéc  

              

34  29/06/2026 15:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

An Hòa 

 Kiểm tra ắc quy 1 và 

ắc quy 2 định kỳ 

hàng tuần  

Dàn ắc quy 1, 

ắc quy 2 và tủ 

sạc 1, tủ sạc 2 

thuộc phòng 

ắc quy và 

phòng điều 

hành tại trạm 

110kV Sa 

Đéc   

QL 80, 

Khóm Hòa 

Khánh, 

Phường Sa 

Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

- OFF/ON MCB F103 

cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại 

tủ tự dùng AC; OFF/ON 

MCB F202 cấp nguồn 

cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng 

AC. Cắt quạt thông gió 

trước 15 phút khi vào 

phòng làm việc. Mang 

găng tay cách điện hạ áp 

và VOM khi công tác đo 

thông số và kiểm tra các 

cọc bình tránh chạm 

chập. Luôn giữ khoảng 

cách an toàn với thiết bị 

đang vận hành trạm 

110kV Sa Đéc  

              

35  29/06/2026 07:30 11:30 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Mỹ Tho 

Vệ sinh công nghiệp; 

Kiểm tra định kỳ 

ngày thiết bị theo quy 

định 8991/EVNSPC-

KT+AT; Đo điện áp, 

kiểm tra ắc quy (bổ 

sung nước cất/Dung 

dịch) định kỳ tuần; 

kiểm tra VH hệ thống 

bơm PCCC định kỳ 

tuần, hệ thống camera 

tại Trạm 110kV Mỹ 

Tho 

Trạm 110kV 

Mỹ Tho 

Trạm 110kV 

Mỹ Tho, Số 

25C, Ấp 

Bắc, phường 

Đạo Thạnh 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Trang bị đầy đủ phương 

tiện bảo hộ cá nhân, giữ 

khoảng cách an toàn với 

các thiết bị mang điện. 

              

36  29/06/2026 07:00 17:00 Xí Công ty Gia công sản xuất Trạm 110kV Xã Hội Cư, Trang bị phương tiện bảo               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

mới và lắp đặt lại các 

tấm đan. Thi công đổ 

mới lại giằng bê tông 

cốt thép trạm. Thay 

mới mái tole sống 

vuông mạ màu 5dem 

(liên kết mái tole với 

xà gồ hiện hữu bằng 

vít bắn kèm ke chống 

bão), lắp lại tấm pin 

năng lượngHợp đồng 

thi công xây dựng số: 

641/2026/HĐ-PCĐT-

DANNGUYEN về 

việc thi công Gói 

thầu 04:  

Cái Bè  tỉnh Đồng 

Tháp  

vệ cá nhân và dụng cụ an 

toàn đúng quy định. Luôn 

giữ khoảng cách an toàn 

đúng quy định 

37  29/06/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Vệ sinh sạch sẽ sau 

đó quét chống thấm 

và thi công lớp hồ tạo 

dốc bảo vệ lớp chống 

thấm cho sàn mái. 

Tháo dỡ tấm pin năng 

lượng hiện hữu (sử 

dụng lại), tháo dỡ mái 

tole hiện hữu theo 

Hợp đồng thi công 

xây dựng số: 

641/2026/HĐ-PCĐT-

DANNGUYEN về 

việc thi công Gói 

thầu 04 

Trạm 110kV 

Mỹ Thuận 

Xã Thanh 

Hưng, tỉnh 

Đồng Tháp 

Trang bị phương tiện bảo 

vệ cá nhân và dụng cụ an 

toàn đúng quy định. Luôn 

giữ khoảng cách an toàn 

đúng quy định 

              

38  29/06/2026 07:00 14:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Mỹ 

Thuận 

Vệ sinh công nghiệp; 

Kiểm tra định kỳ 

ngày thiết bị theo quy 

định 8991/EVNSPC-

KT+AT; Vận hành 

kiểm tra quạt làm mát 

MBA T1, T2; Đo 

điện áp, kiểm tra ắc 

quy (bổ sung nước 

cất/Dung dịch) định 

kỳ tuần; kiểm tra VH 

hệ thống bơm PCCC 

Trạm 110kV 

Mỹ Thuận  

Xã Thanh 

Hưng, tỉnh 

Đồng Tháp  

Trang bị đầy đủ phương 

tiện bảo hộ cá nhân, giữ 

khoảng cách an toàn với 

các thiết bị mang điện. 1. 

OFF MCCB DJC   máy 

nạp ắc quy 1;2. OFF 

MCCB INPUT máy nạp 

ắc quy 2 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

định kỳ tuần tại Trạm 

110kV Mỹ Thuận. 

39  29/06/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Thi công đổ mới lại 

giằng bê tông cốt 

thép, sửa chữa kiến 

trúc nhà điều hành 

110kV Bình Đức 

(Công trình sửa chữa 

hầm cáp, sửa chữa 

kiến trúc trạm 110kV 

Bình Đức) 

Trạm 110kV 

Bình Đức 

Trạm 110kV 

Bình Đức, 

Ấp Bình Tạo 

A, Phường 

Trung An, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 

mang điện. 

              

40  30/06/2026 07:30 16:30 

Điện 

lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Lắp mới, di dời điện 

kế, thay định kỳ điện 

kế, cân pha hạ áp, 

phát quang dự phòng 

lưới điện  

Lưới điện khu 

vực phường 

Mỹ Trà  

phường Mỹ 

Trà, tỉnh 

Đồng Tháp  

Không cắt điện                

41  30/06/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Cao 

Lãnh 

Công ty 

TNHH 

MTV 

TVKT-

XDĐ 

ADB 

ĐT 

Di dời trụ trung thế  

Trụ 97/10/7 

NR 474-

7CL/97/10/3.

D1 Khém 

vườn Cống 

Giữa tuyến 

474CL  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt LBFCO NR 474-

7CL/97/10/3.D1 Khém 

vườn Cống Giữa trụ 

97/10/3 tuyến 474CL  

73 0,031 0,000 26 260     

42  30/06/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Sang dây hạ thế 

chống quá tải, non tải 

TBA  

Hạ thế TBA 

1P-50kVA 

Tân Chủ trụ 

53/79, TBA 

3P-160kVA 

Cầu Bà Y trụ 

53/79A và 

TBA 3P-

160kVA Đền 

thờ cụ 

Nguyễn 

Quang Diêu 

trụ 53/92 PĐ 

478-

7QT/53/67.D

1 UB Tân 

Thuận Tây 

tuyến 478QT  

phường Cao 

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt CB+FCO TBA 1P-

50kVA Tân Chủ trụ 

53/79, Cắt CB+03FCO 

TBA 3P-160kVA Cầu Bà 

Y trụ 53/79A và cắt 

CB+03FCO TBA 3P-

160kVA Đền thờ cụ 

Nguyễn Quang Diêu trụ 

53/92 PĐ 478-

7QT/53/67.D1 UB Tân 

Thuận Tây tuyến 478QT  

291 0,044 0,000 255 892,5     

43  30/06/2026 07:30 11:30 
Điện 

lực 

Điện lực 

Cao 

Sang dây khách hàng, 

đấu nối hạ thế  

Hạ thế TBA 

3P-160kVA 

phường Mỹ 

Ngãi, tỉnh 

Cắt CB+03FCO TBA 3P-

160kVA Vạn Thọ 1 trụ 
190 0,033 0,000 128 512     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Cao 

Lãnh 

Lãnh Vạn Thọ 1 trụ 

119/6 NR 

479-

7CL/119/1.D

1 Kinh Vạn 

Thọ tuyến 

479CL  

Đồng Tháp  119/6 NR 479-

7CL/119/1.D1 Kinh Vạn 

Thọ tuyến 479CL  

44  30/06/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Tháo gỡ toàn bộ TBA 

1P-50kVA Dự Án 

Chanh 4 không vận 

hành  

Tại trụ 

296/59A/27 

NR 478-

12/13/2A 

tuyến 478CL  

xã Mỹ Hiệp  

 kiểm tra CB +FCO và 

hotline TBA 1P-50kVA 

Dự Án Chanh 4 tại trụ 

296/59A/27 NR 478-

12/13/2A tuyến 478CL 

(chưa đóng điện)  

              

45  30/06/2026 07:00 17:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Công ty 

TNHH 

Minh 

Thanh 

- Dựng trụ BTLT 

18m, lắp xà, sứ, thay 

dây AC-50mm2 

thành dây AC-

240mm2 - Dựng trụ 

BTLT 18m, lắp xà, 

sứ, kéo mới dây AC-

240mm2 (công trình 

nhận điện trạm 

110kV Mỹ Long, 

hạng mục cấp điện từ 

trạm 110kV Mỹ Long 

đến Cầu Kênh K1)  

- Từ trụ 

296/72/2A/7 

(trụ 60 XDM) 

đến trụ 

296/72/2A/16

/2/16 (trụ 43 

XDM) NR 

478-

12/13/4/1-1 

tuyến 478CL. 

- Từ trụ 

296/72/2A/16 

(trụ 43 XDM) 

đến trụ 

296/72/2A/16

/2/12 (trụ 32B 

XDM) NR 

478-

12/13/4/1-1 

tuyến 478-

CL.  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt LBFCO tại trụ 

296/72/2A/6A NR 478-

12/13/4/1-1 tuyến 478CL  

280 0,126 0,000 200 2100     

46  30/06/2026 07:00 17:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Vệ sinh TBA, khắc 

phục tiếp địa mất đứt 

TBA 1P-50kVA 

Rạch Xẻo Quýt 1, 

luồn dây tiếp địa vào 

ống thép chống trộm  

Tại trụ 

296/72/2A/16 

NR 478-

12/13/3/2 

tuyến 478-CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +FCO và tháo 

cần TBA 1P-50kVA 

Rạch Xẻo Quýt 1 tại trụ 

296/72/2A/16 NR 478-

12/13/3/2 tuyến 478-CL  

            
Kết hợp 

công tác  

47  30/06/2026 07:00 17:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Vệ sinh TBA, khắc 

phục tiếp địa mất đứt 

TBA 1P-50kVA 

Tại trụ 

296/72/2A/24 

NR 478-

xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +FCO và tháo 

cần TBA 1P-50kVA 

Rạch Sài tại trụ 

            
Kết hợp 

công tác  
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Rạch Sài, luồn dây 

tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

12/13/3/2 

tuyến 478-CL  

296/72/2A/24 NR 478-

12/13/3/2 tuyến 478-CL  

48  30/06/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Tháo gỡ toàn bộ TBA 

1P-50kVA Dự Án 

Chanh 3 không vận 

hành  

Tại trụ 

296/59A/18 

NR 478-

12/13/2A 

tuyến 478CL  

xã Mỹ Hiệp  

 kiểm tra CB +FCO và 

hotline TBA 1P-50kVA 

Dự Án Chanh 3 tại trụ 

296/59A/18 NR 478-

12/13/2A tuyến 478CL 

(chưa đóng điện)  

              

49  30/06/2026 07:00 17:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Vệ sinh TBA, khắc 

phục tiếp địa mất đứt 

TBA 1P-50KVA 

CDC Hội Đồng 

Tường 3, luồn dây 

tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

Tại trụ 

296/72/2A/12 

NR 478-

13/4/1-1 

tuyến 478-CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB + FCO và tháo 

cần FCO TBA 1P-

50KVA CDC Hội Đồng 

Tường 3 tại trụ 

296/72/2A/12 NR 478-

13/4/1-1 tuyến 478-CL  

            
Kết hợp 

công tác  

50  30/06/2026 07:00 17:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Vệ sinh TBA, khắc 

phục tiếp địa mất đứt 

TBA 1P-50kVA 

Rạch Xẻo Quýt ,luồn 

dây tiếp địa vào ống 

thép chống trộm  

Tại trụ 

296/72/2A/21 

NR 478-

12/13/3/2 

tuyến 478-CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB +FCO và tháo 

cần TBA 1P-50kVA 

Rạch Xẻo Quýt  tại trụ 

296/72/2A/21 NR 478-

12/13/3/2 tuyến 478-CL  

            
Kết hợp 

công tác  

51  30/06/2026 07:00 17:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Vệ sinh TBA, khắc 

phục tiếp địa mất đứt 

TBA 1P-50KVA 

CDC Hội Đồng 

Tường 1,luồn dây 

tiếp địa vào ống thép 

chống trộm  

Tại trụ 

296/72/2A/9 

NR 478-

13/4/1-1 

tuyến 478-CL  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt CB + FCO và tháo 

cần FCO TBA 1P-

50KVA CDC Hội Đồng 

Tường 1 tại trụ 

296/72/2A/9 NR 478-

13/4/1-1 tuyến 478-CL  

            
Kết hợp 

công tác  

52  30/06/2026 15:00 16:00 

Điện 

lực 

Tháp 

Mười  

XNDV, 

Điện lực 

Tháp 

Mười 

Thí nghiệm định kỳ 

CBM cấp độ 2 

01MBA 1P-50kVA 

tại trạm Cái Bèo số 2 

theo KH SCTX 2026  

Tại trụ 

256/37 thuộc 

NR 476-12/5, 

tuyến 476TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB+FCO và tháo gỡ 

hotline trạm Cái Bèo số 2 

tại trụ 256/37 thuộc NR 

476-12/5, tuyến 476TM  

46 0,002 0,000 29 29     

53  30/06/2026 10:30 11:30 

Điện 

lực 

Tháp 

Mười  

XNDV, 

Điện lực 

Tháp 

Mười 

Thí nghiệm định kỳ 

CBM cấp độ 2 

01MBA 1P-50kVA 

tại trạm Cái Bèo số 1 

theo KH SCTX 2026  

Tại trụ 

256/11 thuộc 

NR 476-12/5, 

tuyến 476TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB+FCO và tháo gỡ 

hotline trạm Cái Bèo số 1 

tại trụ 256/11 thuộc NR 

476-12/5, tuyến 476TM  

58 0,002 0,000 31 31     

54  30/06/2026 13:30 14:45 

Điện 

lực 

Tháp 

Mười  

XNDV, 

Điện lực 

Tháp 

Mười 

Thí nghiệm định kỳ 

CBM cấp độ 2 

01MBA 1P-25kVA 

tại trạm Cái Bèo số 

Tại trụ 

256/27 thuộc 

NR 476-12/5, 

tuyến 476TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB+FCO và tháo gỡ 

hotline trạm Cái Bèo số 

1A tại trụ 256/27 thuộc 

NR 476-12/5, tuyến 

33 0,002 0,000 17 21,25     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

1A theo KH SCTX 

2026  

476TM  

55  30/06/2026 08:00 09:15 

Điện 

lực 

Tháp 

Mười  

XNDV, 

Điện lực 

Tháp 

Mười 

Thí nghiệm định kỳ 

CBM cấp độ 2 

01MBA 1P-75kVA 

tại trạm Mỹ Tây 2A 

theo KH SCTX 2026  

Tại trụ 265 

thuộc PĐ 

476-12, tuyến 

476TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB+FCO và tháo gỡ 

hotline trạm Mỹ Tây 2A 

tại trụ 265 thuộc PĐ 476-

12, tuyến 476TM  

99 0,005 0,000 46 57,5     

56  30/06/2026 09:15 10:30 

Điện 

lực 

Tháp 

Mười  

XNDV, 

Điện lực 

Tháp 

Mười 

Thí nghiệm định kỳ 

CBM cấp độ 2 

01MBA 1P-50kVA 

tại trạm Cái Bèo theo 

KH SCTX 2026  

Tại trụ 256/2 

thuộc NR 

476-12/5, 

tuyến 476TM  

Xã Mỹ Quí  

Cắt CB+FCO và tháo gỡ 

hotline trạm Cái Bèo tại 

trụ 256/2 thuộc NR 476-

12/5, tuyến 476TM  

63 0,003 0,000 33 41,25     

57  30/06/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Thay sứ 35kV, Lắp 

tiếp địa xà  

Từ trụ 

235/2T/2 đến 

235/2T/33 

tuyến 475CM  

xã Tân Long  

Cắt 3LBFCO NR 475-

16/1B/1 Vành Đai Tân 

Hòa, trụ 235/2T/1 tuyến 

475CM  

371 0,144 0,000 165 1485     

58  30/06/2026 07:00 17:30 

Điện 

lực 

Tân 

Hồng 

Cty 

TNHH 

Bách 

Khoa 

Di dời trụ, lắp xà, sứ, 

thay dây trung thế, 

nâng công suất trạm 

biến áp, sang hạ thế   

Từ trụ 283/2 

đến trụ 

283/65 tuyến 

472HN  

Xã Tân Hộ 

Cơ  

Cắt 03LBFCO NR 472-

14/3 tại trụ 283/1 tuyến 

472HN  

571 0,258 0,000 256 2688     

59  30/06/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Thườn

g Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền 

Nâng công suất trạm 

Trường Mẫu Giáo 

Long Thạnh từ (1P-

75kVA) thành (1P-

100kVA)  

Tại trụ 87 PĐ 

477-10/1-1 

tuyến 477-PC  

Xã Long 

Phú Thuận  

- Cắt CB + FCO và tháo 

hotline trạm Trường Mẫu 

Giáo Long Thạnh (1P-

75kVA) tại trụ 87 PĐ 

477-10/1-1 tuyến 477-PC  

117 0,045 0,000 88 792     

60  30/06/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Thườn

g Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền 

Nâng công suất trạm 

Mương Miểu từ 

(2x1P-37.5kVA) 

thành (1P-100kVA)  

Tại trụ 

209/19/1 NR 

480-13/10-

1/8 tuyến 

480-HN  

Xã Thường 

Phước  

- Cắt CB + FCO và tháo 

hotline trạm Mương Miểu 

(2x1P-37.5kVA) tại trụ 

209/19/1 NR 480-13/10-

1/8 tuyến 480-HN  

109 0,042 0,000 80 720     

61  30/06/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha 

Mân 

Thay điện kế, thay 

thùng ĐK trạm Ông 

Kế   

Tại trụ 

34/76/18/21/9 

tuyến 475-

NM  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + FCO trạm Ông 

Kế tại trụ 34/76/18/21/9 

tuyến 475-NM  

69 0,010 0,000 24 84     

62  30/06/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha 

Mân 

Phát quang dự phòng  

Từ trụ 14 đến 

trụ 63 tuyến 

473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  
Không cắt điện                

63  30/06/2026 13:30 15:00 

Điện 

lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha 

Mân 

Thay thùng CB trạm 

Cầu Cây Da mục sét  

Tại trụ 32/12 

tuyến 476-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + FCO trạm Cầu 

Cây Da tại trụ 32/12 

tuyến 476-SĐ  

72 0,005 0,000 41 61,5     

64  30/06/2026 08:00 17:00 Điện Điện lực Phát quang dự phòng  Từ trụ 32/1 Xã Tân Phú Không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực 

Nha 

Mân 

Nha 

Mân 

đến trụ 32/51 

tuyến 476-SĐ  

Trung  

65  30/06/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha 

Mân 

Tháo cầu chì  

Từ trụ 49/1 

đến trụ 49/6/5 

tuyến 472-

NM; Tại trụ 

47/9A, 

47/10A tuyến 

472-NM  

Xã Phú Hựu  Không cắt điện                

66  30/06/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha 

Mân 

Tháo cầu chì  

Từ trụ 7 đến 

trụ 9 tuyến 

473-NM; Từ 

trụ 13/1 đến 

trụ 13/12 

tuyến 473-

NM; Từ trụ 

13/6/6 đến trụ 

13/12 tuyến 

473-NM  

Xã Phú Hựu  Không cắt điện                

67  30/06/2026 17:00 17:30 

Điện 

lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha 

Mân 

Cấp điện dự phòng 

qua ranh giới Cái Da  

Trụ 59 tuyến 

471-NM  
MV Cái Da  

Đóng 3DS MV Cái Da 

trụ 59 tuyến 471-NM  
            

Từ 

17h00 

ngày 

30/6/20

26 đến 

07h00 

ngày 

04/7/20

26  

68  30/06/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay điện kế 1P đến 

hạn, di dời, gắn mới 

điện kế, thay hộp bể, 

thanh lý điện kế, 

ngưng cấp điện thu 

hồi nợ, kiểm tra điện 

kế định kỳ, xử lý 

DCU, modem  

Tuyến 474-

AH, 472-TH, 

477-TH, 476-

TH, 476-SH, 

478-SH, 480-

SH, 475-SH, 

471-SH, 475-

SĐ  

Xã Hòa 

Long, Lai 

Vung, Phong 

Hòa  

Không cắt điện                

69  30/06/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay dây 

branchement TBA 

Dũng Sáng  

Từ trụ 323/10 

đến trụ 

323/14 tuyến 

475-SĐ  

Xã Lai Vung  Không cắt điện                

70  30/06/2026 08:00 17:00 
Điện 

lực Lai 

ĐL Lai 

Vung 

Phát quang dự phòng 

lưới điện hạ cao áp, 

Từ trụ 215 

đến trụ 310, 
Xã Lai Vung  Không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Vung cáp viễn thông treo 

trên cột điện PĐ 472-

14.TH Cầu Chợ Cái 

Đôi, NR 472-14/2.TH 

Vàm Kinh Xáng, NR 

477-12/1.TH Xẻo Lò, 

PĐ 477-12.TH Chợ 

Cái Đôi, NR 

NMLBG Tân Thành  

từ trụ 250 đến 

trụ 

250/10/15H, 

từ trụ 216A 

đến trụ 

216A/36, từ 

trụ 216A/13A 

đến 

216A/13A/12

H tuyến 472-

TH, từ trụ 

215 đến trụ 

309A, từ trụ 

216A đến trụ 

216A/36, từ 

trụ 216A/13A 

đến 

216A/13A/12

H tuyến 477-

TH  

71  30/06/2026 06:30 18:00 

Điện 

lực 

Lấp Vò 

Cty 

Hưng 

Lộc 

Lắp xà, sứ và thay 

dây trung thế NR Rau 

Cần tuyến 472-AH  

Trụ 137/36-

137/68 tuyến 

472-AH  

Xã Tân 

Khánh 

Trung  

Cắt 03LBFCO NR Rau 

Cần trụ 137/35 tuyến 

472-AH  

1392 0,689 0,001 814 9361     

72  30/06/2026 06:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Cao 

Lãnh 

  Kiểm tra ắc quy, 

kiểm tra Inverter 

Camera, kiểm tra 

ngày đêm định kỳ  

Dàn ắc quy, 

tủ Camera, 

khu vực trạm 

110kV Láng 

Tượng  

Xã Thanh 

Bình, Đồng 

Tháp  

Không cắt điện                

73  30/06/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

An Hòa 

Thay lưới chống côn 

trùng giàn TBN402 

Giàn TBN402 

trạm 110kV 

An Hòa 

Trạm 110kV 

An Hòa, 

Phường Sa 

Đéc 

Cô lập ngăn T401, T402 

trạm 110kV An Hòa (Để 

an toàn công tác) 

            

Cô lập 

ngăn 

T401, 

T402 để 

an toàn 

công tác 

74  30/06/2026 15:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

An Hòa 

 Kiểm tra ắc quy 1 và 

ắc quy 2 định kỳ 

hàng tuần  

Dàn ắc quy 1, 

ắc quy 2 và tủ 

sạc 1, tủ sạc 2 

thuộc phòng 

ắc quy và 

phòng điều 

hành tại trạm 

110kV An 

Đường 

Nguyễn Chí 

Thanh, KCN 

A1, Khóm 

Tân Hòa, 

Phường Sa 

Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

OFF MCB F202 cấp 

nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ 

tự dùng AC; OFF MCB 

F107 cấp nguồn cho tủ 

sạc 2 tại tủ tự dùng AC. 

Cắt quạt thông gió trước 

15 phút khi vào phòng 

làm việc. Mang găng tay 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Hòa   cách điện hạ áp và VOM 

khi công tác đo thông số 

và kiểm tra các cọc bình 

tránh chạm chập. Luôn 

giữ khoảng cách an toàn 

với thiết bị đang vận hành 

trạm 110kV An Hòa 

75  30/06/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Vệ sinh sạch sẽ sau 

đó quét chống thấm 

và thi công lớp hồ tạo 

dốc bảo vệ lớp chống 

thấm cho sàn mái. 

Tháo dỡ tấm pin năng 

lượng hiện hữu (sử 

dụng lại), tháo dỡ mái 

tole hiện hữu theo 

Hợp đồng thi công 

xây dựng số: 

641/2026/HĐ-PCĐT-

DANNGUYEN về 

việc thi công Gói 

thầu 04 

Trạm 110kV 

Mỹ Thuận 

Xã Thanh 

Hưng, tỉnh 

Đồng Tháp 

Trang bị phương tiện bảo 

vệ cá nhân và dụng cụ an 

toàn đúng quy định. Luôn 

giữ khoảng cách an toàn 

đúng quy định 

              

76  30/06/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Gia công sản xuất 

mới và lắp đặt lại các 

tấm đan. Thi công đổ 

mới lại giằng bê tông 

cốt thép trạm. Thay 

mới mái tole sống 

vuông mạ màu 5dem 

(liên kết mái tole với 

xà gồ hiện hữu bằng 

vít bắn kèm ke chống 

bão), lắp lại tấm pin 

năng lượngHợp đồng 

thi công xây dựng số: 

641/2026/HĐ-PCĐT-

DANNGUYEN về 

việc thi công Gói 

thầu 04:  

Trạm 110kV 

Cái Bè 

Xã Hội Cư, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Trang bị phương tiện bảo 

vệ cá nhân và dụng cụ an 

toàn đúng quy định. Luôn 

giữ khoảng cách an toàn 

đúng quy định 

              

77  30/06/2026 07:00 14:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Tổ 

TTLĐ 

Mỹ 

Thuận 

Vệ sinh công nghiệp; 

Kiểm tra định kỳ 

ngày thiết bị theo quy 

định 8991/EVNSPC-

Trạm 110kV 

Cái Bè 

Xã Hội Cư, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Trang bị đầy đủ phương 

tiện bảo hộ cá nhân, giữ 

khoảng cách an toàn với 

các thiết bị mang điện. 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Cao 

thế  

KT+AT; Vận hành 

kiểm tra quạt làm mát 

MBA T1, T2; Đo 

điện áp, kiểm tra ắc 

quy (bổ sung nước 

cất/Dung dịch) định 

kỳ tuần; kiểm tra VH 

hệ thống bơm PCCC 

định kỳ tuần tại Trạm 

110kV Cái Bè 

1.OFF MCCB 3 pha Q1 

tại tủ máy sạc 1 trạm Cái 

Bè; 2.OFF MCCB 3 pha 

QF1 tại tủ máy sạc 2 trạm 

Cái Bè 

78  30/06/2026 07:30 11:30 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Mỹ Tho 

Vệ sinh công nghiệp; 

Kiểm tra định kỳ 

ngày thiết bị theo quy 

định 8991/EVNSPC-

KT+AT; Đo điện áp, 

kiểm tra ắc quy (bổ 

sung nước cất/Dung 

dịch) định kỳ tuần; 

kiểm tra VH hệ thống 

bơm PCCC định kỳ 

tuần, hệ thống camera 

tại Trạm 110kV Bình 

Đức 

Trạm 110kV 

Bình Đức 

Trạm 110kV 

Bình Đức, 

Ấp Bình Tạo 

A, Phường 

Trung An, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

 OFF MCCB 3 pha máy 

nạp ắc quy; Trang bị đầy 

đủ phương tiện bảo hộ cá 

nhân, giữ khoảng cách an 

toàn với các thiết bị mang 

điện. 

              

79  30/06/2026 07:00 11:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

An Hòa 

Kiểm tra: Ngày, port 

quang, cáp quang 

định kỳ hàng tuần và 

vệ sinh làm cỏ sân 

ngắt, ngoài hàng rào 

trạm 110kV 

Tại trạm 

110kV An 

Hòa 

Đường 

Nguyễn Chí 

Thanh, KCN 

A1, Khóm 

Tân Hòa, 

Phường Sa 

Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành 

trạm 110kV An Hòa 

              

80  30/06/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Thi công sửa chữa 

kiến trúc nhà điều 

hành, tường rào trạm 

110kV Gò Công Tây 

(Công trình sửa chữa 

hầm cáp, sửa chữa 

kiến trúc trạm 110kV 

Gò Công Tây)  

Tường rào và 

nhà điều hành 

trạm 110kV 

Gò Công Tây  

Trạm 110kV 

Gò Công 

Tây, ấp Bình 

Tây, xã Vĩnh 

Bình, tỉnh 

Đồng Tháp  

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 

mang điện  

              

81  30/06/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Tổ 

TTLĐ 

Hồng 

Ngự 

- Kiểm tra thiết bị 

ngày - đêm; Kiểm tra 

accu định kỳ hàng 

tuần; Kiểm tra nguồn 

Trạm 110kV 

Tam Nông 

Trạm 110kV 

Tam Nông, 

xã Phú 

Cường, tỉnh 

OFF MCB FAC104 tại tủ 

AC cấp nguồn cho tủ sạc 

1, FAC203 tại tủ AC cấp 

nguồn cho tủ sạc 2 trạm 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Cao 

thế  

inverter camera; Vệ 

sinh công nghiệp; 

Kiểm tra camera và 

thiết bị PCCC; Đo 

nhiệt độ mối nối các 

thiết bị; Đo PD các tủ 

hợp bộ, cáp ngầm 

trung thế. 

Đồng Tháp 110kV Tam Nông; OFF 

nguồn AC của Inverter 

Camera tại Tủ AC. 

82  30/06/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Thi công đổ mới lại 

giằng bê tông cốt 

thép, sửa chữa kiến 

trúc nhà điều hành 

110kV Bình Đức 

(Công trình sửa chữa 

hầm cáp, sửa chữa 

kiến trúc trạm 110kV 

Bình Đức) 

Trạm 110kV 

Bình Đức 

Trạm 110kV 

Bình Đức, 

Ấp Bình Tạo 

A, Phường 

Trung An, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 

mang điện. 

              

83  30/06/2026 18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

An Hòa 

Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần trạm 

110kV 

Tại trạm 

110kV An 

Hòa 

Đường 

Nguyễn Chí 

Thanh, KCN 

A1, Khóm 

Tân Hòa, 

Phường Sa 

Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành 

trạm 110kV An Hòa 

              

84  30/06/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Thi công đổ mới lại 

giằng bê tông cốt 

thép, sửa chữa kiến 

trúc nhà điều hành 

trạm Tân Hương. 

(Công trình sửa chữa 

hầm cáp, sửa chữa 

kiến trúc trạm Tân 

Hương) 

Trạm 110kV 

Tân Hương 

Trạm 110kV 

Tân Hương, 

KCN Tân 

Hương, Xã 

Tân Hương 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 

mang điện. 

              

85  30/06/2026 18:30 21:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Gò Công 

Kiểm tra thiết bị định 

kỳ Đêm TBA 110kV 

Chợ Gạo theo quy 

định 8991/EVNSPC-

KT+AT ngày 

24/10/2023.     

Trạm 110kV 

Chợ Gạo  

Trạm 110kV 

Chợ Gạo, Ô 

3 khu 1, xã 

Chợ Gạo, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Không cắt điện, giữ 

khoảng cách an toàn điện 

với thiết bị  

              

86  30/06/2026 18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

Tổ 

TTLĐ 

Cao 

Kiểm tra đêm, ngày 

định kỳ hàng tuần  

Trạm 110kV 

Trường Xuân  

Xã Trường 

Xuân, Đồng 

Tháp  

Không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

điện 

Cao 

thế  

Lãnh 

87  01/07/2026 07:30 16:30 

Điện 

lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Lắp mới, di dời điện 

kế, thay định kỳ điện 

kế, cân pha hạ áp, 

phát quang dự phòng 

lưới điện  

Lưới điện khu 

vực phường 

Mỹ Ngãi  

phường Mỹ 

Ngãi, tỉnh 

Đồng Tháp  

Không cắt điện                

88  01/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Hoán chuyển nâng 

công suất chống quá 

tải TBA 1P-50kVA 

Kinh 14 Hưng Thạnh 

1 lên thành 1P-

75kVA  

Tại trụ 242 

PĐ 478-10 

tuyến 478TX  

xã Phương 

Thịnh  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-50kVA 

Kinh 14 Hưng Thạnh 1 

tại trụ 242 PĐ 478-10 

tuyến 478TX  

104 0,040 0,000 45 405     

89  01/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Hoán chuyển hạ công 

suất TBA Rạch Trâu 

Trắng 1 từ 1P-75kVA 

thành 1P-50kVA  

Tại trụ 

46/48A/9 NR 

474-8/4/5 

tuyến 474-QT  

xã Phong 

Mỹ  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-75AkVA 

Rạch Trâu Trắng 1 tại trụ 

46/48A/9 NR 474-8/4/5 

tuyến 474-QT  

68 0,026 0,000 40 360     

90  01/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực 

Tháp 

Mười 

Kéo bổ sung dây AC-

70mm2 để tăng 

cường cho lưới hạ thế 

thuộc trạm Kinh 1500   

Từ trụ 230/14 

đến trụ 

230/14/25 

thuộc NR 

475-11/1, 

tuyến 475TM  

Xã Đốc Binh 

Kiều   

Cắt 01FCO tại trụ 230/1 

thuộc NR 475-11/1, tuyến 

475TM   

68 0,026 0,000 37 333     

91  01/07/2026 13:00 17:00 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Thí nghiệm CBM 

máy biến áp  

Tại trụ 91/8 

tuyến 475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+ FCO, tháo 

hotline trạm GIỒNG 

GÒN TÂN PHONG, Tại 

trụ 91/8 tuyến 475CM  

17 0,003 0,000 26 104     

92  01/07/2026 13:00 17:00 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Thí nghiệm CBM 

máy biến áp  

Tại trụ 

123/10 tuyến 

475CM  

xã Tân Long  

Cắt CB+ FCO, tháo 

hotline trạm TÂN HUỀ - 

TÂN BÌNH 1, Tại trụ 

123/10 tuyến 475CM  

23 0,004 0,000 26 104     

93  01/07/2026 08:00 12:00 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Thí nghiệm CBM 

máy biến áp  

Tại trụ 

28/19/14 

tuyến 475CM  

xã Tân Long  

Cắt CB+ FCO, tháo 

hotline trạm TƯ SƠN, 

Tại trụ 28/19/14 tuyến 

475CM  

1 0,000   17 68     

94  01/07/2026 08:00 12:00 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Thí nghiệm CBM 

máy biến áp  

Tại trụ 28/13 

tuyến 475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+ FCO, tháo 

hotline trạm Rạch Chùa 

A, Tại trụ 28/13 tuyến 

475CM  

43 0,007 0,000 26 104     

95  01/07/2026 10:00 14:00 
Điện 

lực 

Điện lực 

Thanh 

Thí nghiệm CBM 

máy biến áp  

Tại trụ 28/6 

tuyến 475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+ FCO, tháo 

hotline trạm Rạch Chùa, 
32 0,006 0,000 35 140     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Thanh 

Bình 

Bình Tại trụ 28/6 tuyến 

475CM  

96  01/07/2026 10:00 14:00 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Thí nghiệm CBM 

máy biến áp  

Tại trụ 67 

tuyến 475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+ FCO, tháo 

hotline trạm TÂN AN 

1C, Tại trụ 67 tuyến 

475CM  

36 0,006 0,000 35 140     

97  01/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Tam 

Nông 

Công Ty 

CTCC 

Đồng 

Tháp 

Căng dây đấu nối NR 

trung áp, hạ áp và 

TBA 1P-100kVA 

trạm AS Phú Ninh 7 

(XDM trụ 

48/2/29/13), (ĐTXD 

2026) 

Từ trụ 

48/2/29 đến 

trụ 48/2/29/13 

NR 477-

10/1/1.AL - 

Từ trụ 

48/29/1/6b 

đến trụ 

48/29/1/17b 

HAĐL trạm 

AS Phú 

Thành 2 

Xã Phú Thọ 

Cắt 3LBFCO NR 477-

10/1/1.AL tại trụ 48/2/1 

NR 477-10/1.AL. 

277 0,113 0,000 100 950     

98  01/07/2026 08:00 12:00 

Điện 

lực 

Tam 

Nông 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Thay sứ trung thế bị 

bể 

Tại trụ 

74/137, 

74/138, 

74/144, 

74/147 NR 

476-8/3-1TN 

xã Phú 

Cường 

Cắt 3LBFCO NR 476-

8/3-1TN tại trụ 74/85 

tuyến 476-TN 

144 0,025 0,000 200 800 

Chuyển NR 476-

8/3-2.TN nhận 

điện tuyến 474-

TN. 

  

99  01/07/2026 08:00 08:30 

Điện 

lực 

Tam 

Nông 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Chuyển NR 476-8/3-

2.TN nhận điện tuyến 

474-TN. 

Tại trụ 

74/150, NR 

476-8/3-1TN. 

Tại trụ 

56/15/132A/8

1 NR 474-

8/1-1/4-1.TN 

xã Phú 

Cường 

Cắt 3LBFCO NR 476-

8/3-2.TN tại trụ 74/150 

tuyến 476-TN. Đóng LBS 

MV 474.TN-476.TN tại 

trụ 56/15/132A/81, tuyến 

474-TN  

286 0,006 0,000 200 100     

100  01/07/2026 12:00 12:30 

Điện 

lực 

Tam 

Nông 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Chuyển NR 476-8/3-

2.TN ngưng nhận 

điện tuyến 474-TN. 

Tại trụ 

74/150, NR 

476-8/3-1TN. 

Tại trụ 

56/15/132A/8

1 NR 474-

8/1-1/4-1.TN 

xã Phú 

Cường 

 Cắt LBS MV 474.TN-

476.TN tại trụ 

56/15/132A/81 tuyến 

474-TN. Đóng 3LBFCO 

NR 476-8/3-2TN tại trụ 

74/150 tuyến 476-TN 

286 0,006 0,000 200 100     

101  01/07/2026 13:00 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Hồng 

Điện lực 

Tân 

Hồng 

Nâng công suất trạm 

Kinh Củ 3 từ 1P-

37,5kVA lên 1P-

50kVA  

Tại trụ 

463/13/7 NR 

473-

16/2/4.HN 

tuyến 473HN  

Xã An 

Phước  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline trạmKinh Củ 3 

Tại trụ 463/13/7 NR 473-

16/2/4.HN tuyến 473HN  

89 0,015 0,000 32 128     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

102  01/07/2026 08:00 12:00 

Điện 

lực 

Tân 

Hồng 

Điện lực 

Tân 

Hồng 

Nâng công suất trạm 

CDC Long Sơn Ngọc 

2x1P-37,5kVA lên 

2x1P-50kVA  

Tại trụ 

365/1A/1 PĐ 

472-15A.HN 

tuyến 472HN  

Xã Tân 

Thành  

Cắt CB+01FCO+tháo 

hotline trạm CDC Long 

Sơn Ngọc Tại trụ 

365/1A/1 PĐ 472-

15A.HN tuyến 472HN   

117 0,020 0,000 43 172     

103  01/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Thườn

g Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền 

Lắp đà cơi nâng cao 

lưới hạ thế trạm Cầu 

Kinh Tứ Thường 

(3x1P-50kVA)  

Tại trụ 

314/5/2/1/1/1

B, 

314/5/2/1/1/2

B NR 480-

15/7 tuyến 

480-HN  

Xã Thường 

Phước  

- Cắt CB + 03 FCO trạm 

Cầu Kinh Tứ Thường 

(3x1P-50kVA) tại trụ 

314/5 NR 480-15/7 tuyến 

480-HN  

267 0,103 0,000 93 837     

104  01/07/2026 17:45 18:15 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Tổ 

QLVH 

Chuyển tải Nr 472-

11/2SĐ trụ 108/1 

nhận điện MV Tứ 

Quí- Tân Dương trụ 

60/2/3 tuyến 481AH  

Tại trụ 

108/63 tuyến 

472SĐ (trụ 

60/2/3 tuyến 

481AH)  

Đường Trần 

Quang Khải, 

phường Sa 

Đéc  

1.Cắt LBFCO Nr 472-

11/2SĐ nhánh rẽ Cai Dao 

trụ 108/1 tuyến 472SĐ. 2. 

Đóng LBFCO Nr 481-

11/1AH nhánh rẽ Mù U- 

Tân Dương trụ 60/1 tuyến 

481AH. 

5042 0,108 0,004 3025 1512,5     

105  01/07/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Công ty 

TNHH 

Quang 

Nhựt 

Dựng trụ BTLT 14m, 

lắp xà sứ, thay dây 

ACX3x95mm2 bằng 

dây 3xACXH95mm2. 

Cải tạo lưới 22kV, 

nâng công suất TBA 

Ba Bằng từ 1P-

50kVA lên 3P-

250kVA; TBA Khinh 

Trung Ương từ 3P-

160kVA lên 3P-

320kVA; TBA Thành 

Nam 3x1P-50 lên 3P-

250kVA. 

Từ trụ 38 đến 

trụ 38/17 

tuyến 481AH  

Kinh Trung 

Ương, 

phường Sa 

Đéc.  

Cô lập tuyến 481AH.  3361 1,735 0,002 2017 24204 

Chuyển tải PĐ 

481-11AH Tân 

Dương nhận điện 

tuyến 472AH, 

PĐ 472-11 Long 

Hưng B nhận 

điện MV 

472AH-476TH 

Nghĩa Trang 

  

106  01/07/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha 

Mân 

Tháo cầu chì, kẹp 

quai  

Từ trụ 16/68 

đến trụ 

16/68/10 

tuyến 473-SĐ  

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + FCO trạm Trại 

Quán tại trụ 16/68 tuyến 

473-SĐ  

52 0,008 0,000 31 108,5     

107  01/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha 

Mân 

Phát quang dự phòng  

Từ trụ 2 đến 

trụ 73 tuyến 

474-NM  

Xã Tân 

Nhuận 

Đông, Tân 

Phú Trung  

Không cắt điện                

108  01/07/2026 08:00 11:30 
Điện 

lực 

Điện lực 

Nha 

Tháo cầu chì, kẹp 

quai  

Từ trụ 16/81 

đến trụ 

Xã Tân Phú 

Trung  

Cắt CB + FCO trạm Kinh 

Bê Lê tại trụ 16/81 tuyến 
81 0,012 0,000 36 126     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Nha 

Mân 

Mân 16/81/7B, 

16/81/8A 

tuyến 473-SĐ  

473-SĐ  

109  01/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Cân pha lưới hạ thế 

TBA Rạch Ba Dinh, 

Kênh Bạc Hà, Long 

Bửu B, Long Bửu A2  

Từ trụ 

205/3/17 đến 

trụ 205/3/23, 

từ trụ 

205/3/20 đến 

trụ 

205/3/20/13, 

từ 

trụ205/3/31 

đến trụ 

205/3/1/17T, 

205/3/31/1 

đến trụ 

205/3/31/1/10

P, từ trụ 

193/39 đến 

trụ 193/51, từ 

trụ 193/19 

đến trụ 

193/33, từ trụ 

193/32A đến 

trụ 193/32A/5 

tuyến 474-

AH  

Xã Hòa 

Long  
Không cắt điện                

110  01/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Phát quang dự phòng 

lưới điện hạ cao áp, 

cáp viễn thông treo 

trên cột điện NR 472-

12/4/2.TH Tầm Ron, 

NR 472-12/4/3.TH 

Rạch Ba Chôm, 

PĐNR 472-12/4-

1.TH Ba Chôm, NR 

472-12/4-1/1.TH 

Mương Đông, NR 

472-13/1.TH Kênh 

Ông Phủ  

Từ trụ 157/13 

đến trụ 

157/13/46, từ 

trụ 157/31 

đến trụ 

157/31/10, từ 

trụ 157/38 

đến trụ 

157/64, từ trụ 

157/50A đến 

trụ 

157/50A/10, 

từ trụ 203 đến 

trụ 203/14/1 

tuyến 472-TH  

Xã Lai Vung  Không cắt điện                

111  01/07/2026 08:00 17:00 Điện ĐL Lai Thay điện kế 1P đến Tuyến 474- Xã Hòa Không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực Lai 

Vung 

Vung hạn, di dời, gắn mới 

điện kế, thay hộp bể, 

thanh lý điện kế, 

ngưng cấp điện thu 

hồi nợ, kiểm tra điện 

kế định kỳ, xử lý 

DCU, modem  

AH, 472-TH, 

477-TH, 476-

TH, 476-SH, 

478-SH, 480-

SH, 475-SH, 

471-SH, 475-

SĐ  

Long, Lai 

Vung, Phong 

Hòa  

112  01/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay dây 

branchement TBA 

Cống Cái Ngang  

Từ trụ 322/1T 

đến trụ 

322/9T tuyến 

475-SĐ  

Xã Lai Vung  Không cắt điện               

113  01/07/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực 

Lấp Vò 

Điện lực 

Lấp Vò 

Sửa trụ trung thế NR 

Rạch Cưởi tuyến 

480-TH  

Trụ 358/17 

tuyến 480-TH  

Xã Mỹ An 

Hưng  

Cắt 01LBFCO NR Rạch 

Cưởi trụ 358/2 tuyến 480-

TH  

193 0,029 0,000 102 357     

114  01/07/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực 

Lấp Vò 

Điện lực 

Lấp Vò 

Sửa trụ hạ thế, cơi 

tru, xừ lý và buộc dây 

tia rớt khung sứ hạ 

thế trạm Rạch Cưởi 

tuyến 480-TH  

Tru 358/9, 

358/16A, 

358/17/1 - 

358/17/7 

tuyến 480-TH  

Xã Mỹ An 

Hưng  

Cắt CB+FCO trạm Rạch 

Cưởi trụ 358/17 tuyến 

480-TH  

124 0,019 0,000 62 217     

115  01/07/2026 08:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNĐ 

Miền 

Nam 

Lấy mẫu dầu MBA 

T1, T2 trạm 110kV 

Chợ Gạo  

MBA T1, T2 

Trạm 110kV 

Chợ Gạo 

Trạm 110kV 

Chợ Gạo, Ô 

3 khu 1, xã 

Chợ Gạo, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Không cắt điện, giữ 

khoảng cách an toàn điện 

với thiết bị  

              

116  01/07/2026 07:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Đội 

QLVH 

đường 

dây 110 

kV 

Kiểm tra ngày, đêm 

kiểm tra cáp quang, 

siết lại các bulong 

tiếp địa chân trụ 

172 Mỹ 

Thuận-174 

Cao Lãnh 2 

(Từ 174- 7 

CL2 đến trụ 

76)  

Xã Mỹ Hiệp 

Xã Bình 

Hàng Trung 

Xã Mỹ Thọ  

Không cắt điện               

117  01/07/2026 07:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNĐ 

miền 

Nam 

Công ty TNĐ miền 

Nam lấy mẫu dầu 

MBA T1  

Trạm 110kV 

Mỹ Tho 

Trạm 110kV 

Mỹ Tho, số 

25C, phường 

Đạo Thạnh 

tỉnh Đồng 

Tháp. 

Không cắt điện, giữ 

khoảng cách an toàn với 

các thiết bị 

              

118  01/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Đội 

BTTN 

CBM cấp độ 1 quí 

3/2026 trạm 110kV 

Gò Công Tây  

Trạm 110kV 

Gò Công Tây 

Trạm 110kV 

Gò Công 

Tây, ấp bình 

Tây, xã Vĩnh 

Bình, tỉnh 

Đồng Tháp  

Không cắt điện, giữ 

khoảng cách an toàn điện 

với thiết bị  
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

119  01/07/2026 08:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNĐ 

Miền 

Nam 

Lấy mẫu dầu MBA 

T1, T2 trạm 110kV 

Gò Công 

MBA T1, T2 

Trạm 110kV 

Gò Công 

Trạm 110kV 

Gò Công, 

khu phố 

Long Hưng, 

P. Bình 

Xuân, tình 

Đồng Tháp  

Không cắt điện, giữ 

khoảng cách an toàn điện 

với thiết bị  

              

120  01/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Đội 

BTTN 

CBM cấp độ 1 quí 

3/2026 trạm 110kV 

Gò Công  

Trạm 110kV 

Gò Công 

Trạm 110kV 

Gò Công, 

khu phố 

Long Hưng, 

P. Bình 

Xuân, tình 

Đồng Tháp  

Không cắt điện, giữ 

khoảng cách an toàn điện 

với thiết bị  

              

121  01/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Rải 20m3 đá 10x20 

khu vực sân ngắt. Lắp 

mới máy bơm nước 

công suất phục vụ 

công tác bơm thoát 

nước khi có mưa lớn. 

Lắp mới 04 van thoát 

nước 1 chiều. Lắp đặt 

mới ống HDPE kết 

nối các hố ga thoát 

nước. Vệ sinh, sơn 

dầu trắng đỏ toàn bộ 

bó vỉa xung quanh 

Trạm 110kV 

Cái Bè 

Xã Hội Cư, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Trang bị phương tiện bảo 

vệ cá nhân và dụng cụ an 

toàn đúng quy định. Luôn 

giữ khoảng cách an toàn 

đúng quy định 

              

122  01/07/2026 07:30 11:30 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Mỹ Tho 

Vệ sinh công nghiệp; 

Kiểm tra định kỳ 

ngày thiết bị theo quy 

định 8991/EVNSPC-

KT+AT; Đo điện áp, 

kiểm tra ắc quy (bổ 

sung nước cất/Dung 

dịch) định kỳ tuần; 

kiểm tra VH hệ thống 

bơm PCCC định kỳ 

tuần, hệ thống camera 

tại Trạm 110kV Tân 

Hương 

Trạm 110kV 

Tân Hương 

Trạm 110kV 

Tân Hương, 

KCN Tân 

Hương, Xã 

Tân Hương 

tỉnh Đồng 

Tháp 

OFF MCCB 3 pha máy 

nạp ắc quy; Trang bị đầy 

đủ phương tiện bảo hộ cá 

nhân, giữ khoảng cách an 

toàn với các thiết bị mang 

điện. 

              

123  01/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

Công ty 

TNHH 

Đan 

Thi công sửa chữa 

kiến trúc nhà điều 

hành, đường nội bộ, 

Nhà điều 

hành, đường 

nội bộ, 

Trạm 110kV 

Gò Công 

Tây, ấp Bình 

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

điện 

Cao 

thế  

Nguyễn mương cáp, trạm 

110kV Gò Công Tây 

(Công trình sửa chữa 

hầm cáp, sửa chữa 

kiến trúc trạm 110kV 

Gò Công Tây)  

mương cáp 

trạm 110kV 

Gò Công Tây  

Tây, xã Vĩnh 

Bình, tỉnh 

Đồng Tháp  

mang điện  

124  01/07/2026 08:30 13:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Gò Công 

1. Ca trực thực hiện 

kiểm tra thiết bị định 

kỳ Ngày TBA 110kV 

Gò Công + 2 ngăn lộ 

173, 175 NMĐG 

TPĐ theo quy định 

8991/EVNSPC-

KT+AT ngày 

24/10/2023. 2. Kiểm 

tra hệ thống bơm 

chữa cháy bằng nước 

trạm Gò Công.                             

3. Kiểm tra bịt kín, vệ 

sinh các tủ điện trong 

phòng ĐH, hợp bộ 

22kV và ngoài sân 

trạm. Vệ sinh phòng 

ĐH và hợp bộ trạm 

Gò Công. 4.  Kết hợp 

kiểm tra vệ sinh, đo 

Accu tuần trạm 

110kV Gò Công  

Trạm 110kV 

Gò Công  

Trạm 110kV 

Gò Công, 

khu phố 

Long Hưng, 

P. Bình 

Xuân, tình 

Đồng Tháp  

1.2.3- Không cắt điện. 

Giữ khoảng cách an toàn 

điện với thiết bị  

              

125  01/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Tháo dỡ toàn bộ cửa 

đi, cửa sổ thay mới 

toàn bộ cửa sổ bằng 

cửa sổ nhôm kính và 

cửa sổ bật nhôm 

kính. Thay mới thiết 

bị điện, thiết bị vệ 

sinh. Tháo dỡ nhà 

tạm 

Trạm 110kV 

Mỹ Thuận 

Xã Thanh 

Hưng, tỉnh 

Đồng Tháp 

Trang bị phương tiện bảo 

vệ cá nhân và dụng cụ an 

toàn đúng quy định. Luôn 

giữ khoảng cách an toàn 

đúng quy định 

              

126  01/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Thi công đổ mới lại 

giằng bê tông cốt 

thép, sửa chữa kiến 

trúc nhà điều hành 

trạm Tân Hương. 

(Công trình sửa chữa 

Trạm 110kV 

Tân Hương 

Trạm 110kV 

Tân Hương, 

KCN Tân 

Hương,  Xã 

Tân Hương 

tỉnh Đồng 

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 

mang điện. 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

hầm cáp, sửa chữa 

kiến trúc trạm Tân 

Hương) 

Tháp 

127  01/07/2026 07:00 11:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

An Hòa 

Kiểm tra: Ngày, port 

quang, cáp quang 

định kỳ hàng tuần và 

vệ sinh làm cỏ sân 

ngắt, ngoài hàng rào 

trạm 110kV 

Tại trạm 

110kV Nha 

Mân 

 Ấp An 

Thạnh 2, xã 

Phú Hựu, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành 

trạm 110kV Nha Mân 

              

128  01/07/2026 15:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

An Hòa 

 Kiểm tra ắc quy 1 và 

ắc quy 2 định kỳ 

hàng tuần  

Dàn ắc quy 1, 

ắc quy 2 và tủ 

sạc 1, tủ sạc 2 

thuộc phòng 

ắc quy và 

phòng điều 

hành tại trạm 

110kV Nha 

Mân   

 Ấp An 

Thạnh 2, xã 

Phú Hựu, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

OFF MCB F103 cấp 

nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ 

tự dùng AC; OFF MCB 

F204 cấp nguồn cho tủ 

sạc 2 tại tủ tự dùng AC. 

Cắt quạt thông gió trước 

15 phút khi vào phòng 

làm việc. Mang găng tay 

cách điện hạ áp và VOM 

khi công tác đo thông số 

và kiểm tra các cọc bình 

tránh chạm chập. Luôn 

giữ khoảng cách an toàn 

với thiết bị đang vận hành 

trạm 110kV Nha Mân 

              

129  01/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Hồng 

Ngự 

- Kiểm tra thiết bị 

ngày - đêm; Kiểm tra 

accu định kỳ hàng 

tuần; Kiểm tra nguồn 

inverter camera; Vệ 

sinh công nghiệp; 

Kiểm tra camera và 

thiết bị PCCC; Đo 

nhiệt độ mối nối các 

thiết bị; Đo PD các tủ 

hợp bộ, cáp ngầm 

trung thế. 

Trạm 110kV 

An Long 

Trạm 110kV 

An Long, xã 

An Long, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

OFF MCB: FAC103 tại 

tủ AC cấp nguồn cho tủ 

sạc 1; FAC203 tại tủ AC 

cấp nguồn cho tủ sạc 2 

trạm 110kV An Long. 

              

130  01/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Thi công đổ mới lại 

giằng bê tông cốt 

thép, sửa chữa kiến 

trúc nhà điều hành 

110kV Bình Đức 

(Công trình sửa chữa 

hầm cáp, sửa chữa 

Trạm 110kV 

Bình Đức 

Trạm 110kV 

Bình Đức, 

Ấp Bình Tạo 

A, Phường 

Trung An, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 

mang điện. 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

kiến trúc trạm 110kV 

Bình Đức) 

131  01/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Đội 

QLVH 

ĐD 

110kV 

Kiểm tra định kỳ 

ngày 

Đường dây 

110kV 172 

Mỹ Thuận – 

174 Cao Lãnh 

2: CD 172 

đến trụ 01 

đến trụ 18, từ 

trụ 18 đến trụ 

36.  

Xã An Hữu, 

Thanh Hưng 
Không cắt điện               

132  01/07/2026 18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

An Hòa 

Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần trạm 

110kV 

Tại trạm 

110kV Nha 

Mân 

 Ấp An 

Thạnh 2, xã 

Phú Hựu, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành 

trạm 110kV Nha Mân 

              

133  01/07/2026 08:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNĐ 

Miền 

Nam 

Lấy mẫu dầu MBA 

T1, T2 trạm 110kV 

Gò Công Tây 

MBA T1, T2 

Trạm 110kV 

Gò Công Tây 

Trạm 110kV 

Gò Công 

Tây, ấp bình 

Tây, xã Vĩnh 

Bình, tỉnh 

Đồng Tháp  

Không cắt điện, giữ 

khoảng cách an toàn điện 

với thiết bị  

              

134  01/07/2026 06:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Cao 

Lãnh 

  Kiểm tra ắc quy, 

kiểm tra Inverter 

Camera, kiểm tra 

ngày đêm định kỳ  

 Dàn ắc quy, 

tủ Camera, 

khu vực trạm 

110kV Trần 

Quốc Toản;   

Phường Mỹ 

Ngãi, Đồng 

Tháp  

OFF CB AC tủ sạc 1, 

OFF CB AC tủ sạc 2, 

OFF CB AC tại tủ 

Camera cấp nguồn 

Inverter trạm 110kV Trần 

Quốc Toản  

              

135  01/07/2026 14:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Cao 

Lãnh 

Kiểm tra đêm ngày 

định kỳ hàng tuần, đo 

nhiệt độ mối nối nhất 

thứ và hàng kẹp nhị 

thứ  

Trạm 110kV 

Tháp Mười  

Xã Tháp 

Mười, Đồng 

Tháp  

Không cắt điện                

136  02/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Nâng công suất TBA 

2x1P-50kVA thành 

3x1P-50kVA và di 

dời về tâm phụ tải  

Từ trụ 30 đến 

31 TBA 

2x1P-50kVA 

An Bình PĐ 

476-

7CL/3.D1 

tuyến 476CL  

phường Mỹ 

Trà, tỉnh 

Đồng Tháp  

Cắt CB+FCO và tháo gở 

hotline TBA 2x1P-

50kVA An Bình 3 trụ 30 

PĐ 476-7CL/3.D1 tuyến 

476CL  

145 0,059 0,000 170 1615     

137  02/07/2026 07:30 16:30 Điện Điện lực Lắp mới, di dời điện Lưới điện khu phường Cao Không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực 

Cao 

Lãnh 

Cao 

Lãnh 

kế, thay định kỳ điện 

kế, cân pha hạ áp, 

phát quang dự phòng 

lưới điện  

vực phường 

Cao Lãnh  

Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp  

138  02/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Cấy mới TBA 1P-

50kVA xử lý quá tải, 

bán kính dài TBA 1P-

37,5kVA Kinh Ông 

Cả 1, cắt cầu xử lý 2 

nguồn, di dời TBA 

1P-37,5kVA Về tâm 

phụ tải  

Từ trụ 

193/18/7 đến 

trụ 193/18/17 

NR 476-

11/1/1 tuyến 

476CL  

xã Ba Sao  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-37,5kVA 

Kinh Ông Cả 1 tại trụ 

193/18/12 NR 476-11/1/1 

tuyến 476CL  

56 0,022 0,000 30 270     

139  02/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Cấy mới TBA TBA 

1P-50kVA xử lý quá 

tải, xử lý sụt áp cuối 

nguồn TBA 1P-

50kVA Kênh Hội Kỳ 

Nhì, cắt cầu xử lý 2 

nguồn  

Tại trụ 

140/75/6 NR 

478-10/5/4 

tuyến 478TX 

Từ trụ 140/75 

đến trụ 

140/75/1 NR 

478-10/5/4 

tuyến 478TX  

xã Phương 

Thịnh  

Cắt CB +FCO TBA 1P-

50kVA Kênh Hội Kỳ Nhì 

tại trụ 140/75/15 NR 478-

10/5/4 tuyến 478TX. Cắt 

LBFCO tại trụ 140/75/1 

NR 478-10/5/4 tuyến 

478TX  

130 0,050 0,000 45 405     

140  02/07/2026 13:00 17:00 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Khắc phục tiếp địa 

mất đứt  

Tại trụ 110 

tuyến 475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+3FCO trạm Tân 

Phong 2A, Tại trụ 110 

tuyến 475CM  

270 0,046 0,000 105 420     

141  02/07/2026 08:00 12:00 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Khắc phục tiếp địa 

mất đứt  

Tại trụ 65 

tuyến 475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+FCO trạm Tân 

An 1B, Tại trụ 65 tuyến 

475CM  

131 0,023 0,000 70 280     

142  02/07/2026 13:00 17:00 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Khắc phục tiếp địa 

mất đứt  

Tại trụ 96 

tuyến 475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+3FCO, tháo 

HOTLINE trạm Tân 

Phong 1A, Tại trụ 96 

tuyến  475CM  

143 0,025 0,000 175 700     

143  02/07/2026 10:00 14:00 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Khắc phục tiếp địa 

mất đứt  

Tại trụ 

91/1A/25 

tuyến 475CM  

xã Tân Long  

Cắt CB+FCO trạm Tân 

An - Tân Huề 3, Tại trụ 

91/1A/25 tuyến 475CM  

32 0,006 0,000 26 104     

144  02/07/2026 08:00 12:00 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Khắc phục tiếp địa 

mất đứt  

Tại trụ 90 

tuyến 475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+3FCO, tháo 

HOTLINE trạm Tân An 

2A, Tại trụ 90 tuyến 

475CM  

140 0,024 0,000 175 700     

145  02/07/2026 07:30 17:30 
Điện 

lực 

Công Ty 

CTCC 

Tháp ngọn trụ 20m 

ghép; Đấu nối NR 

Từ trụ 20/2 

đến trụ 
Xã An Long 

Cắt 3LBFCO NR 476-

8/2.AL tại trụ 20/1 tuyến 
247 0,106 0,000 200 2000     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Tam 

Nông 

Đồng 

Tháp 

trung áp (NR 476-

8/2/1.AL trụ 20/2/1), 

hạ áp và TBA 3P-

250kVA trạm AS 

Phú Ninh 1 (XDM trụ 

20/2/9), - Tháo TBA 

1P-100kVA trạm AS 

Phú Ninh 1 (HH), 

(ĐTXD 2026) 

20/2/26 NR 

476-8/2.AL 

476-AL. 

146  02/07/2026 10:30 11:30 

Điện 

lực 

Tam 

Nông 

Điện 

Lực 

Tam 

Nông 

Thí nghiệm CBM 

TBA 1P-75kVA trạm 

AS Phú Cường 4 

Tại trụ 84 

tuyến 477-TN 

Xã Phú 

Cường 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Phú Cường 4 tại trụ 84 

tuyến 477-TN 

83 0,004 0,000 45 45     

147  02/07/2026 08:00 10:00 

Điện 

lực 

Tam 

Nông 

Điện lực 

Tam 

Nông 

 Thí nghiệm CBM 

TBA 3x1P-50kVA 

trạm AS Phú Cường 

10 

Tại trụ 42 

tuyến 477-TN 

Xã Phú 

Cường 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

3hotline trung áp trạm AS 

Phú Cường 10 tại trụ 42 

tuyến 477-TN 

173 0,015 0,000 75 150     

148  02/07/2026 14:30 17:00 

Điện 

lực 

Tam 

Nông 

Điện 

Lực 

Tam 

Nông 

Thí nghiệm CBM 

TBA 1P-50kVA trạm 

bơm Tây Kênh Lung 

Bông 

Tại trụ 

74/33/29A 

NR 476-

8/3/2.TN 

Xã Phú 

Cường 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm bơm 

Tây Kênh Lung Bông, tại 

trụ 74/33/29A NR 476-

8/3/2.TN. Cắt CB+3FCO 

trạm AS Lung Bông tại 

trụ 74/33/26 NR 476-

8/3/2.TN 

1 0,000   25 62,5     

149  02/07/2026 13:30 14:30 

Điện 

lực 

Tam 

Nông 

Điện 

Lực 

Tam 

Nông 

Thí nghiệm CBM 

TBA 1P-37,5kVA 

trạm AS Lung Bông 

2 

Tại trụ 

74/33/34A 

NR 476-

8/3/2.TN 

Xã Phú 

Cường 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Lung Bông 2, tại trụ 

74/33/34A NR 476-

8/3/2.TN 

54 0,002 0,000 30 30     

150  02/07/2026 14:30 17:00 

Điện 

lực 

Tam 

Nông 

Điện 

Lực 

Tam 

Nông 

Vệ sinh TBA 1P-

50kVA trạm bơm Gò 

Cát 1 (KH thuê 

QLVH). Vệ sinh 

TBA 1P-50kVA trạm 

bơm Gò Cát 2 (KH 

thuê QLVH) 

Tại trụ 

74/33/25; 

74/33/34 NR 

476-8/3/2.TN 

Xã Phú 

Cường 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm bơm 

Gò Cát 1, tại trụ 74/33/25 

NR 476-8/3/2.TN. Cắt 

CB+3FCO trạm AS Lung 

Bông tại trụ 74/33/26 NR 

476-8/3/2.TN. Cắt 

CB+FCO, tháo gỡ hotline 

trung áp trạm bơm Gò 

Cát 2, tại trụ 74/33/34 NR 

476-8/3/2.TN 

2 0,000   50 125     

151  02/07/2026 08:00 16:00 
Điện 

lực 

Điện lực 

Tân 
Ép lèo, thay sứ đứng  

Từ trụ 

342C/149 đến 

Xã Tân Hộ 

Cơ  

Cắt LBS+03DS MV 

Vành đai Dinh Bà Tại trụ 
1 0,000   25 200     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Tân 

Hồng 

Hồng trụ 342C/167 

NR 472-

15A/1-4.HN 

tuyến 472HN  

410A/1, 410A/2 tuyến 

471HN, kiểm tra 

03LBFCO NR 472-

15A/1-4.HN trụ 

342C/148 tuyến 472HN 

đang Cắt.   

152  02/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Thườn

g Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền 

Nâng công suất trạm 

Chợ Kinh Tứ Thường 

từ (1P-50kVA) thành 

(1P-75kVA)  

Tại trụ 315 

PĐ 480-15 

tuyến 480-

HN  

Xã Thường 

Phước  

- Cắt CB + FCO và tháo 

hotline trạm Chợ Kinh Tứ 

Thường (1P-50kVA) tại 

trụ 315 PĐ 480-15 tuyến 

480-HN - Cắt CB + FCO 

trạm Kinh Tứ Thường 

(1P-75kVA) tại trụ 316 

PĐ 480-15 tuyến 480-HN  

182 0,070 0,000 128 1152     

153  02/07/2026 05:00 06:00 

Điện 

lực 

Thườn

g Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền 

Cắt 03 LBFCO  

- Tại trụ 

209/3 NR 

480-13/10 

tuyến 480-

HN  

Xã Thường 

Phước  

- Cắt 03 LBFCO tại trụ 

209/3 NR 480-13/10 

tuyến 480-HN - Đóng 

03LBFCO MV Ngã Ba 

Mũi Tàu Thường Phước 2 

tại trụ 209/55= 259/6 

tuyến 480-HN  

1807 0,078 0,001 578 578   

Gián 

đoạn 

điện  

154  02/07/2026 07:00 18:00 

Điện 

lực 

Thườn

g Thới 

Tiền  

Cty 

XDĐ 

Quang 

Nhựt 

Lắp LBS + 03DS và 

thay dây trung thế 

ACX50 thành ACXH 

120  

Từ trụ 205 

đến trụ 

205/6A/1 NR 

480-13/6 

tuyến 480-

HN   

Xã Thường 

Phước  

- Cắt LBS + 03DS tại trụ 

194 PĐ 480-13 tuyến 

480-HN - Cắt LBS + 

03DS tại trụ 223 PĐ 480-

13A tuyến 480-HN  

3989 1,888 0,003 1301 14311 

PĐ 480-13AHN 

nhận điện tuyến 

479-HN  

  

155  02/07/2026 17:00 18:00 

Điện 

lực 

Thườn

g Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền 

Đóng 03 LBFCO  

- Tại trụ 

209/3 NR 

480-13/10 

tuyến 480-

HN  

Xã Thường 

Phước  

- Cắt 03LBFCO MV Ngã 

Ba Mũi Tàu Thường 

Phước 2 tại trụ 209/55= 

259/6 tuyến 480-HN - 

Đóng 03 LBFCO tại trụ 

209/3 NR 480-13/10 

tuyến 480-HN  

1807 0,078 0,001 578 578   

Gián 

đoạn 

điện  

156  02/07/2026 05:45 06:15 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Tổ 

QLVH 

Chuyển tải PĐ 472-

12SĐ phân đoạn Ông 

Thung trụ 125 tuyến 

472SĐ nhận điện 

tuyến 478AH. 

Từ trụ 125 

đến trụ 156 

tuyến 472SĐ  

Đường ĐT 

848, N1, 

Khu Công 

nghiệp C Cắt 

rộng, 

phường Sa 

Đéc.  

1. Đóng LBS MV 

472SĐ-476AH mạch 

vòng Ông Tổng trụ 145 

tuyến 472SĐ (trụ 80B 

tuyến 476AH). 2. Cắt 

LBS PĐ 472-13SĐ phân 

đoạn Đường N1 trụ 136 

tuyến 472SĐ. 3. Cắt 

LBS+03DS PĐ472-11SĐ 

          

Chuyển tải 

PĐ472-12SĐ 

phân đoạn Ông 

Thung trụ 125 

tuyến 472SĐ 

nhận điện tuyến 

478AH. 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

phân đoạn Cầu Sắt trụ 56 

tuyến 472SĐ. 4. Cắt 

03DS PĐ472-12SĐ phân 

đoạn Ông Thung trụ 125 

tuyến 472SĐ. 5. Đóng 

DS+LBS MV 472SĐ-

478AH mạch vòng Ngã 

Ba N1 trụ 134A/3, 

134A/2 tuyến 472SĐ (trụ 

88/21, 88/22 tuyến 

478AH. 6. Đóng LBS PĐ 

472-13SĐ phân đoạn 

Đường N1 trụ 136 tuyến 

472SĐ. 7. Cắt LBS MV 

472SĐ-476AH mạch 

vòng Ông Tổng trụ 145 

tuyến 472SĐ (trụ 80B 

tuyến 476AH). 

157  02/07/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Công ty 

TNHH 

Bách 

Khoa 

Dựng trụ BTLT 14m, 

lắp xà sứ.  

Từ trụ 57 đến 

trụ 92 tuyến 

472SĐ  

Đường Lê 

Lợi, phường 

Sa Đéc.  

Cắt LBS+03DS PĐ 472-

11SĐ phân đoạn Cầu Sắt 

tại trụ 56 tuyến 472SĐ  

2651 1,368 0,002 1591 19092 

Chuyển tải Nr 

472-11/2SĐ trụ 

108/1 nhận điện 

MV Tứ Quí- Tân 

Dương trụ 60/2/3 

tuyến 481AH; 

PĐ472-12SĐ 

phân đoạn Ông 

Thung trụ 125 

nhận tuyến 

478AH. 

  

158  02/07/2026 15:00 17:00 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Tổ 

QLVH + 

Xí 

nghiệp 

Dịch vụ 

Điẹn lực 

Đồng 

Tháp 

Thí nghiệm định kỳ 

TBA trạm Cầu Rạch 

Dầu  

Tại trụ 95A/5 

tuyến 472SĐ  

Đường 

Nguyễn 

Khuyến, 

phường Sa 

Đéc  

Cắt CB + 01FCO + tháo 

cần trạm Cầu Rạch Dầu 

tại trụ 95A/5 tuyến 

472SĐ.  

            
Kết hợp 

công tác  

159  02/07/2026 10:00 11:30 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Tổ 

QLVH + 

Xí 

nghiệp 

Dịch vụ 

Điẹn lực 

Thí nghiệm định kỳ 

TBA Ngã Ba Rạch 

Dầu  

Tại trụ 

95A/14/5P 

tuyến 472SĐ  

Đường 

Nguyễn 

Khuyến, 

phường Sa 

Đéc  

Cắt CB + 01FCO + tháo 

cần trạm Ngã Ba Rạch 

Dầu tại trụ 95A/14/5P 

tuyến 472SĐ. 

            
Kết hợp 

công tác  
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Đồng 

Tháp 

160  02/07/2026 07:30 10:00 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Tổ 

QLVH + 

Xí 

nghiệp 

Dịch vụ 

Điẹn lực 

Đồng 

Tháp 

Thí nghiệm định kỳ 

TBA Cầu Sắt Quay.  

Tại trụ 60 

tuyến 472SĐ  

Đường Lê 

Lợi, phường 

Sa Đéc.  

Cắt CB + 03FCO + tháo 

cần trạm Cầu Sắt Quay 

tại trụ 60 tuyến 472SĐ. 

            
Kết hợp 

công tác  

161  02/07/2026 13:30 15:00 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Tổ 

QLVH + 

Xí 

nghiệp 

Dịch vụ 

Điẹn lực 

Đồng 

Tháp 

Thí nghiệm định kỳ 

TBA Bảy Kỳ  

Tại trụ 

95A/10 tuyến 

472SĐ  

Đường 

Nguyễn 

Khuyến, 

phường Sa 

Đéc  

Cắt CB + 01FCO + tháo 

cần trạm Bảy Kỳ tại trụ 

95A/10 tuyến 472SĐ.  

            
Kết hợp 

công tác  

162  02/07/2026 17:45 18:15 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Tổ 

QLVH 

Chuyển tải PĐ 472-

12SĐ phân đoạn Ông 

Thung trụ 125 tuyến 

472SĐ ngưng nhận 

điện tuyến 478AH.  

Từ trụ 125 

đến trụ 156 

tuyến 472SĐ  

Đường ĐT 

848, N1, 

Khu Công 

nghiệp C Cắt 

rộng, 

phường Sa 

Đéc.  

1. Đóng LBS MV 

472SĐ-476AH mạch 

vòng Ông Tổng trụ 145 

tuyến 472SĐ (trụ 80B 

tuyến 476AH). 2. Cắt 

LBS PĐ 472-13SĐ phân 

đoạn Đường N1 trụ 136 

tuyến 472SĐ. 3. Cắt LBS 

+ 03DS MV 472SĐ-

478AH mạch vòng Ngã 

Ba N1 trụ 134A/2, 

134A/3 tuyến 472SĐ (trụ 

88/22, 88/21 tuyến 

478AH. 4. Đóng 03DS 

PĐ472-12SĐ phân đoạn 

Ông Thung trụ 125 tuyến 

472SĐ. 5. Đóng 03DS 

+LBS PĐ472-11SĐ phân 

đoạn Cầu Sắt trụ 56 tuyến 

472SĐ. 6. Đóng LBS PĐ 

472-13SĐ phân đoạn 

Đường N1 trụ 136 tuyến 

472SĐ. 7. Cắt LBS MV 

472SĐ-476AH mạch 

vòng Ông Tổng trụ 145 

          

Chuyển tải 

PĐ472-12SĐ 

phân đoạn Ông 

Thung trụ 125 

tuyến 472SĐ 

ngưng nhận điện 

tuyến 478AH. 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

tuyến 472SĐ (trụ 80B 

tuyến 476AH) 

163  02/07/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha 

Mân 

Thay 03TU 

22000/110V, vệ sinh 

trạm khách hàng Chả 

lụa Tân Hương  

Tại trụ 

39/104A/1 

tuyến 471-

NM  

Xã Phú Hựu  

Cắt CB trạm Chả lụa Tân 

Hương tại trụ 39/104A/1 

tuyến 471-NM Cắt 

03FCO NR trạm Chả lụa 

Tân Hương tại trụ 

39/104A tuyến 471-NM  

1 0,000   88 308     

164  02/07/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha 

Mân 

Thay 03TU 

2200/110V, 03TI 5-

10/5A trạm khách 

hàng Thái Nhật Anh 

(cơ sở II)  

Tại trụ 15A/1 

tuyến 476-

NM  

Xã Phú Hựu  

Cắt CB trạm Thái Nhật 

Anh (cơ sở II) tại trụ 

15A/1 tuyến 476-NM Cắt 

03FCO NR trạm Thái 

Nhật Anh (cơ sở II) tại 

trụ 15A tuyến 476-NM  

1 0,000   50 175     

165  02/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Cân pha lưới hạ thế 

TBA Gia Vàm, Bà 

Đày, Trạm Xá Long 

Hậu 2, Cái Tắc Rạch 

Dông 4  

Từ trụ 289/67 

đến trụ 

289/75/7H, từ 

trụ 289/46A 

đến trụ 

289/55, từ trụ 

289/23 đến 

trụ 289/28 

tuyến 475-

SĐ, từ trụ 

216/14 đến 

trụ 216/23 

tuyến 476-TH  

Xã Hòa 

Long  
Không cắt điện                

166  02/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay điện kế 1P đến 

hạn, di dời, gắn mới 

điện kế, thay hộp bể, 

thanh lý điện kế, 

ngưng cấp điện thu 

hồi nợ, kiểm tra điện 

kế định kỳ, xử lý 

DCU, modem  

Tuyến 474-

AH, 472-TH, 

477-TH, 476-

TH, 476-SH, 

478-SH, 480-

SH, 475-SH, 

471-SH, 475-

SĐ  

Xã Hòa 

Long, Lai 

Vung, Phong 

Hòa  

Không cắt điện                

167  02/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay dây 

branchement TBA 

Cống Cái Ngang  

Từ trụ 322/1P 

đến trụ 

322/8P tuyến 

475-SĐ  

Xã Lai Vung  Không cắt điện                

168  02/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Phát quang dự phòng 

lưới điện hạ cao áp, 

cáp viễn thông treo 

trên cột điện NR 480-

Từ trụ 22 đến 

trụ 

22/79/12H, từ 

trụ 22/9 đến 

Xã Phong 

Hòa  
Không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

8/3.SH Chợ Phong 

Hòa, NR 480-

8/3/1.SH Rạch Gia, 

NR 480-8/3/2.SH 

Ông Tô, NR 480-8/3-

1/1A.SH Bến Khách 

Phong Hòa, NR 480-

8/3-1/1.SH Rạch Cát 

1  

22/9/11/25H, 

từ trụ 22/9 

đến 

22/9/15H, từ 

trụ 22/10 đến 

22/10/1/11A/

15H, từ trụ 

22/10/1/1B 

đến 

22/10/1/1B/1

1H, từ trụ 

22/51 đến trụ 

22/51/18, từ 

trụ 22/70 đến 

22/70/3/8T, 

từ trụ 22/70/3 

đến 

22/70/3/27P 

tuyến 480-SH  

169  02/07/2026 06:30 18:00 

Điện 

lực 

Lấp Vò 

Cty 

Hưng 

Lộc 

Dựng trụ, lắp xà, sứ 

tuyến 471-TH  

Trụ 310-347, 

310/1-310/10 

tuyến 471-TH  

Xã Mỹ An 

Hưng  

Cắt LBS trụ 310+03DS 

trụ 309 PĐ 471-13TH 

tuyến 471-TH, cắt 3DS 

MV 471.TH-478.AH tại 

trụ 348 tuyến 471-TH, cắt 

3DS MV 471.TH-480.TH 

tại trụ 310/11 tuyến 471-

TH  

2229 1,103 0,002 1622 18653     

170  02/07/2026 08:00 16:00 

Điện 

lực 

Lấp Vò 

Điện lực 

Lấp Vò 

và Đội 

TC SCĐ 

nóng 

Tháo gỡ và lắp lại 

03DS 471-13TH và 

03DS MV Rạch Chùa 

Cạn tuyến 471TH-

480TH  

Trụ 309 tuyến 

471-TH và 

trụ 310/11A 

tuyến 471-TH 

(trụ 364A 

tuyến 480-

TH)  

Xã Mỹ An 

Hưng  

Cắt LBS trụ 310 + 03DS 

trụ 309 PĐ 471-13TH 

tuyến 471-TH Cắt LBS 

trụ 310/10 + 03DS trụ 

310/11A MV Rạch Chùa 

Cạn tuyến 471-TH (trụ 

366, 364A tuyến 480-TH) 

Khóa Rơ le 79 REC PĐ 

471-11TH trụ 174 tuyến 

471-TH và MC đầu tuyến 

471-TH tại trạm 110KV 

Thạnh Hưng, REC PĐ 

480-14TH trụ 262, PĐ 

480-11TH trụ 85 tuyến 

480-TH  

              

171  02/07/2026 07:00 17:00 Xí Đội Kiểm tra, đo đạt, vệ Giàn TBN Trạm biến Cô lập giàn TBN T401,               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

BTTN sinh thay thế phụ kiện 

dàn TBN T401, TBN 

T402 

T401, T402 

trạm 110kV 

Chợ Gạo 

áp 110kV 

Chợ Gạo, 

Đường 

Nguyễn 

Minh Giác, 

Ô3, khu 1, 

xã Chợ Gạo, 

Tỉnh Đồng 

Tháp 

T402 trạm 110kV Chợ 

Gạo 

172  02/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Thi công sửa chữa 

kiến trúc nhà điều 

hành, đường nội bộ, 

mương cáp, trạm 

110kV Gò Công Tây 

(Công trình sửa chữa 

hầm cáp, sửa chữa 

kiến trúc trạm 110kV 

Gò Công Tây)  

Nhà điều 

hành, đường 

nội bộ, 

mương cáp 

trạm 110kV 

Gò Công Tây  

Trạm 110kV 

Gò Công 

Tây, ấp Bình 

Tây, xã Vĩnh 

Bình, tỉnh 

Đồng Tháp  

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 

mang điện  

              

173  02/07/2026 07:00 11:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

Thí 

nghiệm 

Điện 

miền 

Nam 

Lấy mẫu dầu thí 

nghiệm theo CBM 

2026 

Trạm 110kV 

Cái Bè  

Xã Hội Cư, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Trang bị đầy đủ phương 

tiện bảo hộ cá nhân, giữ 

khoảng cách an toàn với 

các thiết bị mang điện. 

              

174  02/07/2026 18:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

An Hòa 

Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần trạm 

110kV 

Tại trạm 

110kV Sông 

Hậu 

Ấp Tân 

Phong, xã 

Phong Hòa, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành 

trạm 110kV Sông Hậu 

              

175  02/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Tháo dỡ toàn bộ cửa 

đi, cửa sổ thay mới 

toàn bộ cửa sổ bằng 

cửa sổ nhôm kính và 

cửa sổ bật nhôm 

kính. Thay mới thiết 

bị điện, thiết bị vệ 

sinh. Tháo dỡ nhà 

tạm 

Trạm 110kV 

Mỹ Thuận 

Xã Thanh 

Hưng, tỉnh 

Đồng Tháp 

Trang bị phương tiện bảo 

vệ cá nhân và dụng cụ an 

toàn đúng quy định. Luôn 

giữ khoảng cách an toàn 

đúng quy định 

              

176  02/07/2026 18:00 21:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Tổ 

TTLĐ 

Mỹ 

Thuận 

Kiểm tra định kỳ đêm 

thiết bị theo quy định 

8991/EVNSPC-

KT+AT tại trạm 

Trạm 110kV 

Mỹ Thuận 

Xã Thanh 

Hưng, tỉnh 

Đồng Tháp 

Không cắt điện; Trang bị 

đầy đủ phương tiện bảo 

hộ cá nhân, giữ khoảng 

cách an toàn với các thiết 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Cao 

thế  

110kV Mỹ Thuận. bị mang điện.  

177  02/07/2026 15:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

An Hòa 

 Kiểm tra ắc quy 1 và 

ắc quy 2 định kỳ 

hàng tuần  

Dàn ắc quy 1, 

ắc quy 2 và tủ 

sạc 1, tủ sạc 2 

thuộc phòng 

ắc quy và 

phòng điều 

hành tại trạm 

110kV Sông 

Hậu   

Ấp Tân 

Phong, xã 

Phong Hòa, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

OFF MCB F103 cấp 

nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ 

tự dùng AC; OFF MCB 

F204 cấp nguồn cho tủ 

sạc 2 tại tủ tự dùng AC. 

Cắt quạt thông gió trước 

15 phút khi vào phòng 

làm việc. Mang găng tay 

cách điện hạ áp và VOM 

khi công tác đo thông số 

và kiểm tra các cọc bình 

tránh chạm chập. Luôn 

giữ khoảng cách an toàn 

với thiết bị đang vận hành 

trạm 110kV Sông Hậu 

              

178  02/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Thi công đổ mới lại 

giằng bê tông cốt 

thép, sửa chữa kiến 

trúc nhà điều hành 

110kV Bình Đức 

(Công trình sửa chữa 

hầm cáp, sửa chữa 

kiến trúc trạm 110kV 

Bình Đức) 

Trạm 110kV 

Bình Đức 

Trạm 110kV 

Bình Đức, 

Ấp Bình Tạo 

A, Phường 

Trung An, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 

mang điện. 

              

179  02/07/2026 18:30 21:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Gò Công 

1. Kiểm tra thiết bị 

định kỳ Đêm TBA 

110kV Gò Công Tây 

theo quy định 

8991/EVNSPC-

KT+AT ngày 

24/10/2023.                 

Trạm 110kV 

Gò Công Tây  

Trạm 110kV 

Gò Công 

Tây, ấp bình 

Tây, xã Vĩnh 

Bình, tỉnh 

Đồng Tháp  

Không cắt điện, giữ 

khoảng cách an toàn điện 

với thiết bị  

              

180  02/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Thi công đổ mới lại 

giằng bê tông cốt 

thép, sửa chữa kiến 

trúc nhà điều hành 

trạm Tân Hương. 

(Công trình sửa chữa 

hầm cáp, sửa chữa 

kiến trúc trạm Tân 

Hương) 

Trạm 110kV 

Tân Hương 

Trạm 110kV 

Tân Hương, 

KCN Tân 

Hương, Xã 

Tân Hương 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 

mang điện. 

              

181  02/07/2026 07:00 17:00 Xí Tổ - Kiểm tra thiết bị Trạm 110kV Trạm 110kV OFF MCB: FAC103 tại               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

TTLĐ 

Hồng 

Ngự 

ngày - đêm; Kiểm tra 

accu định kỳ hàng 

tuần; Kiểm tra nguồn 

inverter camera; Vệ 

sinh công nghiệp; 

Kiểm tra camera và 

thiết bị PCCC; Đo 

nhiệt độ mối nối các 

thiết bị; Đo PD các tủ 

hợp bộ, cáp ngầm 

trung thế. 

An Long An Long, xã 

An Long, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

tủ AC cấp nguồn cho tủ 

sạc 1; FAC203 tại tủ AC 

cấp nguồn cho tủ sạc 2 

trạm 110kV An Long. 

182  02/07/2026 07:00 11:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

An Hòa 

Kiểm tra: Ngày, port 

quang, cáp quang 

định kỳ hàng tuần và 

vệ sinh làm cỏ sân 

ngắt, ngoài hàng rào 

trạm 110kV 

Tại trạm 

110kV Sông 

Hậu 

Ấp Tân 

Phong, xã 

Phong Hòa, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành 

trạm 110kV Sông Hậu 

              

183  02/07/2026 14:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Cao 

Lãnh 

Kiểm tra đêm ngày 

định kỳ hàng tuần, đo 

nhiệt độ mối nối nhất 

thứ và hàng kẹp nhị 

thứ  

Trạm 110kV 

Cao Lãnh  

Phường Mỹ 

Trà, Đồng 

Tháp  

Không cắt điện                

184  02/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Đội 

QLVH 

ĐD 

110kV 

Kiểm tra định kỳ 

ngày 

Đường dây 

110kV 175 

Cai Lậy – 172 

Cái Bè từ trụ 

28 đến trụ 01 

đến CD 175. 

Phường 

Thanh Hòa, 

Phường Cai 

Lậy 

Không cắt điện               

185  02/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNĐ 

miền 

Nam 

Công ty TNĐ miền 

Nam lấy mẫu dầu 

MBA T1, T2 

Trạm 110kV 

Bình Đức 

Trạm 110kV 

Bình Đức, 

ấp Bình Tạo 

a, Phường 

Trung An 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không cắt điện, giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị 

              

186  02/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Rải 20m3 đá 10x20 

khu vực sân ngắt. Lắp 

mới máy bơm nước 

công suất phục vụ 

công tác bơm thoát 

nước khi có mưa lớn. 

Lắp mới 04 van thoát 

Trạm 110kV 

Cái Bè 

Xã Hội Cư, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Trang bị phương tiện bảo 

vệ cá nhân và dụng cụ an 

toàn đúng quy định. Luôn 

giữ khoảng cách an toàn 

đúng quy định 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

nước 1 chiều. Lắp đặt 

mới ống HDPE kết 

nối các hố ga thoát 

nước. Vệ sinh, sơn 

dầu trắng đỏ toàn bộ 

bó vỉa xung quanh 

187  02/07/2026 08:00 14:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

Thí 

nghiệm 

Điện 

miền 

Nam  

Lấy mẫu dầu thí 

nghiệm theo CBM 

2026  

Trạm 110kV 

Mỹ Thuận 

Xã Thanh 

Hưng, tỉnh 

Đồng Tháp 

Trang bị đầy đủ phương 

tiện bảo hộ cá nhân, giữ 

khoảng cách an toàn với 

các thiết bị mang điện. 

              

188  02/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNĐ 

miền 

Nam 

Công ty TNĐ miền 

Nam lấy mẫu dầu 

MBA T1, T2 

Trạm 110kV 

KCN Tân 

Hương 

Trạm 110kV 

KCN Tân 

Hương, 

đường D2,  

KCN Tân 

Hương, xã 

Tân Hương 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không cắt điện, giữ 

khoảng cách an toàn với 

các thiết bị 

              

189  02/07/2026 07:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Đội 

QLVH 

đường 

dây 110 

kV 

Kiểm tra ngày, đêm 

kiểm tra cáp quang, 

siết lại các bulong 

tiếp địa chân trụ 

172 Mỹ 

Thuận-174 

Cao Lãnh 2 

(T, ừ liền sau 

trụ 76 đến trụ 

36) 173 Cao 

Lãnh 2-171 

Cao Lãnh 1 

(Từ 173-

7CL2 đến 

171-7CL) 171 

Cao Lãnh 2-

173 Cao Lãnh 

(Từ 171-

7CL2 đến 

173-7CL)  

Phường Mỹ 

Trà Xã Mỹ 

Hiệp  

Không cắt điện               

190  02/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Đội 

QLVH 

ĐD 

110kV 

Kiểm tra định kỳ 

ngày 

Đường dây 

110kV 171 

Cái Bè – 173 

Mỹ Thuận từ 

trụ 134 đến 

trụ D1 đến 

Xã An Hữu, 

Mỹ Lợi.   
không cắt điện               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

CD 173 

191  02/07/2026 06:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Cao 

Lãnh 

Thay CPU công 

nghiệp sau khi cấp 

hàng bảo hành xong  

Trạm 110kV 

Láng Tượng  

Xã Thanh 

Bình, Đồng 

Tháp  

Không cắt điện                

192  02/07/2026 18:30 20:30 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Mỹ Tho 

Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần trạm 

110kV Mỹ Tho 

Trạm 110kV 

Mỹ Tho 

Trạm 110kV 

Mỹ Tho, Số 

25C, Ấp 

Bắc, phường 

Đạo Thạnh 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 

mang điện.  

              

193  03/07/2026 07:30 16:30 

Điện 

lực 

Cao 

Lãnh 

Điện lực 

Cao 

Lãnh 

Lắp mới, di dời điện 

kế, thay định kỳ điện 

kế, cân pha hạ áp, 

phát quang dự phòng 

lưới điện  

Lưới điện khu 

vực phường 

Mỹ Trà  

phường Mỹ 

Trà, tỉnh 

Đồng Tháp  

Không cắt điện                

194  03/07/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Nâng công suất 

chống quá tải TBA 

1P-25kVA Hưng 

Thạnh số 1A lên 

thành 1P-50kVA  

Tại trụ 

140/35 NR 

478-10/5 

tuyến 478TX  

xã Phương 

Thịnh  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-25kVA 

Hưng Thạnh Số 1A tại trụ 

140/35 NR 478-10/5 

tuyến 478TX  

45 0,007 0,000 20 70     

195  03/07/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Điện lực 

Mỹ Thọ 

Nâng công suất 

chống quá tải TBA 

1P-25kVA Hưng 

Thạnh số 1B lên 

thành 1P-50kVA  

Tại trụ 

140/19 NR 

478-10/5 

tuyến 478TX  

xã Phương 

Thịnh  

Cắt CB +FCO và tháo 

hotline TBA 1P-25kVA 

Hưng Thạnh Số 1B tại trụ 

140/19 NR 478-10/5 

tuyến 478TX  

44 0,007 0,000 20 70     

196  03/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Tháp 

Mười  

Điện lực 

Tháp 

Mười 

Nâng dây trung hòa 

và hạ thế lên cao để 

đảm bảo an toàn, thu 

hồi đoạn dây hạ thế 

(từ trụ 81-82), và kéo 

bổ sung lưới hạ thế 

vượt đường (từ trụ 82 

đến trụ 78/5b) thuộc 

lưới hạ thế trạm 

Hùng Vương  

Từ trụ 77 đến 

trụ 82, từ trụ 

82 đến trụ 

78/4b thuộc 

lưới hạ thế 

trạm Hùng 

Vương  

Xã Tháp 

Mười  

Cắt CB+03FCO trạm 

Hùng Vương tại trụ 77 

thuộc PĐ 478-10, tuyến 

478TM  

116 0,045 0,000 67 603     

197  03/07/2026 08:00 12:00 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Khắc phục tiếp địa 

mất đứt  

Tại trụ 

157/8/16 

tuyến 475CM  

xã Tân Long  

Cắt CB+FCO, tháo 

HOTLINE trạm Mương 

Sáu Trác 1, Tại trụ 

157/8/16 tuyến 475CM  

36 0,006 0,000 35 140     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

198  03/07/2026 13:00 17:00 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Khắc phục tiếp địa 

mất đứt  

Tại trụ 174/2 

tuyến 472CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+FCO, tháo 

HOTLINE trạm Lộ Mới 

Ấp Hạ, Tại trụ 174/2 

tuyến 472CM  

117 0,020 0,000 52 208     

199  03/07/2026 08:00 12:00 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Khắc phục tiếp địa 

mất đứt  

Tại trụ 122B 

tuyến 475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+3FCO trạm CDC 

Tân Huề 1A, Tại trụ 

122B tuyến 475CM  

81 0,014 0,000 175 700     

200  03/07/2026 13:00 17:00 

Điện 

lực 

Thanh 

Bình 

Điện lực 

Thanh 

Bình 

Khắc phục tiếp địa 

mất đứt  

Tại trụ 175 

tuyến 475CM  
xã Tân Long  

Cắt CB+FCO trạm Tân 

Hòa 2A, Tại trụ 175 

tuyến 475CM  

62 0,011 0,000 35 140     

201  03/07/2026 08:00 11:30 

Điện 

lực 

Tam 

Nông 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Hạ công suất TBA từ 

3x1P-50kVA thành 

3x1P-25kVA trạm 

AS K10B Phú Hiệp 

Tại trụ 234 

tuyến 475-TN 

Xã Tam 

Nông 

Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 

3hotline trung áp trạm AS 

K10B Phú Hiệp, tại trụ 

234 tuyến 475-TN 

135 0,020 0,000 50 175     

202  03/07/2026 07:30 09:30 

Điện 

lực 

Tam 

Nông 

Công Ty 

CTCC 

Đồng 

Tháp 

Tháo gỡ TBA 1P-

50kVA trạm AS Ông 

Lễn 2 - Tháo gỡ dây 

hạ áp vượt sông 

(XDM trụ 20/2/26) 

(ĐTXD 2026) 

Tại trụ 39A 

tuyến 477-AL 

- Từ trụ 

39A/1 đến trụ 

39A/3 HAĐL 

trạm AS Ông 

Lển 2 

xã Phú Thọ 

Cắt CB+3FCO trạm AS 

Ông Lển tại trụ 39 tuyến 

477-AL. Cắt CB+FCO, 

tháo gỡ hotline trung áp 

trạm AS Ông Lển 2 tại 

trụ 39A tuyến 477-AL. 

247 0,021 0,000 150 300     

203  03/07/2026 14:00 16:30 

Điện 

lực 

Tam 

Nông 

Điện lực 

Tam 

Nông 

Cắt cầu lưới hạ áp 

chống quá tải cho 

TBA 1P-50kVA trạm 

AS Lam Sơn 2. Xử lý 

tạo khoảng không 

điện - Đấu cầu lưới 

hạ áp chuyển tải qua 

cho TBA 1P-75kVA 

trạm AS Lam Sơn 

 Tại trụ 237. 

Tại trụ 236A 

- Tại trụ 234 

tuyến 477-AL 

Xã Phú Thọ 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Lam Sơn 2, tại trụ 237 

tuyến 477-AL. Cắt 

CB+FCO trạm AS Lam 

Sơn tại trụ 230 tuyến 

477-AL 

132 0,014 0,000 65 162,5     

204  03/07/2026 07:30 17:30 

Điện 

lực 

Tam 

Nông 

Công Ty 

CTCC 

Đồng 

Tháp 

Đấu nối TBA 3x1P-

50kVA trạm AS Ông 

Lễn 2 - Sang dây hạ 

áp và khách hàng qua 

trạm mới (XDM trụ 

20/2/26) (ĐTXD 

2026) 

Từ trụ 

20/2/19 đến 

trụ 20/2/26/13 

NR 476-

8/2.AL - Từ 

trụ 39A/3/12a 

đến trụ 

39A/3/10b 

HAĐL trạm 

AS Ông Lển 

2 

xã Phú Thọ 

Cắt CB+FCO, tháo gỡ 

hotline trung áp trạm AS 

Ông Lển 2 tại trụ 39A 

tuyến 477-AL. 

75 0,032 0,000 45 450     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

205  03/07/2026 07:00 18:00 

Điện 

lực 

Thườn

g Thới 

Tiền  

Cty 

XDĐ 

19/5 

Dựng trụ BTLT 12m, 

thay sứ đứng trung 

thế và ốp đà  

Từ trụ 70A 

đến trụ 103 

PĐ 477-

10/2A tuyến 

477-PC   

Xã Long 

Phú Thuận  

- Cắt LBS + 03DS tại trụ 

70 PĐ 477-10/2A tuyến 

477-PC - Cắt 03DS tại trụ 

104=4/2 MV Bến Đò số 

11 tuyến 477PC-479PC   

1538 0,728 0,001 542 5962     

206  03/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Thườn

g Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền 

Nâng công suất trạm 

Phú Thuận A2 từ 

(1P-50kVA) thành 

(1P-75kVA)  

Tại trụ 4/1/12 

NR 479-11/2 

tuyến 479-PC  

Xã Long 

Phú Thuận  

- Cắt CB + FCO và tháo 

hotline trạm Phú Thuận 

A2 (1P-50kVA) tại trụ 

4/1/12 NR 479-11/2 

tuyến 479-PC  

118 0,046 0,000 58 522     

207  03/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Thườn

g Thới 

Tiền  

Điện lực 

Thường 

Thới 

Tiền 

Nâng công suất trạm 

Phú Thuận A3 từ 

(1P-75kVA) thành 

(1P-100kVA)  

Tại trụ 4/1/20 

NR 479-11/2 

tuyến 479-PC  

Xã Long 

Phú Thuận  

- Cắt CB + FCO và tháo 

hotline trạm Phú Thuận 

A3 (1P-75kVA) tại trụ 

4/1/20 NR 479-11/2 

tuyến 479-PC  

149 0,058 0,000 88 792     

208  03/07/2026 07:00 18:00 

Điện 

lực Sa 

Đéc 

Công ty 

TNHH 

Quang 

Nhựt 

Xây dựng mới, đấu 

nối lưới trung thế 3P-

22kV, nâng cấp 1P-

3D lên 3P-4D  

Từ trụ 

43A/2/32A 

đến trụ 

43A/2/32A/1

2 tuyến 

474SĐ  

Quốc Lộ 80, 

xã Tân 

Dương.  

Cắt 03LBFCO Nr 474-

8/5/1.SĐ nhánh rẽ Quốc 

Lộ 80 tại trụ 43A/2 tuyến 

474SĐ. 

1530 0,724 0,001 1000 11000     

209  03/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha 

Mân 

Phát quang dự phòng  

Từ trụ 34/1 

đến 34/224 

tuyến 475-

NM  

Xã Tân 

Nhuận Đông  
Không cắt điện                

210  03/07/2026 07:00 18:00 

Điện 

lực 

Nha 

Mân 

Công Ty 

TNHH 

Quang 

Nhựt 

Thay trụ trung thế 

hiện hữu thành trụ 

BTLT 14m, dựng trụ 

đệm lưới BTLT 14m, 

lắp xà, sứ  

Từ trụ 34/99 

đến 34/159 

tuyến 475-

NM  

Xã Tân 

Nhuận Đông  

- Cắt LBS+03FCO NR 

475-10/2-2.NM tại trụ 

34/98 tuyến 475-NM - 

Cắt 3LBFCO NR 475-

10/2-3.NM tại trụ 34/160 

tuyến 475-NM  

3147 1,489 0,002 685 7535 

Chuyển NR 475-

10/2-3.NM tuyến 

475-NM sang 

nhận điện tuyến 

471-NM qua MV 

An Khánh 

  

211  03/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay điện kế 1P đến 

hạn, di dời, gắn mới 

điện kế, thay hộp bể, 

thanh lý điện kế, 

ngưng cấp điện thu 

hồi nợ, kiểm tra điện 

kế định kỳ, xử lý 

DCU, modem  

Tuyến 474-

AH, 472-TH, 

477-TH, 476-

TH, 476-SH, 

478-SH, 480-

SH, 475-SH, 

471-SH, 475-

SĐ  

Xã Hòa 

Long, Lai 

Vung, Phong 

Hòa  

Không cắt điện                

212  03/07/2026 17:30 18:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Chuyển NR Khải 

Phát Việt Nam nhận 

điện tuyến 480-SH  

Tại trụ 236/7 

tuyến 480-SH  
Xã Lai Vung  

Cắt REC NR Khải Phát 

Việt Nam tại trụ 236/7/1 

tuyến 480-SH. Cắt 3DS 

NR Khải Phát Việt Nam 

1 0,000   3800 1900   

Gián 

đoạn 

điện  
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

480SH tại trụ 270/7 tuyến 

471-SH. Đóng 3DS NR 

Khải Phát Việt Nam 

471SH tại trụ 236/7 tuyến 

480-SH. Đóng REC NR 

Khải Phát Việt Nam tại 

trụ 236/7/1 tuyến 480-

SH. 

213  03/07/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

Cty 

ITACO 

Lắp REC PĐ 475-

11.SH Vàm Cái Bần, 

lắp REC PĐ 480-

11.SH Cầu Cái Quýt, 

thay dây trung thế 

tuyến 475-SH  

Từ trụ 193 

đến trụ 224 

tuyến 475-

SH, 480-SH  

Xã Phong 

Hòa  

Cắt REC+3DS PĐ 475-

10.SH Tân Hòa tại trụ 

147 tuyến 475-SH. Cắt 

3DS PĐ 475-11/1.SH 

Việt Thắng tại trụ 257/2 

tuyến 475-SH. Cắt 

REC+3DS PĐ 480-10.SH 

Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 

480-SH. Cắt 3DS PĐ 

480-12.SH Cái Sơn tại trụ 

255 tuyến 480-SH. Cắt 

LBS+3DS NR 480-

11/1.SH KCN Ven Sông 

Hậu tại trụ 236/1 tuyến 

480-SH. 

1913 0,987 0,001 2600 31200 

Chuyển NR 475-

11/1.SH Việt 

Thắng và NR 

Khải Phát Việt 

Nam nhận điện 

tuyến 471-SH. 

Chuyển PĐ 480-

12.SH Cái Sơn 

và NR 480-

11/1.SH KCN 

Ven Sông Hậu 

nhận điện tuyến 

472-TH. 

  

214  03/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Lắp MC tụ thuộc giàn 

tụ bù trung thế 

475SH/156, vệ sinh 

công nghiệp 3DS PĐ 

Cầu Cái Quýt, PĐ 

Vàm Cái Bần  

Tại trụ 156, 

193, 193A 

tuyến 475-

SH, 480-SH  

Xã Phong 

Hòa  

Cắt REC+3DS PĐ 475-

10.SH Tân Hòa tại trụ 

147 tuyến 475-SH. Cắt 

3DS PĐ 475-11/1.SH 

Việt Thắng tại trụ 257/2 

tuyến 475-SH. Cắt 

REC+3DS PĐ 480-10.SH 

Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 

480-SH. Cắt 3DS PĐ 

480-12.SH Cái Sơn tại trụ 

255 tuyến 480-SH. Cắt 

LBS+3DS NR 480-

11/1.SH KCN Ven Sông 

Hậu tại trụ 236/1 tuyến 

480-SH. 

            
Kết hợp 

công tác  

215  03/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Nâng công suất TBA 

Vĩnh Thới 3 từ 1P-

50kVA lên 2x1P-

37,5kVA  

Tại trụ 168A 

tuyến 480-SH  

Xã Phong 

Hòa  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Vĩnh Thới 3 

tại trụ 168A tuyến 480-

SH  

            
Kết hợp 

công tác  

216  03/07/2026 08:00 17:00 Điện ĐL Lai Thay thùng CB bị Tại trụ 174/8 Xã Phong Cắt CB+FCO và tháo             Kết hợp 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực Lai 

Vung 

Vung mục, sét, vệ sinh 

MBA, LA, FCO, CB, 

đầu cosse TBA Sáu 

Quốc  

tuyến 480-SH  Hòa  hotline TBA Sáu Quốc tại 

trụ 174/8 tuyến 480-SH  

công tác  

217  03/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay MBA thí 

nghiệm CBM không 

đạt thuộc TBA 2x1P-

37,5kVA Cầu Ông 

Tính  

Tại trụ 148 

tuyến 480-SH  

Xã Phong 

Hòa  

Cắt CB+FCO và tháo 

hotline TBA Cầu Ông 

Tính tại trụ 148 tuyến 

480-SH  

            
Kết hợp 

công tác  

218  03/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

Cty 

TNHH 

Minh 

Thanh 

Di dời trụ BTLT 

8,5m trụ 229/2 cách 

vị trí hiện hữu 2 mét 

hướng về trụ 229/1 

thuộc lưới hạ thế 

TBA Cái Sơn  

Tịa trụ 229/2 

tuyến 480-SH  

Xã Phong 

Hòa  

Cắt CB+FCO TBA Cái 

Sơn tại trụ 229/2 tuyến 

480-SH  

            
Kết hợp 

công tác  

219  03/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

Đội 

hotline 

Thay LBS NR 480-

11/1.SH KCN Ven 

Sông Hậu  

Tại trụ 236/1 

tuyến 480-SH  
Xã Lai Vung  

Kiểm tra REC+3DS PĐ 

480-10.SH Tân Lợi tại trụ 

146 tuyến 480-SH đang 

cắt. Kiểm tra 3DS PĐ 

480-12.SH Cái Sơn tại trụ 

255 tuyến 480-SH đang 

cắt. Kiểm tra 3DS NR 

480-11/1.SH KCN Ven 

Sông Hậu tại trụ 236/1 

tuyến 480-SH đang cắt. 

Cắt FCO và tháo hotline 

TU cấp nguồn tủ điều 

khiển tại trụ 236/1 tuyến 

480-SH. OFF R79 REC 

PĐ 472-14.TH Cầu Chợ 

Cái Đôi tại trụ 217 tuyến 

472-TH. OFF R79 REC 

PĐ 472-11A.TH ĐH64 

Định An tại trụ 81 tuyến 

472-TH. 

              

220  03/07/2026 06:00 06:30 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Chuyển NR Khải 

Phát Việt Nam nhận 

điện tuyến 471-SH  

Tại trụ 236/7 

tuyến 480-SH  
Xã Lai Vung  

Cắt REC NR Khải Phát 

Việt Nam tại trụ 236/7/1 

tuyến 480-SH. Cắt 3DS 

NR Khải Phát Việt Nam 

480SH tại trụ 236/7 tuyến 

480-SH. Đóng 3DS NR 

Khải Phát Việt Nam 

471SH tại trụ 270/7 tuyến 

1 0,000   3800 1900   

Gián 

đoạn 

điện  
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

471-SH. Đóng REC NR 

Khải Phát Việt Nam tại 

trụ 236/7/1 tuyến 480-

SH. 

221  03/07/2026 06:00 06:30 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Chuyển NR 475-

11/1.SH Việt Thắng 

nhận điện tuyến 471-

SH  

Tại trụ 257/2 

tuyến 475-

SH, trụ 

270/10 tuyến 

471-SH  

Xã Lai Vung  

Cắt REC+3DS PĐ 475-

10.SH Tân Hòa tại trụ 

147 tuyến 475-SH. Cắt 

3DS PĐ 475-11/1.SH 

Việt Thắng tại trụ 257/2 

tuyến 475-SH. Đóng LBS 

MV 471SH-475SH 

Đường KCN Sông Hậu 4 

tại trụ 270/10 tuyến 471-

SH. 

5 0,000   6100 3050   

Gián 

đoạn 

điện  

222  03/07/2026 17:30 18:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Chuyển NR 475-

11/1.SH Việt Thắng 

nhận điện tuyến 475-

SH  

Tại trụ 257/2 

tuyến 475-

SH, trụ 

270/10 tuyến 

471-SH  

Xã Lai Vung  

Cắt LBS MV 471SH-

475SH Đường KCN 

Sông Hậu 4 tại trụ 270/10 

tuyến 471-SH. Đóng 3DS 

PĐ 475-11/1.SH Việt 

Thắng tại trụ 257/2 tuyến 

475-SH. Đóng REC+3DS 

PĐ 475-10.SH Tân Hòa 

tại trụ 147 tuyến 475-SH. 

5 0,000   6100 3050   

Gián 

đoạn 

điện  

223  03/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Phát quang dự phòng 

lưới điện hạ cao áp, 

cáp viễn thông treo 

trên cột điện PĐ 475-

10.SH Tân Hòa, PĐ 

480-10.SH Tân Lợi, 

NR 480-8A/1.SH 

Rạch Bằng Lăng - 

Định Hòa, NR 480-

8B/1.SH Cồn Tôm, 

NR 475-8/1/1.SH 

Cồn Tiên, NR 471-

11/1.SH Ngã Ba Tân 

Thuận. Phát quang 

cáp quang MS RG 

(Lai Vung- Lấp Vò) - 

MS TBA 110kV 

Sông Hậu  

Từ trụ 147 

đến trụ 257, 

từ trụ 55/14 

đến trụ 

55/14/11 

tuyến 475-

SH, từ trụ 146 

đến trụ 257, 

từ trụ 43 đến 

trụ 

43/22/10H, từ 

trụ 78 đến trụ 

78/22, từ trụ 

78/6 đến trụ 

78/6/7 tuyến 

480-SH, từ 

trụ 127 đến 

127/29/9/18H

, từ trụ 127/29 

đến trụ 

Xã Phong 

Hòa, xã Lai 

Vung  

Không cắt điện                
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

127/29/18/9H 

tuyến 471-SH  

224  03/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Lai 

Vung 

ĐL Lai 

Vung 

Thay LBS NR 480-

11/1.SH KCN Ven 

Sông Hậu  

Tại trụ 236/1 

tuyến 480-SH  
Xã Lai Vung  Không cắt điện                

225  03/07/2026 16:00 17:00 

Điện 

lực 

Lấp Vò 

Điện lực 

Lấp Vò 

Tháo gỡ dây chằng 

hạ thế trạm Vàm 

Nước Chảy tuyến 

472-AH  

Trụ 

181/10/5/9 

tuyến 472-

AH  

Xã Tân 

Khánh 

Trung  

Không cắt điện                

226  03/07/2026 13:30 16:00 

Điện 

lực 

Lấp Vò 

Điện lực 

Lấp Vò 

Xử lý dây trung hòa, 

dây hạ thế chạm cây 

xanh và nâng lên cao 

trạm Mương Lớn 

tuyến 480-TH  

Trụ 330/29 - 

330/30 tuyến 

480-TH  

Xã Mỹ An 

Hưng  

Cắt CB+FCO trạm 

Mương Lớn trụ 330/32 

tuyến 480-TH  

43 0,005 0,000 22 55     

227  03/07/2026 10:00 12:00 

Điện 

lực 

Lấp Vò 

Điện lực 

Lấp Vò 

Căng dây trung hòa, 

hạ thế chùng thấp 

trạm Bình Thạnh 

Trung 4 tuyến 478-

TH  

Trụ 

26/33/62/1 - 

26/33/62/10 

tuyến 478-TH  

Xã Lấp Vò  

Cắt CB+FCO trạm Bình 

Thạnh Trung 4 trụ 

26/33/62 tuyến 478-TH  

107 0,009 0,000 48 96     

228  03/07/2026 07:30 18:00 

Điện 

lực 

Lấp Vò 

Cty 

Hưng 

Thinh 

Phát 

Thay trụ hạ thế thành 

trụ trung thế 14m 

trạm TT Thương Mại 

Lấp Vò tuyến 472-

TH  

Trụ 13/2/1-

13/2/3 tuyến 

472-TH  

Xã Lấp Vò  

Cắt CB+03FCO trạm TT 

Thương Mại Lấp Vò trụ 

13/9 tuyến 472-TH  

353 0,159 0,000 166 1743     

229  03/07/2026 08:00 10:00 

Điện 

lực 

Lấp Vò 

Điện lực 

Lấp Vò 

Tạo dừng hạ thế và 

ép WR hạ thế, căng 

trung hoà chùng thấp 

trạm Bình Thạnh 

Trung 3A tuyến 478-

TH.  

Trụ 

26/33/55A/1-

26/33/55A/4 

tuyến 478-TH  

Xã Lấp Vò  

Cắt CB+FCO trạm Bình 

Thạnh Trung 3A trụ 

26/33/54 tuyến 478-TH  

74 0,006 0,000 34 68     

230  03/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Hồng 

Ngự 

- Kiểm tra thiết bị 

ngày - đêm; Kiểm tra 

accu định kỳ hàng 

tuần; Kiểm tra nguồn 

inverter camera; Vệ 

sinh công nghiệp; 

Kiểm tra camera và 

thiết bị PCCC; Đo 

nhiệt độ mối nối các 

thiết bị; Đo PD các tủ 

hợp bộ, cáp ngầm 

trung thế. 

Trạm 110kV 

Tân Hồng 

Trạm 110kV 

Tân Hồng, 

xã Tân 

Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp 

OFF MCB: F103 tại tủ 

AC cấp nguồn cho tủ sạc 

1; F202 tại tủ AC cấp 

nguồn cho tủ sạc 2 trạm 

110kV Tân Hồng. 

              

231  03/07/2026 18:00 22:00 Xí Tổ Kiểm tra đêm định kỳ Tại trạm QL80, ấp Không cắt điện. Luôn giữ               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

TTLĐ 

An Hòa 

hàng tuần trạm 

110kV 

110kV Thạnh 

Hưng 

Bình Phú 

Qưới, xã 

Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành 

trạm 110kV Thạnh Hưng 

232  03/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Thi công đổ mới lại 

giằng bê tông cốt 

thép, sửa chữa kiến 

trúc nhà điều hành 

trạm Tân Hương. 

(Công trình sửa chữa 

hầm cáp, sửa chữa 

kiến trúc trạm Tân 

Hương) 

Trạm 110kV 

Tân Hương 

Trạm 110kV 

Tân Hương, 

KCN Tân 

Hương,  Xã 

Tân Hương 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 

mang điện. 

              

233  03/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Tháo dỡ toàn bộ cửa 

đi, cửa sổ thay mới 

toàn bộ cửa sổ bằng 

cửa sổ nhôm kính và 

cửa sổ bật nhôm 

kính. Thay mới thiết 

bị điện, thiết bị vệ 

sinh. Tháo dỡ nhà 

tạm 

Trạm 110kV 

Mỹ Thuận 

Xã Thanh 

Hưng, tỉnh 

Đồng Tháp 

Trang bị phương tiện bảo 

vệ cá nhân và dụng cụ an 

toàn đúng quy định. Luôn 

giữ khoảng cách an toàn 

đúng quy định 

              

234  03/07/2026 18:00 21:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Mỹ 

Thuận 

Kiểm tra định kỳ đêm 

thiết bị theo quy định 

8991/EVNSPC-

KT+AT tại trạm 

110kV Cái Bè  

Trạm 110kV 

Cái Bè  

Xã Hội Cư, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không cắt điện; Trang bị 

đầy đủ phương tiện bảo 

hộ cá nhân, giữ khoảng 

cách an toàn với các thiết 

bị mang điện. 

              

235  03/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Thi công đổ mới lại 

giằng bê tông cốt 

thép, sửa chữa kiến 

trúc nhà điều hành 

110kV Bình Đức 

(Công trình sửa chữa 

hầm cáp, sửa chữa 

kiến trúc trạm 110kV 

Bình Đức) 

Trạm 110kV 

Bình Đức 

Trạm 110kV 

Bình Đức, 

Ấp Bình Tạo 

A, Phường 

Trung An, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 

mang điện. 

              

236  03/07/2026 08:30 13:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

Tổ 

TTLĐ 

Gò Công 

1. Ca trực thực hiện 

kiểm tra thiết bị định 

kỳ Ngày TBA 110kV 

Chợ Gạo theo quy 

định 8991/EVNSPC-

Trạm 110kV 

Chợ Gạo  

Trạm 110kV 

Chợ Gạo, Ô 

3 khu 1, xã 

Chợ Gạo, 

tỉnh Đồng 

1,.2.3- Không cắt điện. 

Giữ khoảng cách an toàn 

điện với thiết bị 4. OFF 

MCB 220/380VAC máy 

nạp Accu 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

thế  KT+AT ngày 

24/10/2023.  2. Kiểm 

tra hệ thống bơm 

chữa cháy bằng nước 

trạm Chợ Gạo. 3. 

Kiểm tra bịt kín, vệ 

sinh các tủ điện trong 

phòng ĐH, hợp bộ 

22kV và ngoài sân 

trạm. Vệ sinh phòng 

ĐH và hợp bộ trạm 

Chợ Gạo. 4. Kết hợp 

kiểm tra vệ sinh, đo 

Accu tuần trạm Chợ 

Gạo. 

Tháp  

237  03/07/2026 00:00 00:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Đội 

QLVHT

BA 

110kV 

Cài đặt lại rơ le phát 

tuyến trên C42 TBA 

110kV Hồng Ngự.  

Các tủ hợp bộ 

trên C42 

TBA 110kV 

Hồng Ngự 

Trạm 110kV 

Hồng Ngự, 

phường An 

Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

Không cắt điện               

238  03/07/2026 07:00 11:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

An Hòa 

Kiểm tra: Ngày, port 

quang, cáp quang 

định kỳ hàng tuần và 

vệ sinh làm cỏ sân 

ngắt, ngoài hàng rào 

trạm 110kV 

Tại trạm 

110kV Thạnh 

Hưng 

QL80, ấp 

Bình Phú 

Qưới, xã 

Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành 

trạm 110kV Thạnh Hưng 

              

239  03/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Rải 20m3 đá 10x20 

khu vực sân ngắt. Lắp 

mới máy bơm nước 

công suất phục vụ 

công tác bơm thoát 

nước khi có mưa lớn. 

Lắp mới 04 van thoát 

nước 1 chiều. Lắp đặt 

mới ống HDPE kết 

nối các hố ga thoát 

nước. Vệ sinh, sơn 

dầu trắng đỏ toàn bộ 

bó vỉa xung quanh 

Trạm 110kV 

Cái Bè 

Xã Hội Cư, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Trang bị phương tiện bảo 

vệ cá nhân và dụng cụ an 

toàn đúng quy định. Luôn 

giữ khoảng cách an toàn 

đúng quy định 

              

240  03/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

Công ty 

TNHH 

Đan 

Thi công sửa chữa 

kiến trúc nhà điều 

hành, đường nội bộ, 

Nhà điều 

hành, đường 

nội bộ, 

Trạm 110kV 

Gò Công 

Tây, ấp Bình 

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

điện 

Cao 

thế  

Nguyễn mương cáp, trạm 

110kV Gò Công Tây 

(Công trình sửa chữa 

hầm cáp, sửa chữa 

kiến trúc trạm 110kV 

Gò Công Tây)  

mương cáp 

trạm 110kV 

Gò Công Tây  

Tây, xã Vĩnh 

Bình, tỉnh 

Đồng Tháp  

mang điện  

241  03/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Đội bảo 

trì 

CBM cấp độ 1 quí 3 

năm 2026 

Trạm 110kV 

Tân Hương 

Trạm 110kV 

Tân Hương, 

KCN Tân 

Hương, Xã 

Tân Hương 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 

mang điện. 

              

242  03/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Đội 

QLVH 

ĐD 

110kV 

Kiểm tra định kỳ 

ngày 

Đường dây 

110kV 171 

Cái Bè – 173 

Mỹ Thuận từ 

trụ 108 đến 

trụ 134 

Xã Mỹ Đức 

Tây, Mỹ 

Lợi, 

Không cắt điện               

243  03/07/2026 07:30 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Đội 

QLVH 

đường 

dây 110 

kV 

Kiểm tra ngày, đêm 

kiểm tra cáp quang, 

siết lại các bulong 

tiếp địa chân trụ 

172 Cao 

Lãnh-172 

Trần Quốc 

Toản (Từ 

172-7 CL đến 

172-7TQT) 

171 Trần 

Quốc Toản – 

171 Láng 

Tượng (Từ 

171-7 TQT 

đến 171-7 

LT)  

Phường Mỹ 

Trà, Phường 

Mỹ Ngãi Xã 

Phong Mỹ, 

Xã Bình 

Thành  

Không cắt điện               

244  03/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Đội 

QLVH 

ĐD 

110kV 

Kiểm tra định kỳ 

ngày 

Đường dây 

110kV Cai 

Lậy – Cái Bè 

từ trụ 28 đến 

trụ 55 

Xã Bình 

Phú, phường 

Thanh Hòa 

Không cắt điện               

245  03/07/2026 18:30 20:30 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

Tổ 

TTLĐ 

Mỹ Tho 

Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần trạm 

110kV Bình Đức 

 Trạm 110kV 

Bình Đức 

 Trạm 

110kV Bình 

Đức, Ấp 

Bình Tạo A, 

Phường 

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 

mang điện.  
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

thế  Trung An, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

246  03/07/2026 15:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

An Hòa 

 Kiểm tra ắc quy 1 và 

ắc quy 2 định kỳ 

hàng tuần  

Dàn ắc quy 1, 

ắc quy 2 và tủ 

sạc 1, tủ sạc 2 

thuộc phòng 

ắc quy và 

phòng điều 

hành tại trạm 

110kV Thạnh 

Hưng   

QL80, ấp 

Bình Phú 

Qưới, xã 

Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

OFF MCB FAC104 cấp 

nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ 

tự dùng AC; OFF MCB 

FAC204 cấp nguồn cho 

tủ sạc 2 tại tủ tự dùng 

AC. Cắt quạt thông gió 

trước 15 phút khi vào 

phòng làm việc. Mang 

găng tay cách điện hạ áp 

và VOM khi công tác đo 

thông số và kiểm tra các 

cọc bình tránh chạm 

chập. Luôn giữ khoảng 

cách an toàn với thiết bị 

đang vận hành trạm 

110kV Thạnh Hưng 

              

247  03/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Đội 

BTTN 

CBM cấp độ 1 quí 

3/2026 trạm 110kV 

Chợ Gạo  

Trạm 110kV 

Chợ Gạo 

Trạm 110kV 

Chợ Gạo, Ô 

3 khu 1, xã 

Chợ Gạo, 

tỉnh Đồng 

Tháp  

Không cắt điện, giữ 

khoảng cách an toàn điện 

với thiết bị  

              

248  04/07/2026 06:00 17:00 

Điện 

lực 

Hồng 

Ngự 

Cty 

TNHH 

Quang 

Nhựt 

 Dựng trụ BTLT 

16m, 18m, 20m và 

nâng công suất TBA 

từ 3x1P-50KVA 

thành 3P-250KVA     

Từ trụ    63 

đến 63/12 và 

từ trụ 63 đến 

80 tuyến 

475HN.  Từ 

trụ 82 đến 90 

đến 82/8 

tuyến 479HN, 

tại trụ 51 

tuyến 475HN   

Phường 

Hồng Ngự - 

Thường Lạc  

Cắt 03DS 1P PĐ 475-

10HN tại trụ 14 tuyến 

475HN, Kiểm tra 

LBS+03DS 1P PĐ 479-

12HN trụ 80 tuyến 

479HN đã cắt, cắt 

CB+01FCO trạm DC 

Nam Tứ Thường trụ 94 

tuyến 479HN 

3117 1,475 0,002 723 7953 

Chuyển tải PĐ 

479-13HN nhận 

điện tuyến 

480HN, PĐ 475-

12HN nhận điện 

tuyến 480HN 

  

249  04/07/2026 07:00 17:30 

Điện 

lực 

Tân 

Hồng 

Cty 

TNHH 

Bách 

Khoa 

Di dời trụ, lắp xà, sứ, 

thay dây trung thế, 

nâng công suất trạm 

biến áp, sang hạ thế   

Từ trụ 368/2 

đến trụ 

368/20, từ trụ 

368/12 đến 

trụ 368/12/14 

NR 471-

11A/7.HN 

tuyến 471HN  

Xã Tân Hộ 

Cơ  

Cắt 03LBFCO NR 471-

11A/7.HN tại trụ 368/1 

tuyến 471HN, Cắt 

CB+01FCO trạm Đồn 

Biên Phòng 909 tại trụ 

363 tuyến 471HN   

1732 0,782 0,001 656 6888     
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

250  04/07/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực 

Thườn

g Thới 

Tiền  

Cty 

XDĐ 

Quang 

Nhựt 

Dựng trụ ghép 

2x16m và sang lưới 

trung thế, lắp kẹp 

quai  

Tại trụ 154 

PĐ 475-14 

tuyến 475-

HN   

Xã Long 

Khánh  

- Cắt LBS + 03DS tại trụ 

126 PĐ 475-14 tuyến 

475-HN - Cắt 03DS MV 

Long Khánh A,B tại trụ 

216=125/149 tuyến 475-

HN   

5903 3,047 0,004 1771 21252     

251  04/07/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực 

Thườn

g Thới 

Tiền  

Cty 

XDĐ 

19/5 

Dựng trụ BTLT 12m, 

thay sứ đứng trung 

thế và ốp đà  

Từ trụ 155 

đến trụ 182 

PĐ 475-14 

tuyến 475-

HN   

Xã Long 

Khánh  

- Cắt LBS + 03DS tại trụ 

126 PĐ 475-14 tuyến 

475-HN - Cắt 03DS MV 

Long Khánh A,B tại trụ 

216=125/149 tuyến 475-

HN   

              

252  04/07/2026 07:00 07:30 

Điện 

lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha 

Mân 

Ngưng cấp điện dự 

phòng qua ranh giới 

Cái Da  

Trụ 59 tuyến 

471-NM  
MV Cái Da  

Cắt 3DS MV Cái Da trụ 

59 tuyến 471-NM  
              

253  04/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Thi công sửa chữa 

kiến trúc nhà điều 

hành, đường nội bộ, 

mương cáp, trạm 

110kV Gò Công Tây 

(Công trình sửa chữa 

hầm cáp, sửa chữa 

kiến trúc trạm 110kV 

Gò Công Tây)  

Nhà điều 

hành, đường 

nội bộ, 

mương cáp 

trạm 110kV 

Gò Công Tây  

Trạm 110kV 

Gò Công 

Tây, ấp Bình 

Tây, xã Vĩnh 

Bình, tỉnh 

Đồng Tháp  

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 

mang điện  

              

254  04/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Hồng 

Ngự 

- Kiểm tra thiết bị 

ngày - đêm; Kiểm tra 

accu định kỳ hàng 

tuần; Kiểm tra nguồn 

inverter camera; Vệ 

sinh công nghiệp; 

Kiểm tra camera và 

thiết bị PCCC; Đo 

nhiệt độ mối nối các 

thiết bị; Đo PD các tủ 

hợp bộ, cáp ngầm 

trung thế. 

Trạm 110kV 

Hồng Ngự 

Trạm 110kV 

Hồng Ngự, 

phường An 

Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

OFF MCB F202 tại tủ 

AC cấp nguồn cho tủ sạc 

1; F204 tại tủ AC cấp 

nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ 

AC trạm 110kV Hồng 

Ngự 

              

255  04/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Rải 20m3 đá 10x20 

khu vực sân ngắt. Lắp 

mới máy bơm nước 

công suất phục vụ 

công tác bơm thoát 

nước khi có mưa lớn. 

Trạm 110kV 

Cái Bè 

Xã Hội Cư, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Trang bị phương tiện bảo 

vệ cá nhân và dụng cụ an 

toàn đúng quy định. Luôn 

giữ khoảng cách an toàn 

đúng quy định 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Lắp mới 04 van thoát 

nước 1 chiều. Lắp đặt 

mới ống HDPE kết 

nối các hố ga thoát 

nước.Vệ sinh, sơn 

dầu trắng đỏ toàn bộ 

bó vỉa xung quanh 

256  04/07/2026 14:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Cao 

Lãnh 

Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần, đo nhiệt 

độ mối nối nhất thứ 

và hàng kẹp nhị thứ  

Trạm 110kV 

Láng Tượng  

Xã Thanh 

Bình, Đồng 

Tháp  

Không cắt điện                

257  04/07/2026 06:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Cao 

Lãnh 

 Kiểm tra ắc quy, 

kiểm tra Inverter 

Camera, kiểm tra 

ngày đêm định kỳ  

Dàn ắc quy, 

tủ Camera, 

khu vực trạm 

110kV 

Trường Xuân  

Xã Trường 

Xuân, Đồng 

Tháp  

OFF CB AC tủ sạc 1 

QF1.01; OFF CB AC tủ 

sạc 2 QF2.01; OFF 

CBAC tại tủ CAMERA 

cấp nguồn INVERTER 

CAMERA trạm 110kV 

Trường Xuân.  

              

258  04/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

A Quãng 

Hồng 

Ngự 

Xây nhà để thiết bị 

PCCC trạm 110kV 

Tân Hồng 

Sân ngắt trạm 

110 kV Tân 

Hồng 

Trạm 110 

kV Tân 

Hồng, xã 

Tân Hồng 

Không cắt điện               

259  04/07/2026 18:30 20:30 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Mỹ Tho 

Kiểm tra đêm định kỳ 

hàng tuần trạm 

110kV Tân Hương 

Trạm 110kV 

Tân Hương 

Trạm 110kV 

Tân Hương, 

KCN Tân 

Hương, Xã 

Tân Hương 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 

mang điện.  

              

260  04/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Hồng 

Ngự 

- Kiểm tra thiết bị 

ngày - đêm; Kiểm tra 

accu định kỳ hàng 

tuần; Kiểm tra nguồn 

inverter camera; Vệ 

sinh công nghiệp; 

Kiểm tra camera và 

thiết bị PCCC; Đo 

nhiệt độ mối nối các 

thiết bị; Đo PD các tủ 

Trạm 110kV 

Tân Hồng 

Trạm 110kV 

Tân Hồng, 

xã Tân 

Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp 

OFF MCB: F103 tại tủ 

AC cấp nguồn cho tủ sạc 

1; F202 tại tủ AC cấp 

nguồn cho tủ sạc 2 trạm 

110kV Tân Hồng. 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

hợp bộ, cáp ngầm 

trung thế. 

261  04/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Thi công đổ mới lại 

giằng bê tông cốt 

thép, sửa chữa kiến 

trúc nhà điều hành 

trạm Tân Hương. 

(Công trình sửa chữa 

hầm cáp, sửa chữa 

kiến trúc trạm Tân 

Hương) 

Trạm 110kV 

Tân Hương 

Trạm 110kV 

Tân Hương, 

KCN Tân 

Hương, Xã 

Tân Hương 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 

mang điện. 

              

262  04/07/2026 07:00 14:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

An Hòa 

Vệ sinh cỏ sân ngắt, 

ngoài taluy hàng rào. 

Vệ sinh công nghiệp 

phòng điều hành và 

phòng phân phối trạm 

110kV 

Tại trạm 

110kV Nha 

Mân 

 Ấp An 

Thạnh 2, xã 

Phú Hựu, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành 

trạm 110kV  

              

263  04/07/2026 18:30 21:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Gò Công 

1. Ca trực thực hiện 

kiểm tra thiết bị định 

kỳ Đêm TBA 110kV 

Gò Công + 2 ngăn lộ 

173, 175 NMĐG 

TPĐ theo quy định 

8991/ EVNSPC-

KT+AT ngày 

24/10/2023   

Trạm 110kV 

Gò Công  

Trạm 110kV 

Gò Công, 

khu phố 

Long Hưng, 

P. Bình 

Xuân, tình 

Đồng Tháp  

Không cắt điện, giữ 

khoảng cách an toàn điện 

với thiết bị  

              

264  04/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Thi công đổ mới lại 

giằng bê tông cốt 

thép, sửa chữa kiến 

trúc nhà điều hành 

110kV Bình Đức 

(Công trình sửa chữa 

hầm cáp, sửa chữa 

kiến trúc trạm 110kV 

Bình Đức) 

Trạm 110kV 

Bình Đức 

Trạm 110kV 

Bình Đức, 

Ấp Bình Tạo 

A, Phường 

Trung An, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 

mang điện.  

              

265  04/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Tháo dỡ toàn bộ cửa 

đi, cửa sổ thay mới 

toàn bộ cửa sổ bằng 

cửa sổ nhôm kính và 

cửa sổ bật nhôm 

kính. Thay mới thiết 

bị điện, thiết bị vệ 

sinh. Tháo dỡ nhà 

Trạm 110kV 

Mỹ Thuận 

Xã Thanh 

Hưng, tỉnh 

Đồng Tháp 

Trang bị phương tiện bảo 

vệ cá nhân và dụng cụ an 

toàn đúng quy định. Luôn 

giữ khoảng cách an toàn 

đúng quy định 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

tạm 

266  05/07/2026 07:00 17:30 

Điện 

lực Mỹ 

Thọ  

Công ty 

TNHH 

Minh 

Thanh 

- Dựng trụ BTLT 

22m, lắp xà, sứ, kéo 

mới dây 6xACXH-

240mm2 (công trình 

nhận điện trạm 

110kV Mỹ Long, 

hạng mục cấp điện từ 

trạm 110kV Mỹ Long 

đến Cầu Kênh K1, 

hạng mục từ trạm 

110kV Mỹ Long 

hướng cồn Bình 

Thạnh)  

- Từ trụ 

300A/2T (trụ 

15 XDM) đến 

trụ 300A/9T 

(trụ 14 

XDM), từ trụ 

300A/21T 

(trụ 14 XDM) 

đến trụ 

300A/30T 

(trụ 27 XDM) 

tuyến 477-

CL,  từ trụ 

300A/21T 

(trụ 14 XDM) 

đến trụ 

300A/30Т 

(trụ 27 XDM) 

NR 477-13/4 

tuyến 477-

CL.  

xã Mỹ Hiệp  

Cắt 3LBFCO tại trụ 

300A/1T NR 477-13/4 

tuyến 477CL  

294 0,133 0,000 250 2625     

267  05/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Hồng 

Cty 

TNHH 

Bách 

Khoa 

Di dời trụ trung thế, 

lắp xà, sứ, nâng công 

suất trạm biến áp Tân 

Bảnh 1 từ 1P-75kVA 

lên 3x1P-75kVA, 

Thay dây hạ thế  

Từ trụ 306A 

đến trụ 315 

PĐ 473-

14.HN tuyến 

473HN  

Xã An 

Phước  

Cắt LBS + 03 DS PĐ 

473-14.HN tại trụ 272A 

và 272 tuyến 473HN, cắt 

3DS MV 472.HN-

473.HN trụ 334/2A tuyến 

473-HN   

3777 1,625 0,003 2980 29800 

chuyển tải PĐ 

473-16.HN nhận 

điện tuyến 

472HN 

  

268  05/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Hồng 

Cty 

TNHH 

MTV 

Điện 

NLMT 

Thiên 

Quang 

Căng dây NRTT 3P-

22kV, nâng công suất 

trạm NTTS Bùi Văn 

Bé Tư   

Từ trụ 286/37 

đến trụ 

286/37/1 NR 

473-14/3.HN 

tuyến 473HN  

Xã An 

Phước  

Cắt 03LBFCO NR 473-

14/3.HN tại trụ 286/3 

tuyến 473HN  

            
Kết hợp 

công tác  

269  05/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Hồng 

Cty 

TNHH 

MTV 

Điện 

NLMT 

Thiên 

Quang 

Di dời trụ trung thế  

Tại trụ 367 

PĐ 473-

15.HN tuyến 

473HN  

Xã An 

Phước  

Cắt LBS + 03 DS PĐ 

473-14.HN tại trụ 272A 

và 272 tuyến 473HN  

            
Kết hợp 

công tác  

270  05/07/2026 07:00 17:00 Điện Cty Dựng trụ, lắp đà cơi  Từ trụ 393 Xã An Cắt LBS + 03 DS PĐ             Kết hợp 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực 

Tân 

Hồng 

TNHH 

MTV 

Điện 

NLMT 

Thiên 

Quang 

đến trụ 397 

PĐ 473-

15.HN tuyến 

473HN  

Phước  473-14.HN tại trụ 272A 

và 272 tuyến 473HN  

công tác  

271  05/07/2026 07:00 07:30 

Điện 

lực 

Tân 

Hồng 

Điện lực 

Tân 

Hồng 

Thao tác để chuyển 

nguồn  

Tại trụ 418, 

484 PĐ 473-

16.HN tuyến 

473HN  

Xã An 

Phước  

Cắt 03LBFCO PĐ 473-

16.HN tại trụ 418, đóng 

LBS MV Tân Thành A 

tại trụ 484 tuyến 473HN   

1461 0,031 0,001 342 171     

272  05/07/2026 17:00 17:30 

Điện 

lực 

Tân 

Hồng 

Điện lực 

Tân 

Hồng 

Thao tác để chuyển 

nguồn  

Tại trụ 418, 

484 PĐ 473-

16.HN tuyến 

473HN  

Xã An 

Phước  

Cắt LBS MV Tân Thành 

A tại trụ 484 tuyến 

473HN, đóng 03LBFCO 

PĐ 473-16.HN tại trụ 418 

tuyến 473HN   

1461 0,031 0,001 342 171     

273  05/07/2026 08:00 09:30 

Điện 

lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha 

Mân 

Thay điện kế trạm 

UBND huyện Châu 

Thành  

Tại trụ 50 

tuyến 473-

NM  

Xã Phú Hựu  

Cắt CB + 03FCO trạm 

UBND huyện Châu 

Thành tại trụ 50 tuyến 

473-NM  

45 0,003 0,000 62 93     

274  05/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Nha 

Mân 

Công Ty 

TNHH 

Quang 

Nhựt 

Thay REC NR 472-

10/3.NM  

Tại trụ 30/1 

tuyến 472-

NM  

Xã Phú Hựu  

Cắt REC NR 472-10/3 tại 

trụ 30/1 tuyến 472-NM 

Cắt 03DS NR 472-10/3 

tại trụ 30 tuyến 472-NM 

Cắt 03DS MV 472.NM-

473.NM tại trụ 30/4 tuyến 

472-NM  

404 0,174 0,000 3073 30730     

275  05/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Nha 

Mân 

Cty 

TNHH 

Thí 

Nghiệm 

Điện 

Seltec 

Thí nghiệm, kiểm 

định định kỳ TBA 

3P-2000kVA trạm 

Công ty TNHH TP 

Bích Chi 2  

Tại trụ 

30/7A/7/1 

tuyến 472-

NM  

Xã Phú Hựu  

Cắt REC NR 472-10/3 tại 

trụ 30/1 tuyến 472-NM 

Cắt 03DS NR 472-10/3 

tại trụ 30 tuyến 472-NM 

Cắt 03DS MV 472.NM-

473.NM tại trụ 30/4 tuyến 

472-NM  

            
Kết hợp 

công tác  

276  05/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Nha 

Mân 

Điện lực 

Nha 

Mân 

Thay 03TU 

22000/110V, vệ sinh 

trạm khách hàng 

Công ty liên doanh 

Mavin Austfeed  

Tại trụ 

30/7A/3A/1 

tuyến 472-

NM  

Xã Phú Hựu  

Cắt REC NR 472-10/3 tại 

trụ 30/1 tuyến 472-NM 

Cắt 03DS NR 472-10/3 

tại trụ 30 tuyến 472-NM 

Cắt 03DS MV 472.NM-

473.NM tại trụ 30/4 tuyến 

472-NM  

            
Kết hợp 

công tác  

277  05/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Nha 

Cty 

TNHH 

Thí 

Thí nghiệm, kiểm 

định định kỳ TBA 

3P-5000kVA trạm 

Tại trụ 

30/7A/3A/2 

tuyến 472-

Xã Phú Hựu  

Cắt REC NR 472-10/3 tại 

trụ 30/1 tuyến 472-NM 

Cắt 03DS NR 472-10/3 

            
Kết hợp 

công tác  
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Mân Nghiệm 

Điện 

Seltec 

Công ty liên doanh 

Mavin Austfeed  

NM  tại trụ 30 tuyến 472-NM 

Cắt 03DS MV 472.NM-

473.NM tại trụ 30/4 tuyến 

472-NM  

278  05/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Thi công sửa chữa 

kiến trúc nhà điều 

hành, đường nội bộ, 

mương cáp, trạm 

110kV Gò Công Tây 

(Công trình sửa chữa 

hầm cáp, sửa chữa 

kiến trúc trạm 110kV 

Gò Công Tây)  

Nhà điều 

hành, đường 

nội bộ, 

mương cáp 

trạm 110kV 

Gò Công Tây  

Trạm 110kV 

Gò Công 

Tây, ấp Bình 

Tây, xã Vĩnh 

Bình, tỉnh 

Đồng Tháp  

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 

mang điện  

              

279  05/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Rải 20m3 đá 10x20 

khu vực sân ngắt. Lắp 

mới máy bơm nước 

công suất phục vụ 

công tác bơm thoát 

nước khi có mưa lớn. 

Lắp mới 04 van thoát 

nước 1 chiều. Lắp đặt 

mới ống HDPE kết 

nối các hố ga thoát 

nước. Vệ sinh, sơn 

dầu trắng đỏ toàn bộ 

bó vỉa xung quanh 

Trạm 110kV 

Cái Bè 

Xã Hội Cư, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Trang bị phương tiện bảo 

vệ cá nhân và dụng cụ an 

toàn đúng quy định. Luôn 

giữ khoảng cách an toàn 

đúng quy định 

              

280  05/07/2026 14:00 22:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Cao 

Lãnh 

Kiểm tra đêm ngày 

định kỳ hàng tuần, đo 

nhiệt độ mối nối nhất 

thứ và hàng kẹp nhị 

thứ  

Trạm 110kV 

Trần Quốc 

Toản  

Phường Mỹ 

Ngãi, Đồng 

Tháp  

Không cắt điện                

281  05/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

A Quãng 

Hồng 

Ngự 

Xây nhà để thiết bị 

PCCC trạm 110kV 

Tân Hồng 

Sân ngắt trạm 

110 kV Tân 

Hồng 

Trạm 110 

kV Tân 

Hồng, xã 

Tân Hồng 

Không cắt điện               

282  05/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Thi công đổ mới lại 

giằng bê tông cốt 

thép, sửa chữa kiến 

trúc nhà điều hành 

trạm Tân Hương. 

Trạm 110kV 

Tân Hương 

Trạm 110kV 

Tân Hương, 

KCN Tân 

Hương, Xã 

Tân Hương 

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 

mang điện. 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

thế  (Công trình sửa chữa 

hầm cáp, sửa chữa 

kiến trúc trạm Tân 

Hương) 

tỉnh Đồng 

Tháp 

283  05/07/2026 07:00 14:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

An Hòa 

Vệ sinh cỏ sân ngắt, 

ngoài taluy hàng rào. 

Vệ sinh công nghiệp 

phòng điều hành và 

phòng phân phối trạm 

110kV 

Tại trạm 

110kV Thạnh 

Hưng 

QL80, ấp 

Bình Phú 

Qưới, xã 

Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Không cắt điện. Luôn giữ 

khoảng cách an toàn với 

thiết bị đang vận hành 

trạm 110kV  

              

284  05/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Thi công đổ mới lại 

giằng bê tông cốt 

thép, sửa chữa kiến 

trúc nhà điều hành 

110kV Bình Đức 

(Công trình sửa chữa 

hầm cáp, sửa chữa 

kiến trúc trạm 110kV 

Bình Đức) 

Trạm 110kV 

Bình Đức 

Trạm 110kV 

Bình Đức, 

Ấp Bình Tạo 

A, Phường 

Trung An, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Trang bị đầy đủ BHLĐ, 

giữ khoảng cách an toàn 

với các thiết bị đang 

mang điện 

              

285  05/07/2026 06:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

XNLĐ 

Cao Thế 

XNLĐ Cao Thế kéo 

cáp quang đường dây 

110kV 171 Mỹ Tho - 

172 Tân Hương 

Đường dây 

110kV 171 

Mỹ Tho - 172 

Tân Hương 

xã Tân 

Hương 

Cô lập đường dây 110kV 

171 Mỹ Tho - 172 Tân 

Hương 

              

286  05/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Hồng 

Ngự 

- Kiểm tra thiết bị 

ngày - đêm; Kiểm tra 

accu định kỳ hàng 

tuần; Kiểm tra nguồn 

inverter camera; Vệ 

sinh công nghiệp; 

Kiểm tra camera và 

thiết bị PCCC; Đo 

nhiệt độ mối nối các 

thiết bị; Đo PD các tủ 

hợp bộ, cáp ngầm 

trung thế. 

Trạm 110kV 

Hồng Ngự 

Trạm 110kV 

Hồng Ngự, 

phường An 

Bình, tỉnh 

Đồng Tháp 

OFF MCB F202 tại tủ 

AC cấp nguồn cho tủ sạc 

1; F204 tại tủ AC cấp 

nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ 

AC trạm 110kV Hồng 

Ngự 

              

287  05/07/2026 07:00 17:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Công ty 

TNHH 

Đan 

Nguyễn 

Tháo dỡ toàn bộ cửa 

đi, cửa sổ thay mới 

toàn bộ cửa sổ bằng 

cửa sổ nhôm kính và 

cửa sổ bật nhôm 

kính. Thay mới thiết 

Trạm 110kV 

Mỹ Thuận 

Xã Thanh 

Hưng, tỉnh 

Đồng Tháp 

Trang bị phương tiện bảo 

vệ cá nhân và dụng cụ an 

toàn đúng quy định. Luôn 

giữ khoảng cách an toàn 

đúng quy định 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác 

Phạm vi 

công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

bị điện, thiết bị vệ 

sinh. Tháo dỡ nhà 

tạm 

288  05/07/2026 06:00 18:00 

Xí 

nghiệp 

lưới 

điện 

Cao 

thế  

Tổ 

TTLĐ 

Cao 

Lãnh 

  Kiểm tra ắc quy, 

kiểm tra Inverter 

Camera, kiểm tra 

ngày đêm định kỳ  

Dàn ắc quy, 

tủ Camera, 

khu vực trạm 

110kV Tháp 

Mười.  

Xã Tháp 

Mười, Đồng 

Tháp  

OFF FAC101 tủ sạc 1; 

OFF FAC203 tại tủ sạc 2 

trạm 110kV Tháp Mười.  

              

Tổng cộng                 85.234 24,784 0,061 131.309 969.854    

 

 

Phụ lục 2  

DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THẾ TUẦN 27/2026 

(Từ ngày 29/6/2026 đến 05/7/2026) 

 

Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

1  29/06/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phú 

Đông 

Công ty 

TNHH 

Khang 

Việt 

Long  

- Công ty TNHH 

Khang Việt Long 

thay dây pha 

2xAV50 bằng dây 

LV-ABC3x50.  

Lưới hạ áp trạm 

Tân Bình 7  
Xã Tân Thới  

Cắt CB, FCO trạm Tân 

Bình 7 trụ 09 tuyến 

4730-7  

29 0,01 0,00 35 333    

2  29/06/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phú 

Đông 

Công ty 

TNHH 

Khang 

Việt 

Long  

- Công ty TNHH 

Khang Việt Long 

thay dây pha 

2xAV50 bằng dây 

LV-ABC3x50.  

Lưới hạ áp trạm 

Tân Bình 3  
Xã Tân Thới  

Cắt CB, FCO trạm Tân 

Bình 3 trụ 06 tuyến 

4730-7  

47 0,02 0,00 39 371    

3  29/06/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Phát quang cây xanh 

ngoài hành lang lưới 

điện. Kiểm tra lưới 

điện, thay điện kế 

định kỳ.   

Tuyến BK83-8, 

BK 25-8K87-8 và 

các nhánh rẻ trực 

thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới  

Không cắt điện               

4  29/06/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Kinh 

Doanh 

Kiểm tra modem 

mất kết nối, kiểm tra 

khách hàng 2-9 hộ, 

kiểm tra áp giá 

khách hàng sử dụng 

điện, phúc tra chỉ số, 

thu thập thông tin 

Tuyến BK83-8, 

BK 25-8K87-8 và 

các nhánh rẻ trực 

thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới  

Không cắt điện               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

khách hàng sử dụng 

điện, thay điện kế.  

5  29/06/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

QLVH, 

Tổ KT, 

Tổ KD 

- Tổ QLVH Cắt điện 

thu hồi nợ; Gắn điện 

kế; Thay điện kế 

định kỳ, bất thường; 

Kiểm tra định kỳ 

đường dây và TBA; 

Cân pha lưới hạ áp. 

- Tổ KT Giám sát 

công trình ĐTXD 

2026, SCL 2026; 

Kiểm tra, khoa sát 

thiết bị, đường dây 

và TBA; Xử lý 

phiếu CRM. - Tổ 

KD Ghi điện; Kiểm 

tra xử lý HTĐĐ mất 

kết nối; Xác minh 

điện kế; Xử lý phiếu 

CRM. 

Khu vực lưới điện 

do Điện lực Cái Bè 

quản lý   

Các xã trong 

khu vực lưới 

điện do Điện 

lực Cái Bè 

quản lý   

Không cắt điện               

6  29/06/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

QLVH 

- Hạ công suất trạm 

Mỹ Đức Tây 3-2 từ 

1x75kVA thành 

1x50kVA để xử lý 

non tải. - Nâng công 

suất trạm Chùa Phật 

4 từ 1x50kVA thành 

1x75kVA để xửa lý 

quá tải. - Dời trạm 

Mỹ Đức Tây 4-2 về 

tâm tải, kết hợp 

nâng công suất trạm 

từ 1x25kVA thành 

2x25kVA để xửa lý 

quá tải. 

- Tại trụ 18 thuộc 

NR 47131-7, tuyến 

473MTh. - Tại trụ 

23 thuộc NR 4763-

7, tuyến 473MTh. - 

Từ trụ 34 đến trụ 

34/2 thuộc NR 

47311-7, tuyến 

473MTh. 

Xã Mỹ Đức 

Tây 

Cắt 3LBFCO 4763-7 

tại trụ 56 thuộc PĐ 

G53, tuyến 473MTh 

4103 1,68 0,00 972 9234    

7  29/06/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

QLVH 

Tháo cầu chì trời 

(xử lý vị trí mất an 

toàn)  

Đường dây hạ áp 

trạm Trương Nữ 

Vương, Trương Nữ 

Vương 1  

Xã Cái Bè 

- Cắt CB + 3FCO trạm  

Trương Nữ Vương tại 

trụ 73D thuộc PĐ 

G268, tuyến 477CB. - 

Cắt CB + 3FCO trạm  

Trương Nữ Vương 1 

tại trụ 73E thuộc PĐ 

482 0,20 0,00 225 2138    
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

G268, tuyến 477CB. 

8  29/06/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

QLVH 

Phát quang dự 

phòng lưới điện 

trung thế, lưới hạ thế 

& TBA, cáp viễn 

thông  

Từ trụ 01 đến trụ 

41 thuộc PĐ G12, 

tuyến 477CB và 

các nhánh rẽ 

Xã Cái Bè Không cắt điện               

9  29/06/2026 07:00 13:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Công ty 

Thái Hải 

Sang điện kế qua 

đường dây xây dựng 

mới 

Lưới hạ áp trạm 

Hưng Long 150 trụ 

150 phân đoạn F62 

Cai lậy - Ngũ Hiệp 

xã Long 

Tiên 

Cắt CB và 3FCO trạm 

Hưng Long 150 
149 0,04 0,00 100 600    

10  29/06/2026 11:00 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Công ty 

Thái Hải 

Sang điện kế qua 

đường dây xây dựng 

mới 

Lưới hạ áp trạm 

Ấp 12 Long Trung 

141A trụ 141A 

phân đoạn F62 Cai 

Lậy - Ngũ Hiệp 

Xã Long 

Tiên 

Cắt CB và 3FCO trạm 

Ấp 12 Long Trung 

141A 

131 0,03 0,00 100 600    

11  29/06/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Công ty 

Xuân 

Phát 

Thay xà sứ phụ kiện 

công trình SCL 

Từ trụ 2-55 nhánh 

47182-7 Lộ Thanh 

Niên 

Phường Cai 

Lậy, xã Bình 

Phú 

Cắt 3LBFCO 47182-7 3707 1,91 0,00 1224 14688    

12  29/06/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ Kinh 

Doanh, 

QLVH 

Kiểm tra HTĐĐ 

theo phiếu CRM, 

thay công tơ bất 

thường, thay công tơ 

mất kết nối, cắt điện 

véc nợ, kiểm tra sử 

dụng điện, khảo sát 

cấp điện, gắn dời 

điện kế, thay điện kế 

định kỳ       

Lưới điện khu vực 

quản lý    

Lưới điện 

khu vực 

quản lý    

Không cắt điện              

13  29/06/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ 

QLVH 

Kiểm tra phát quang 

hành lang lưới điện 

Từ trụ 1-55 và các 

nhánh rẽ nhánh 

47182-7 Lộ Thanh 

Niên 

Phường Cai 

Lậy, xã Bình 

Phú  

Không cắt điện              

14  29/06/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phước 

Tổ VH 

Khắc phục hệ thống 

đo đếm thay điện kế 

định kỳ, ghi điện, 

khắc phục khiếm 

khuyết lưới điện 

Khu vực lưới điện 

Điện lực Tân 

Phước 

Khu vực 

lưới điện 

Điện lực Tân 

Phước 

Không cắt điện              

15  29/06/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH 

Cắt vét nợ; Phúc tra 

điện kế; Thay điện 

kế mất kết nối; Xác 

minh điện kế; Thay 

HTĐĐ định kỳ; Gắn 

điện kế; Kiểm tra áp 

Khu vực lưới điện 

do Tổ QLVH quản 

lý 

Khu vực 

lưới điện do 

Tổ QLVH 

quản lý 

Không cắt điện.              
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

giá; Kiểm tra định 

kỳ đường dây và 

trạm; Cân pha hạ áp; 

... 

16  29/06/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Công ty 

TNHH 

MTV 

CN 

Thuỷ 

Phương 

Thay dây hạ áp và 

sang điện kế qua 

đường dây mới kéo 

thuộc Công trình 

SCL 2026. 

Trạm Cầu Ba Tâm 

18 và trạm Trương 

Văn Giỏi 

Xã Bình 

Trưng, Long 

Định 

Cắt CB, FCO trạm Cầu 

Ba Tâm 18 1x50kVA 

và trạm Trương Văn 

Giỏi 2x50kVA 

249 0,11 0,00 132 1316    

17  29/06/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Cty 19/5 

Thay dây hạ áp, 

dựng trụ,  (Công 

trình ĐTXD 2026)  

Lưới hạ áp trạm  

Quốc Lộ 50-3A, 

tuyến 473MTo  

Một phần 

Quốc Lộ 50, 

phường Đạo 

Thạnh  

Cắt CB + 3 FCO trạm 

Quốc Lộ 50-3A  
145 0,06 0,00 225 2250    

18  29/06/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

XNDVĐ

LĐT + 

Tổ 

QLVH 

Lắp Mới LBS D24 , 

DS D24-8, TU, FCO 

cấp nguồn thuộc 

tuyến 471MTo + 

474BĐ (tầng dưới);  

Trụ 18, tuyến 

471+474MTo+476

BĐ,   

Tỉnh lộ 

870B, 

phường 

Trung An  

Thực hiện off relay 79 

MC tuyến 

471+474MTo, MC 

tuyến 474BĐ  

3160 1,36 0,00 4951 49510    

19  29/06/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 
Ghi điện 

Lưới điện Điện lực 

Chợ gạo quản lý 
Các xã Không cắt điện              

20  29/06/2026 13:00 17:30 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Công ty 

An Đức 

Thịnh 

Di dời điện kế, lưới 

điện hạ áp từ trụ cũ 

sang trụ mới 

Lưới điện hạ áp 

trạm Bình Trung 4 

Xã Vĩnh 

Bình 

Tuyến 475GCT: Cắt 

CB+FCO trạm Bình 

Trung 4 

106 0,02 0,00 23 104    

21  29/06/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ 

QLVH 

 - Gắn điện kế mới; 

Phát hoang lưới 

điện; Kiểm tra Đd 

và TBA; Thay điện 

kế định kỳ. 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành 

và Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

 - Không cắt điện               

22  29/06/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ Kinh 

doanh 

- Thay điện kế 

không quay, quá tải, 

ktra khách hàng 

SDĐ, kiểm chứng 

điện kế    - Ghi điện, 

cắt điện KH nợ tiền 

điện. Thu hồi điện 

kế không sử dụng 

trên 6 tháng. 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành 

và Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

- Không cắt điện              

23  29/06/2026 07:00 13:00 Điện Công ty Di dời điện kế, lưới Lưới điện hạ áp Xã Vĩnh Tuyến 475GCT: Cắt 93 0,02 0,00 35 212    
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực 

Vĩnh 

Bình 

An Đức 

Thịnh 

điện hạ áp từ trụ cũ 

sang trụ mới 

trạm Bình Trung 1 Bình CB+FCO trạm Bình 

Trung 1 

24  29/06/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ Quản 

lý vận 

hành.  

 - Kiểm tra định kỳ 

ngày đường dây và 

trạm. - Cân pha hạ 

áp trạm.   

Các phường: Gò 

Công, Bình Xuân, 

Long Thuận, Sơn 

Qui.  

Các phường: 

Gò Công, 

Bình Xuân, 

Long Thuận, 

Sơn Qui. 

 - Không cắt điện               

25  29/06/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Hợp tác 

xã Xây 

Lắp 

Điện 

Hưng 

Phú 

Nâng công suất trạm 

Thị  Nguyệt 1từ 

1x25kVA lên 

1x25kVA và Thị 

Nguyệt 2 từ 

1x25kVA lên 

2x25kV và sang lưới 

hạ áp từ trụ trung áp 

số 2 đến trung áp số 

17 nhánh 47114-7 

Thị Nguyệt - 

PT477GC  

Tai trụ trung áp số 

8 nhánh 47115-7 

Hai Trà. Tại trụ 

trung áp số 6 nhánh 

47116-7 Ông Phúc 

và từ trụ trung áp 

số 2 đến trụ trung 

áp số 17 nhánh 

47114-7 Thị 

Nguyệt  - 

PT477GC  

Phường 

Bình Xuân 
 - Cắt LBFCO 47114-7  279 0,14 0,00 905 10860    

26  29/06/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

HTX 

XLĐ 

Hưng 

Phú; Cty 

TNHH 

Bách 

Khoa  và 

Tổ 

QLVH 

HTX XLĐ Hưng 

Phú Cải tạo, nâng 

cấp đường dây trung 

áp từ 1 pha lên 3  

pha (công trình 

Nâng cấp lưới điện 

khu vực Điện lực 

Gò Công Đông); 

Cty TNHH Bách 

Khoa thi công công 

trình Sửa chữa lưới 

điện trung thế khu 

vực Gò Công Đông 

(năm 2026 bổ sung) 

và Tổ QLVH Bảo 

trì, đo điện trở đất 

và phát quang lưới 

điện Nhánh Cầu 

Đình   

nhánh 47193-7 Cầu 

Đình   

Xã Tân 

Đông  

Cắt 1LBFCO 47193-7 

nhánh Cầu Đình tại trụ 

số 53  

750 0,39 0,00 109 1303    

27  29/06/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

Tổ 

QLVH 

- Kiểm tra đường 

dây và MBA. - Thay 

điện kế định kỳ. - 

Thay hộp công tơ bể 

Khu vực Điện lực 

GCĐ quản lý  

Khu vực 

Điện lực 

GCĐ quản 

lý  

Không cắt điện               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

28  30/06/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Phát quang cây xanh 

ngoài hành lang lưới 

điện. Kiểm tra lưới 

điện, thay điện kế 

định kỳ.   

Tuyến BK83-8, 

BK 25-8K87-8 và 

các nhánh rẻ trực 

thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới  

Không cắt điện               

29  30/06/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Kinh 

Doanh 

Kiểm tra modem 

mất kết nối, kiểm tra 

khách hàng 2-9 hộ, 

kiểm tra áp giá 

khách hàng sử dụng 

điện, phúc tra chỉ số, 

thu thập thông tin 

khách hàng sử dụng 

điện, thay điện kế.  

Tuyến BK83-8, 

BK 25-8K87-8 và 

các nhánh rẻ trực 

thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới  

Không cắt điện               

30  30/06/2026 08:00 14:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phú 

Đông 

Công ty 

TNHH 

Triệu 

Danh 

Phát 

Di dời trụ hạ áp  

Trụ 18A/10 lưới hạ 

áp trạm Kinh 

Nhiếm 6  

Xã Tân Thới  

Cắt CB, FCO trạm 

Kinh Nhiếm 6 trụ 14 

tuyến 47171-7  

69 0,02 0,00 58 348    

31  30/06/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

XNDV 

Điện lực 

Đồng 

Tháp, 

Tổ 

QLVH 

- XNDV Điện lực 

Đồng Tháp: Che 

phủ ĐDTT, kết lưới 

TBA phục vụ công 

tác lắp mới trạm 

Hậu Thành 1-21 

1x50kVA (kết lưới 

tầng dưới, tuyến 

473CB). - Tổ 

QLVH: Lắp mới 

trạm Hậu Thành 1-

21 1x50kVA cắt 

lưới hạ áp giải quyết 

quá tải trạm Hậu 

Thành 1-5. 

Tại trụ 35B thuộc 

PĐ An Cư - Hậu 

Mỹ, tuyến 473CB  

Xã Hội Cư 

- OFF RL79 MC 

473CB. - OFF RL79 

MC 482CB. - Cắt CB 

+ FCO trạm Hậu 

Thành 1-5 tại trụ 40 

thuộc PĐ An Cư - Hậu 

Mỹ, tuyến 473CB.  

143 0,06 0,00 36 342    

32  30/06/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

QLVH 

Phát quang dự 

phòng lưới điện 

trung thế, lưới hạ thế 

& TBA, cáp viễn 

thông  

Từ trụ 172 đến trụ 

172/77 thuộc PĐ 

G172, tuyến 

477CB và các 

nhánh rẽ 

Xã Cái Bè Không cắt điện               

33  30/06/2026 09:00 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

XNDV 

Điện lực 

Đồng 

Tháp, 

- XNDV Điện lực 

Đồng Tháp: Che 

phủ ĐDTT, cô lập 

và kết lưới NR 1pha 

Tại trụ 120 thuộc 

PĐ QL1A, tuyến 

475CB  

Xã Hội Cư 

- OFF RL79 MC 

475CB. - Cắt CB + 

FCO trạm Bà Đắc 2 tại 

trụ 120 thuộc PĐ 

540 0,19 0,00 117 936    
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Tổ 

QLVH 

47160-7 và trạm Bà 

Đắc 2 phục vụ công 

tác NCS trạm từ 

1x37,5kVA thành 

2x37,5kVA để xử lý 

quá tải. - Tổ QLVH: 

Nâng công suất trạm 

Bà Đắc 2 từ 

1x37,5kVA thành 

2x37,5kVA để xử lý 

quá tải. 

QL1A, tuyến 475CB. - 

Cắt 1LBFCO 47160-7 

tại trụ 120 thuộc PĐ 

QL1A, tuyến 475CB. 

34  30/06/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

QLVH, 

Tổ KT, 

Tổ KD 

- Tổ QLVH Cắt điện 

thu hồi nợ; Gắn điện 

kế; Thay điện kế 

định kỳ, bất thường; 

Kiểm tra định kỳ 

đường dây và TBA; 

Cân pha lưới hạ áp. 

- Tổ KT Giám sát 

công trình ĐTXD 

2026, SCL 2026; 

Kiểm tra, khoa sát 

thiết bị, đường dây 

và TBA; Xử lý 

phiếu CRM. - Tổ 

KD Ghi điện; Kiểm 

tra xử lý HTĐĐ mất 

kết nối; Xác minh 

điện kế; Xử lý phiếu 

CRM. 

Khu vực lưới điện 

do Điện lực Cái Bè 

quản lý   

Các xã trong 

khu vực lưới 

điện do Điện 

lực Cái Bè 

quản lý   

Không cắt điện               

35  30/06/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

 XNDV 

Điện lực 

Đồng 

Tháp; 

Công ty 

TNHH 

MTV 

XD Điện 

Minh 

Phát  

Công ty TNHH 

MTV XD Điện 

Minh Phát đăng ký 

thi công Hotline: 

Che phủ ĐDTT, cô 

lập và Kết lưới 

ĐDTT phục vụ công 

trình Nâng cấp 

ĐDTT trên không 

1P 12,7kV thành 3P 

22kV dài 40m và 

NCS TBA 1P 

12,7/0,23kV từ 

Từ trụ 364 đến trụ 

364/1 thuộc PĐ 

G45, tuyến 

476MTh  

Xã Mỹ Lợi 

- OFF Rơle [79] MC: 

476MTh. - Khóa chức 

năng tự đóng lại của 

Recloser G45. - Cắt 

1FCO NR trạm Lê 

Ngọc Thạch. - Cắt CB 

+ 1FCO trạm An Thái 

Đông 1-19. 

18 0,01 0,00 9 86    
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

1x37,5kVA thành 

3P 22/0,4kV 

3x37,5kVA cấp điện 

cho HKD Lê Ngọc 

Thạch. 

36  30/06/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Công ty 

Xuân 

Phát 

Thay trụ xà sứ phụ 

kiện công trình SCL 

Từ trụ 10-96 nhánh 

47114-7 Tân An 

Xã Hiệp 

Đức 
Cắt 3LBFCO 47114-7 3933 2,03 0,00 750 9000    

37  30/06/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ Kinh 

Doanh, 

QLVH 

Kiểm tra HTĐĐ 

theo phiếu CRM, 

thay công tơ bất 

thường, thay công tơ 

mất kết nối, cắt điện 

véc nợ, kiểm tra sử 

dụng điện, khảo sát 

cấp điện, gắn dời 

điện kế, thay điện kế 

định kỳ       

Lưới điện khu vực 

quản lý    

Lưới điện 

khu vực 

quản lý    

Không cắt điện              

38  30/06/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ 

QLVH 

Kiểm tra phát quang 

hành lang lưới điện 

trung hạ áp 

Từ trụ 1-31 và các 

nhánh rẽ nhánh 

47278-7 Kênh Ban 

Lợi 

Xã Long 

Tiên 
Không cắt điện              

39  30/06/2026 11:00 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Công ty 

Thái Hải 

Sang điện kế qua 

đường dây xây dựng 

mới 

Lưới hạ áp trạm 

Cầu Thầy Cai 121 

trụ 121 phân đoạn 

F62 Cai lậy - Ngũ 

Hiệp 

Xã Long 

Tiên 

Cắt CB và 3FCO trạm 

Cầu Thầy Cai 121 
130 0,03 0,00 100 600    

40  30/06/2026 07:00 13:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Công ty 

Thái Hải 

Sang điện kế qua 

đường dây xây dựng 

mới 

Lưới hạ áp trạm 

Ấp 12 Long Trung 

134 trụ 134 phân 

đoạn F62  Cai Lậy 

- Ngũ Hiệp 

Xã Long 

Tiên 

Cắt CB và 3FCO trạm 

Ấp 12 Long Trung 134 
202 0,05 0,00 100 600    

41  30/06/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phước 

Tổ VH 

Khắc phục hệ thống 

đo đếm thay điện kế 

định kỳ, gắn điện kế 

mới, ghi điện, khắc 

phục khiếm khuyết 

lưới điện 

Khu vực lưới điện 

Điện lực Tân 

Phước 

Khu vực 

lưới điện 

Điện lực Tân 

Phước 

Không cắt điện              

42  30/06/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH 

Cắt vét nợ; Phúc tra 

điện kế; Thay điện 

kế mất kết nối; Xác 

minh điện kế; Thay 

HTĐĐ định kỳ; Gắn 

Khu vực lưới điện 

do Tổ QLVH quản 

lý 

Khu vực 

lưới điện do 

Tổ QLVH 

quản lý 

Không cắt điện.              
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

điện kế; Kiểm tra áp 

giá; Kiểm tra định 

kỳ đường dây và 

trạm; Cân pha hạ áp; 

... 

43  30/06/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Công ty 

TNHH 

MTV 

CN 

Thuỷ 

Phương 

Thay dây hạ áp và 

sang điện kế qua 

đường dây mới kéo 

thuộc Công trình 

SCL 2026. 

Đường dây hạ áp 

trạm Ấp Dầu Tây 

B14, trạm Ấp 

Ngươn 4 

Xã Long 

Định. 

Cắt CB, FCO trạm Ấp 

Dầu Tây B7, Ấp Dầu 

Tây B14, trạm Ấp 

Ngươn 4, trạm Ấp 

Ngươn 3. 

484 0,21 0,00 150 1500    

44  30/06/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH 

Dọn dây leo, bụi 

rậm xung quanh gốc 

trụ, phát quang, mé 

tỉa cây xanh ngoài 

hành lang an toàn 

lưới điện trung hạ áp 

Tuyến E2-8 QL1, 

479-7 Bình Minh, 

4733-7 Bình Minh, 

4738-8 Trại Chăn 

Nuôi, 47175-7 Cao 

tốc TCN, 47157-7 

VP CT TCN 7, 

47735-7 VP CT 

TCN 26/4 

Xã Châu 

Thành 
Không cắt điện              

45  30/06/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Cty 

Hưng 

Phú + 

Tổ 

QLVH 

Cty Hưng Phú; sang  

trạm qua trụ mới, 

tháp đà khác phục 

hoan thiện công 

trình SCL thay dây 

trung áp NR 47358-

7, tuyến 475MT; 

phát quang, xử lý 

khiếm khuyết lưới 

điện  

Lưới hạ, trung áp 

sau NR 47358-7, 

tuyến 475MT  

Một phần Lộ 

Kênh Nổi, 

phường Mỹ 

Phong  

Cắt 03 LBFCO NR 

47358-7  
2597 1,12 0,00 2691 26910    

46  30/06/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Lắp biển báo giao 

chéo hai nguồn điện 

Lưới điện Điện lực 

Chợ Gạo quản lý 
Các xã Không cắt điện              

47  30/06/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ Kinh 

doanh 

- Thay điện kế 

không quay, quá tải, 

ktra khách hàng 

SDĐ, kiểm chứng 

điện kế    - Ghi điện, 

cắt điện KH nợ tiền 

điện. Thu hồi điện 

kế không sử dụng 

trên 6 tháng. 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành 

và Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

- Không cắt điện              
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

48  30/06/2026 06:30 17:30 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Cty An 

Đức 

Thịnh 

Dựng trụ BTLT 

14m, lắp xà, sứ, kéo 

dây ACXH 

240mm2+AC150m

m2, sang TBA qua 

trụ mới (công trình 

Nâng cấp lưới điện 

khu vực Điện lực 

Gò Công Tây năm 

2026) 

Trụ 15 đến trụ 34 

nhánh rẽ B55. 
xã Vĩnh Hựu 

- Tuyến 477GCT: Cắt 

LBS B55, 3DS B55-8 

tại trụ 01. 

454 0,21 0,00 151 1659    

49  30/06/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ 

QLVH 

 - Gắn điện kế mới; 

Phát hoang lưới 

điện; Kiểm tra Đd 

và TBA; Thay điện 

kế định kỳ. 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành 

và Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

 - Không cắt điện               

50  30/06/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ Quản 

lý vận 

hành.  

 - Kiểm tra định kỳ 

ngày đường dây và 

trạm. - phát quang 

phát tuyến 477GC - 

Cân pha hạ áp trạm   

Các phường: Gò 

Công, Bình Xuân, 

Long Thuận, Sơn 

Qui.  

Các phường: 

Gò Công, 

Bình Xuân, 

Long Thuận, 

Sơn Qui.  

 - Không cắt điện               

51  30/06/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Hợp tác 

xã Xây 

Lắp 

Điện 

Hưng 

Phú 

Nâng công suất trạm 

Bình Xuân 5 từ 

1x25kVA lên 

2x25kVA, trạm Cầu 

Bình Đông 3 từ 

1x25kVA lên 

2x25kVA.  

Tại trụ trung áp số 

30 nhánh 4712; 

4712-8 Bình Xuân 

và tại trụ trung áp 

số 15 nhánh 

47191-7 Đồn Sông 

Tra - PT477GC..  

Phường Sơn 

Qui và Bình 

Xuân 

 - Cắt LBS 4712 và DS 

4712-8  
4291 2,22 0,00 1448 17375    

52  30/06/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

Tổ 

QLVH 

- Kiểm tra đường 

dây và MBA. - Thay 

điện kế định kỳ. - 

Thay hộp công tơ 

bể. 

Khu vực Điện lực 

GCĐ quản lý  

Khu vực 

Điện lực 

GCĐ quản 

lý  

Không cắt điện               

53  30/06/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

HTX 

XLĐ 

Hưng 

Phú và 

Tổ 

QLVH 

HTX XLĐ Hưng 

Phú Cải tạo, nâng 

cấp đường dây trung 

áp từ 1 pha lên 3  

pha (công trình 

Nâng cấp lưới điện 

khu vực Điện lực 

Gò Công Đông) và 

Tổ QLVH Bảo trì, 

đo điện trở đất và 

nhánh 4736-7 Tàu 

Thuyền   

Xã Gia 

Thuận  

Cắt 3LBFCO 4736-7 

nhánh Tàu Thuyền tại 

trụ số 199  

58 0,03 0,00 72 869    
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

phát quang lưới điện 

Nhánh  Tàu Thuyền 

54  30/06/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

HTX 

XLĐ 

Hưng 

Phú, 

Công ty 

TNHH 

Khang 

Việt 

Long và 

Tổ 

QLVH 

HTX XLĐ Hưng 

Phú Cải tạo, nâng 

cấp đường dây trung 

áp từ 1 pha lên 3  

pha (công trình 

Nâng cấp lưới điện 

khu vực Điện lực 

Gò Công Đông); 

Công ty TNHH 

Khang Việt Long thi 

công Công trình sửa 

chữa lưới điện phân 

phối khu cực Gò 

Công, Gò Công 

Đông, và Tân Phú 

Đông, năm 2026 và 

Tổ QLVH Bảo trì, 

đo điện trở đất và 

phát quang lưới điện 

Trạm Thái Nguyên 

2  

Lưới hạ áp Trạm 

Thái Nguyên 2  

Xã Gia 

Thuận  

Cắt 3FCO trạm Thái 

Nguyên 2 tại trụ số 

201  

721 0,37 0,00 178 2132    

55  01/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Phát quang cây xanh 

ngoài hành lang lưới 

điện. Kiểm tra lưới 

điện, thay điện kế 

định kỳ.   

Tuyến BK83-8, 

BK 25-8K87-8 và 

các nhánh rẻ trực 

thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới  

Không cắt điện               

56  01/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Kinh 

Doanh 

Kiểm tra modem 

mất kết nối, kiểm tra 

khách hàng 2-9 hộ, 

kiểm tra áp giá 

khách hàng sử dụng 

điện, phúc tra chỉ số, 

thu thập thông tin 

khách hàng sử dụng 

điện, thay điện kế.  

Tuyến BK83-8, 

BK 25-8K87-8 và 

các nhánh rẻ trực 

thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới  

Không cắt điện               

57  01/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

QLVH 

Phát quang dự 

phòng lưới điện 

trung thế, lưới hạ thế 

& TBA, cáp viễn 

thông  

Từ trụ 30 đến trụ 

78 thuộc PĐ G268, 

tuyến 477CB và 

các nhánh rẽ  

Xã Cái Bè Không cắt điện               

58  01/07/2026 07:30 17:00 Điện Tổ Thay MBA trạm An Tại trụ 12 và trụ 15 Xã Thanh Cắt 1LBFCO 47291-7 497 0,20 0,00 56 532    
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực Cái 

Bè 

QLVH Thái Trung 4-15 

1x25kVA, An Thái 

Trung 4-10 

1x25kVA do thi 

nghiệm CBM không 

đạt  

thuộc NR 47291-7, 

tuyến 473MTh  

Hưng tại trụ 26/1 thuộc PĐ 

G83, tuyến 473MTh  

59  01/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

QLVH 

Hạ công suất trạm 

Mù U 6 từ 1x50kVA 

thành 1x25kVA để 

xử lý non tải  

Tại trụ 14 thuộc 

NR 47519-7, tuyến 

473MTh.  

Xã An Hữu 

Cắt 1LBFCO 47519-7 

tại trụ 43 thuộc NR 

4721-8, tuyến 473MTh  

103 0,04 0,00 54 513    

60  01/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

QLVH, 

Tổ KT, 

Tổ KD 

- Tổ QLVH Cắt điện 

thu hồi nợ; Gắn điện 

kế; Thay điện kế 

định kỳ, bất thường; 

Kiểm tra định kỳ 

đường dây và TBA; 

Cân pha lưới hạ áp. 

- Tổ KT Giám sát 

công trình ĐTXD 

2026, SCL 2026; 

Kiểm tra, khoa sát 

thiết bị, đường dây 

và TBA; Xử lý 

phiếu CRM. - Tổ 

KD Ghi điện; Kiểm 

tra xử lý HTĐĐ mất 

kết nối; Xác minh 

điện kế; Xử lý phiếu 

CRM. 

Khu vực lưới điện 

do Điện lực quản 

lý   

Các xã trong 

khu vực lưới 

điện do Điện 

lực quản lý   

Không cắt điện               

61  01/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

QLVH 

Nâng công suất trạm 

Tân Hưng 3-17 từ 

1x25kVA thành 

1x50kVA để xử lý 

quá tải  

Tại trụ 02 thuộc 

NR 47231-7, tuyến 

475MTh.  

Xã Thanh 

Hưng 

Cắt 1LBFCO 47231-7 

tại trụ 47 thuộc NR 

47253-7, tuyến 

475MTh  

575 0,23 0,00 129 1226    

62  01/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ Kinh 

Doanh, 

QLVH 

Kiểm tra HTĐĐ 

theo phiếu CRM, 

thay công tơ bất 

thường, thay công tơ 

mất kết nối, cắt điện 

véc nợ, kiểm tra sử 

dụng điện, khảo sát 

cấp điện, gắn dời 

điện kế, thay điện kế 

Lưới điện khu vực 

quản lý    

Lưới điện 

khu vực 

quản lý    

Không cắt điện              
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

định kỳ       

63  01/07/2026 11:00 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Công ty 

Thái Hải 

Sang điện kế qua 

đường dây xây dựng 

mới 

Lưới hạ áp trạm 

Mỹ Thạnh A 103 

trụ 103 phân đoạn 

F62 Cai lậy - Ngũ 

Hiệp 

Xã Long 

Tiên 

cắt CB và 3FCO trạm 

Mỹ Thạnh A 103 
142 0,04 0,00 100 600    

64  01/07/2026 08:00 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ 

QLVH 

Nâng công suất trạm 

MPT-MHĐ 11/8a từ 

25kVA lên 2x50 

kVA, lắp trạm 

50kVA MPT-MHĐ 

12 

Tại trụ 12, 11/8a 

nhánh 47194-7 

MPT-MHĐ 

Phường Mỹ 

Phước Tây 
Cắt LBFCO 47194-7 984 0,38 0,00 318 2862    

65  01/07/2026 07:00 13:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

  

Sang điện kế qua 

đường dây xây dựng 

mới 

Lưới hạ áp trạm 

Ông Dũng trụ 112a 

phân đoạn F62 Cai 

Lậy - Ngũ Hiệp 

Xã Long 

Tiên 

Cắt CB và 3FCO trạm 

Ông Dũng 
169 0,04 0,00 100 600    

66  01/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ 

QLVH 

Kiểm tra phát quang 

hành lang lưới điện 

trung hạ áp 

Từ trụ 1-40 và các 

nhánh rẽ nhánh 

47194-7 MPT-

MHĐ 

Phường Mỹ 

Phước Tây 
Không cắt điện              

67  01/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phước 

Tổ VH 

Khắc phục hệ thống 

đo đếm thay điện kế 

định kỳ, gắn điện kế 

, cắt điện vét nợ, 

khắc phục khiếm 

khuyết lưới điện, 

kiểm tra tra khách 

hàng thuê QLVH 

Khu vực lưới điện 

Điện lực Tân 

Phước 

Khu vực 

lưới điện 

Điện lực Tân 

Phước 

Không cắt điện              

68  01/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH 

Cắt vét nợ; Phúc tra 

điện kế; Thay điện 

kế mất kết nối; Xác 

minh điện kế; Thay 

HTĐĐ định kỳ; Gắn 

điện kế; Kiểm tra áp 

giá; Kiểm tra định 

kỳ đường dây và 

trạm; Cân pha hạ áp; 

... 

Khu vực lưới điện 

do Tổ QLVH quản 

lý 

Khu vực 

lưới điện do 

Tổ QLVH 

quản lý 

Không cắt điện.              

69  01/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Cty 19/5 

Dựng trụ, kéo dây 

hạ trung áp, lắp trạm  

(Công trình ĐTXD 

2026) 

Lưới hạ áp trạm Lộ 

Đình 2, Lộ Đình 8,  

tuyến 475MT  

Một phần 

đường Lộ 

Đình, Lê 

Văn Nghề, 

Khu phố Mỹ 

Cắt CB + 3FCO 

trạmLộ Đình 2; 

CB+2FCO trạm Lộ 

Đình 8  

297 0,13 0,00 225 2250    
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Lợi, phường 

Mỹ Phong  

70  01/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Cty 

Hưng 

Phú 

Dời trụ hạ ápm mở 

rộng Lộ theo đề nghị 

địa phương  

Lưới hạ áp trạm 

Cầu Chùa - Mỹ 

Phong, tuyến 

475MT  

Một phần 

Khu phố  

Mỹ Hưng, 

phường Mỹ 

Phong  

Cắt CB+FCO trạm 

Cầu Chùa - Mỹ Phong,  
69 0,03 0,00 50 500    

71  01/07/2026 07:00 12:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Tổ 

QLVH 

Thay thùng tole 

trạm, Bảo trì lưới hạ 

áp, căng lại dây bị 

chùng  

Lưới hạ áp trạm 

Liên Ấp 4,5-2 

tuyến 475MT  

Môt phần 

Liên Khu 

phố 4,5 

phường Đạo 

Thạnh  

Cắt CB+FCO trạm  

Liên Ấp 4,5-2  
55 0,01 0,00 45 225    

72  01/07/2026 13:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Tổ 

QLVH 

Chỉnh trụ nghiêng, 

Bảo trì lưới hạ áp  

Lưới hạ áp trạm 

Trường Học Mỹ 

Phú,  tuyến 472CG  

Một phần 

Khu Phố Mỹ 

Phú, phường 

Mỹ Phong  

Cắt CB+FCO trạm 

Trường Học Mỹ Phú  
155 0,03 0,00 67 268    

73  01/07/2026 06:30 18:00 

Điện 

lực 

Chợ 

Gạo 

HTX 

Hưng 

Phú 

Lắp mới trạm Liên 

Ấp 3 

Tại trụ 13 nhánh rẽ 

1 pha Liên Ấp 
Xã Chợ Gạo 

Cắt LBFCO 47122-7 

(kết hợp cắt 47120-7 
             

74  01/07/2026 07:00 11:30 

Điện 

lực 

Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Chuyển đấu nối vận 

hành 1 pha 2 dây 

Trạm Cầu Bần 1, 

Tân Bình 2A, Bình 

Hạnh 1 

Xã Tân 

Thuận Bình, 

Chợ Gạo 

Cắt FCO Trạm Cầu 

Bần 1, Tân Bình 2A, 

Bình Hạnh 1 

218 0,04 0,00 162 729    

75  01/07/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực 

Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Chuyển đấu nối vận 

hành 1 pha 2 dây 

Trạm Lộ Tập 

Đoàn, Lộ Làng 2 

Cã Tân 

Thuận Bình, 

Chợ GạoX 

Cắt FCO Trạm Lộ Tập 

Đoàn, Lộ Làng 2 
134 0,02 0,00 75 263    

76  01/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Kiểm tra định kỳ 

ĐD và TBA 

Tuyến 471CG, 

474CG và các 

nhánh rẽ 

Xã Bình 

Ninh, Chợ 

Gạo 

Không cắt điện              

77  01/07/2026 06:30 18:00 

Điện 

lực 

Chợ 

Gạo 

HTX 

Hưng 

Phú 

NCS trạm Bình Hòa 

A 
Trạm Bình Hòa A Xã Chợ Gạo Cắt LBFCO 47120-7 619 0,31 0,00 1137 13076    

78  01/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ Kinh 

doanh 

- Thay điện kế 

không quay, quá tải, 

ktra khách hàng 

SDĐ, kiểm chứng 

điện kế    - Ghi điện, 

cắt điện KH nợ tiền 

điện. Thu hồi điện 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành 

và Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

- Không cắt điện              
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

kế không sử dụng 

trên 6 tháng. 

79  01/07/2026 13:00 17:30 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Công ty 

An Đức 

Thịnh 

Di dời điện kế, lưới 

điện hạ áp từ trụ cũ 

sang trụ mới 

Lưới điện hạ áp 

trạm Bình Trung 3 

Xã Vĩnh 

Bình 

Tuyến 475GCT: Cắt 

CB+FCO trạm Bình 

Trung 3 

109 0,02 0,00 31 141    

80  01/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ 

QLVH 

 - Gắn điện kế mới; 

Phát hoang lưới 

điện; Kiểm tra Đd 

và TBA; Thay điện 

kế định kỳ. 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành 

và Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

 - Không cắt điện               

81  01/07/2026 07:00 13:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Công ty 

An Đức 

Thịnh 

Di dời điện kế, lưới 

điện hạ áp từ trụ cũ 

sang trụ mới 

Lưới điện hạ áp 

trạm Bình Trung 2, 

Trạm nước Bình 

Trung 

Xã Vĩnh 

Bình 

Tuyến 475GCT: Cắt 

CB+FCO trạm Bình 

Trung 2;  Cắt 

CB+FCO trạm Trạm 

nước Bình Trung 

58 0,01 0,00 16 99    

82  01/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ Quản 

lý vận 

hành.  

 - Kiểm tra định kỳ 

ngày đường dây và 

trạm. - Phát quang 

lưới điện phát tuyến 

477GC. - Cắt điện 

khách hàng nợ tiền 

điện. - Cân pha hạ 

áp trạm   

Các phường: Gò 

Công, Bình Xuân, 

Long Thuận, Sơn 

Qui.  

Các phường: 

Gò Công, 

Bình Xuân, 

Long Thuận, 

Sơn Qui. 

 - Không cắt điện               

83  01/07/2026 07:30 16:30 

Điện 

lực Gò 

Công 

Công ty 

TNHH 

Trung 

An Phát 

Đạt 

Di dời trụ hạ áp theo 

yêu cầu khách hàng 

Tân Quang Vinh  

Lưới hạ áp thuộc 

trạm Cái Nhồi 2 - 

PT477GC  

Phường Sơn 

Qui 

- Cắt CB và FCO trạm 

Cái Nhồi 2.  
94 0,04 0,00 49 444    

84  01/07/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Hợp tác 

xã Xây 

Lắp 

Điện 

Hưng 

Phú 

Nâng công suất trạm 

Cầu Bà Trà 5 từ 

1x37,5kVA lên 

2x37,5kVA. Trạm 

Cầu Bà Trà 3 từ 

1x25kVA lên 

2x25kVA. Trạm 

Cầu Bà Trà 10 từ 

1x25kVA lên 

2x25kVA.   

Từ trụ trung áp số 

14 nhánh 47206-7 

Tân Đông_Cầu Bà 

Trà  đến trụ 35 

nhánh 47142-7 Cầu 

Bà Trà_Ông Non - 

PT472GC  

Xã Tân 

Đông và 

phường Sơn 

Qui 

- Cắt LBFCO 47206-7  449 0,23 0,00 543 6516    

85  01/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ 

QLVH 

- Kiểm tra đường 

dây và MBA. - Phát 

quang hành lang 

Khu vực Điện lực 

GCĐ quản lý  

Khu vực 

Điện lực 

GCĐ quản 

Không cắt điện               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Đông lưới điện - Thay 

điện kế định kỳ. - 

Thay hộp công tơ 

bể. 

lý  

86  02/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Tháp sắt nâng cao 

đường dây hạ áp  

Trụ 31/6 đến trụ 

31/7 lưới hạ áp 

trạm Tân Xuân B  

Xã Tân Thới  

Cắt CB, FCO trạm Tân 

Xuân B tại trụ 17/31/1 

tuyến K8-8  

75 0,03 0,00 62 589    

87  02/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Kinh 

Doanh 

Kiểm tra modem 

mất kết nối, kiểm tra 

khách hàng 2-9 hộ, 

kiểm tra áp giá 

khách hàng sử dụng 

điện, phúc tra chỉ số, 

thu thập thông tin 

khách hàng sử dụng 

điện, thay điện kế.  

Tuyến BK83-8, 

BK 25-8K87-8 và 

các nhánh rẻ trực 

thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới  

Không cắt điện               

88  02/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Phát quang cây xanh 

ngoài hành lang lưới 

điện. Kiểm tra lưới 

điện, thay điện kế 

định kỳ.   

Tuyến BK83-8, 

BK 25-8K87-8 và 

các nhánh rẻ trực 

thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới  

Không cắt điện               

89  02/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

QLVH 

Phát quang dự 

phòng lưới điện 

trung thế, lưới hạ thế 

& TBA, cáp viễn 

thông  

Từ trụ 01 đến trụ 

62 thuộc PĐ G14, 

tuyến 475CB 

Xã Cái Bè Không cắt điện               

90  02/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

QLVH, 

Tổ KT, 

Tổ KD 

- Tổ QLVH Cắt điện 

thu hồi nợ; Gắn điện 

kế; Thay điện kế 

định kỳ, bất thường; 

Kiểm tra định kỳ 

đường dây và TBA; 

Cân pha lưới hạ áp. 

- Tổ KT Giám sát 

công trình ĐTXD 

2026, SCL 2026; 

Kiểm tra, khoa sát 

thiết bị, đường dây 

và TBA; Xử lý 

phiếu CRM. - Tổ 

KD Ghi điện; Kiểm 

Khu vực lưới điện 

do Điện lực quản 

lý   

Các xã trong 

khu vực lưới 

điện do Điện 

lực quản lý   

Không cắt điện               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

tra xử lý HTĐĐ mất 

kết nối; Xác minh 

điện kế; Xử lý phiếu 

CRM. 

91  02/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

QLVH 

Hạ công suất trạm 

Mỹ Thành Nam 4-4 

từ 1x50kVA thành 

1x25kVA để xử lý 

non tải  

Tại trụ 21 thuộc 

NR 47556-7, tuyến 

473CB.  

Xã Mỹ 

Thành 

Cắt 1LBFCO 47556-7 

tại trụ 15/1 thuộc NR 

47364-7, tuyến 473CB  

37 0,02 0,00 14 133    

92  02/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

QLVH 

Nâng công suất trạm 

Hội Cư 5-1 từ 

1x25kVA thành 

1x50kVA để xử lý 

quá tải  

Tại trụ 09 thuộc 

NR 47386-7, tuyến 

473CB.  

Xã Hội Cư 

Cắt 1LBFCO 47386-7 

tại trụ 5A thuộc NR 

47154-7, tuyến 473CB 

85 0,03 0,00 11 105    

93  02/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ Kinh 

Doanh, 

QLVH 

Cắt điện véc nợ, 

kiểm tra sử dụng 

điện, khảo sát cấp 

điện, gắn dời điện 

kế, thay điện kế định 

kỳ       

Lưới điện khu vực 

quản lý    

Lưới điện 

khu vực 

quản lý    

Không cắt điện              

94  02/07/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Công ty 

Thái Hải 

Tháp ngọn, kéo dây, 

sang dây trung hạ 

thế 

-Từ trụ 64 đến trụ 

120 phân đoạn F41 

Thạnh Phú-Mỹ 

Thành tháp ngọn 

sang dây trung hạ 

thế  

Xã Thạnh 

Phú 

Cắt LBS F41 và DS 

F41-8 tại trụ 41 phát 

tuyến 475CLa - Thiết 

bị đang mở LBS F3 và 

3LTD F3-8 

4327 2,23 0,00 2142 25704    

95  02/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ 

QLVH 

Kiểm tra phát quang 

hành lang lưới điện 

trung hạ áp 

Từ trụ 41-120 và 

các nhánh rẽ phân 

đoạn F41 Thạnh 

Phú-Mỹ Thành 

Xã Thạnh 

Phú 
Không cắt điện              

96  02/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phước 

Tổ VH 

Khắc phục hệ thống 

đo đếm thay điện kế 

định kỳ, gắn điện kế 

, phát quang khắc 

phục khiếm khuyết 

lưới điện, kiểm tra 

tra khách hàng thuê 

QLVH 

Khu vực lưới điện 

Điện lực Tân 

Phước 

Khu vực 

lưới điện 

Điện lực Tân 

Phước 

Không cắt điện              

97  02/07/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phước 

Tổ VH 

Cty TNHH Ngọc 

Dung 1: Dựng trụ 

lắp xà xứ, kéo dây 

trung thế 4 x AC 

240mm2 

Từ trụ số 2 đến trụ 

25 nhánh 47353-7  

Xã Tân 

Phước 3, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Cắt 1 LBFCO nhánh rẽ 

47353-7 
165 0,09 0,00 5215 62580    
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

98  02/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Công ty 

TNHH 

MTV 

CN 

Thuỷ 

Phương 

Thay dây hạ áp và 

sang điện kế qua 

đường dây mới kéo 

thuộc Công trình 

SCL 2026. 

Nhánh rẽ 4799-7 

Trung Lợi 

Xã Mỹ Tịnh 

An 

Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ 

4799-7 Trung Lợi 
251 0,11 0,00 700 7000    

99  02/07/2026 07:00 11:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Công ty 

TNHH 

XLĐ 

Kim 

Ngân 

Phát 

Di dời trụ trung áp 

nằm trên đường giao 

thông nông thôn. 

Tại trụ 11/10a 

nhánh rẽ 47205-7 

Gò Luỹ Ấp Hưng. 

Xã Long 

Định 

Cắt LBFCO nhánh rẽ 

47205-7 Gò Luỹ - Ấp 

Hưng. 

818 0,14 0,00 250 1000    

100  02/07/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Thái Hải 

Dựng ngọn trụ, kéo 

dây, sang trạm qua 

đường dây mới và 

thu hồi trụ dây cũ 

thuộc công trình 

ĐTXD 2026. 

Nhánh rẽ 4755-7 

Bàn Long 

Xã Vĩnh 

Kim 

Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 

4755-7 Bàn Long 
4798 2,48 0,00 724 8688    

101  02/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH; 

Hotline 

  - Hotline: Che phủ, 

tháo kết lưới; tháo 

thu hồi bộ đà + 

3FCO + 3 LA phục 

vụ công tác tháo gỡ 

trạm Quốc Lộ 31 

3x50kVA; tháo che 

phủ sau khi công tác 

xong;      - Tổ VH: 

Tháo gỡ trạm Quốc 

Lộ 31, chuyển tải 

sang trạm XN Nước 

Đá 

Tuyến 22kV Quốc 

Lộ 1 

Xã Châu 

Thành 

Cắt CB, FCO trạm 

Quốc Lộ 31,  XN 

Nước Đá OFF Rơle 

[79] MC: 473MTo 

410 0,17 0,00 550 5225    

102  02/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH 

Cắt vét nợ; Phúc tra 

điện kế; Thay điện 

kế mất kết nối; Xác 

minh điện kế; Thay 

HTĐĐ định kỳ; Gắn 

điện kế; Kiểm tra áp 

giá; Kiểm tra định 

kỳ đường dây và 

trạm; Cân pha hạ áp; 

... 

Khu vực lưới điện 

do Tổ QLVH quản 

lý 

Khu vực 

lưới điện do 

Tổ QLVH 

quản lý 

Không cắt điện.              

103  02/07/2026 07:00 17:00 
Điện 

lực 

Công ty 

TNHH 

Thay dây hạ áp và 

sang điện kế qua 

Trạm Ấp VH Nhật 

Tân 11 

Xã Mỹ Tịnh 

An 

Cắt CB, FCO Trạm Ấp 

VH Nhật Tân 11 
81 0,03 0,00 50 500    
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Châu 

Thành 

MTV 

CN 

Thuỷ 

Phương 

đường dây mới kéo 

thuộc Công trình 

SCL 2026. 

104  02/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Hotline 

Che phủ, tháo kết 

lưới; tháo thu hồi bộ 

đà + 3FCO + 3 LA 

không sử dụng; tháo 

che phủ sau khi 

công tác xong 

Nhánh rẽ 4732-7 

Thân Đức 

Xã Châu 

Thành 

OFF Rơle [79] MC: 

473MTo; Khóa chức 

năng tự đóng lại 

Recloser E2 

             

105  02/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Tổ 

QLVH + 

Cty 

Thuận 

Tiến  

Dựng trụ 14m, dời 

lưới trung, hạ áp 

(công trình mở rộng 

lộ phường Thới 

Sơn) + Bảo trì, phát 

quang   

Lưới trung, hạ áp 

sau NR 47150-7, 

tuyến 472BT  

Một phần 

khu vực Cồn 

Thới Sơn, 

thuộc 

phường Thới 

Sơn.  

Cắt 03 LBFCO 47150-

7 (trụ 53)  
1630 0,70 0,00 1215 12150    

106  02/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Cty 19/5 

Dựng trụ, kéo dây 

hạ, trung áp, lắp 

trạm  (Công trình 

ĐTXD 2026)  

Lưới hạ áp trạm 

Mỹ Lợi 6, trạm Cty 

Hoàng Việt,  tuyến 

472CG  

Một phần 

đường  Lê 

Văn Nghề, 

Khu phố Mỹ 

Lợi, phường 

Mỹ Phong  

Cắt CB + 3FCO trạm 

Mỹ Lợi 6, CB+ 3FCO 

trạm trạm Cty Hoàng 

Việt  

183 0,08 0,00 325 3250    

107  02/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Kiểm tra định kỳ 

ĐD và TBA 

Tuyến 474CG, 

472CG và các 

nhánh rẽ 

xã Chợ Gạo, 

Tân Thuận 

Bình 

Không cắt điện              

108  02/07/2026 06:30 18:00 

Điện 

lực 

Chợ 

Gạo 

HTX 

Hưng 

Phú 

Thay dây hạ áp công 

trình SCL 

Lưới HA trạm 

Bình Thuận 
Xã Chợ Gạo 

Cắt FCO trạm Bình 

Thuận 
72 0,04 0,00 75 863    

109  02/07/2026 07:00 11:30 

Điện 

lực 

Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Chuyển đấu nối 

trạm vận hành 1 pha 

2 dây 

Trạm Hòa Phú 1, 

Hòa Phú 4, Bình 

Hưng Hạ 

Xã Bình 

Ninh 

Cắt FCO Trạm Hòa 

Phú 1, Hòa Phú 4, 

Bình Hưng Hạ 

219 0,04 0,00 150 675    

110  02/07/2026 06:30 18:00 

Điện 

lực 

Chợ 

Gạo 

HTX 

Hưng 

Phú 

NCS trạm Bến Lội 

1, Bến Lội 4 

trạm Bến Lội 1, 

Bến Lội 4 
Xã Chợ Gạo Cắt LBFCO 47964-7 434 0,21 0,00 600 6900    

111  02/07/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực 

Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Chuyển đấu nối 

trạm vận hành 1 pha 

2 dây 

Trạm Quang Phú 4, 

Lộ Số 9 

Xã Tân 

Thuận Bình, 

Chợ Gạo 

Cắt FCO Trạm Quang 

Phú 4, Lộ Số 9 
224 0,03 0,00 87 305    

112  02/07/2026 06:30 18:00 Điện HTX Thay dây hạ áp trạm Lưới HA trạm Phú Xã Bình Cắt FCO trạm Phú 105 0,05 0,00 50 575    
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực 

Chợ 

Gạo 

Hưng 

Phú 

Phú Thượng Thượng Ninh Thượng 

113  02/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ Kinh 

doanh 

- Thay điện kế 

không quay, quá tải, 

ktra khách hàng 

SDĐ, kiểm chứng 

điện kế    - Ghi điện, 

cắt điện KH nợ tiền 

điện. Thu hồi điện 

kế không sử dụng 

trên 6 tháng. 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành 

và Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

- Không cắt điện              

114  02/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ 

QLVH 

 - Gắn điện kế mới; 

Phát hoang lưới 

điện; Kiểm tra Đd 

và TBA; Thay điện 

kế định kỳ. 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành 

và Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

 - Không cắt điện               

115  02/07/2026 07:00 13:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Công ty 

An Đức 

Thịnh 

Di dời điện kế, lưới 

điện hạ áp từ trụ cũ 

sang trụ mới 

Lưới điện hạ áp 

trạm Thạnh Thới 9, 

Thạnh Thới 12 

xã Vĩnh Hựu 

Tuyến 477GCT: Cắt 

CB+FCO trạm Thạnh 

Thới 9; Cắt CB+FCO 

trạm Thạnh Thới 12 

128 0,03 0,00 30 178    

116  02/07/2026 13:00 17:30 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Công ty 

An Đức 

Thịnh 

Di dời điện kế, lưới 

điện hạ áp từ trụ cũ 

sang trụ mới 

Lưới điện hạ áp 

trạm Thạnh Thới 2 
xã Vĩnh Hựu 

Tuyến 477GCT: Cắt 

CB+FCO trạm Thạnh 

Thới 2 

23 0,00 0,00 14 62    

117  02/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ Quản 

lý vận 

hành.  

 - Kiểm tra định kỳ 

ngày đường dây và 

trạm. - Phát quang 

lưới điện phát tuyến 

477GC. - Cắt điện 

khách hàng nợ tiền 

điện. - Cân pha hạ 

áp trạm   

Các phường: Gò 

Công, Bình Xuân, 

Long Thuận, Sơn 

Qui.  

Các phường: 

Gò Công, 

Bình Xuân, 

Long Thuận, 

Sơn Qui.  

 - Không cắt điện               

118  02/07/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

HTX 

XLĐ 

Hưng 

Phú và 

Tổ 

QLVH 

HTX XLĐ Hưng 

Phú Cải tạo, nâng 

cấp đường dây trung 

áp từ 1 pha lên 3  

pha (công trình 

Nâng cấp lưới điện 

khu vực Điện lực 

Gò Công Đông) và 

Tổ QLVH Bảo trì, 

 Nhánh 47157-7 

Hiệp Trị  
Xã Tân Hòa  

Cắt 1LBFCO 47157-7 

tại trụ số 1  
161 0,08 0,00 72 869    
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

đo điện trở đất và 

phát quang lưới điện 

Nhánh Hiệp Trị  

119  02/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

Tổ 

QLVH 

- Kiểm tra đường 

dây và MBA. - Thay 

điện kế định kỳ. - 

Thay hộp công tơ 

bể. 

Khu vực Điện lực 

GCĐ quản lý  

Khu vực 

Điện lực 

GCĐ quản 

lý  

Không cắt điện               

120  03/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Phát quang cây xanh 

ngoài hành lang lưới 

điện. Kiểm tra lưới 

điện, thay điện kế 

định kỳ.  

Tuyến BK83-8, 

BK 25-8K87-8 và 

các nhánh rẻ trực 

thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới  

Không cắt điện               

121  03/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Kinh 

Doanh 

Kiểm tra modem 

mất kết nối, kiểm tra 

khách hàng 2-9 hộ, 

kiểm tra áp giá 

khách hàng sử dụng 

điện, phúc tra chỉ số, 

thu thập thông tin 

khách hàng sử dụng 

điện, thay điện kế.  

Tuyến BK83-8, 

BK 25-8K87-8 và 

các nhánh rẻ trực 

thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới  

Không cắt điện               

122  03/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Chỉnh trụ hạ áp 

nghiêng  

Trụ 118/7 lưới hạ 

áp trạm Phú Đông 

4. Trụ 6A lưới hạ 

áp trạm Kinh Tế 

Mới.   

Xã Tân Phú 

Đông   
Không cắt điện               

123  03/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

QLVH, 

Tổ KT, 

Tổ KD 

- Tổ QLVH Cắt điện 

thu hồi nợ; Gắn điện 

kế; Thay điện kế 

định kỳ, bất thường; 

Kiểm tra định kỳ 

đường dây và TBA; 

Cân pha lưới hạ áp. 

- Tổ KT Giám sát 

công trình ĐTXD 

2026, SCL 2026; 

Kiểm tra, khoa sát 

thiết bị, đường dây 

và TBA; Xử lý 

phiếu CRM. - Tổ 

KD Ghi điện; Kiểm 

tra xử lý HTĐĐ mất 

Khu vực lưới điện 

do Điện lực quản 

lý   

Các xã trong 

khu vực lưới 

điện do Điện 

lực quản lý   

Không cắt điện               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

kết nối; Xác minh 

điện kế; Xử lý phiếu 

CRM. 

124  03/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

QLVH 

Phát quang dự 

phòng lưới điện 

trung thế, lưới hạ thế 

& TBA, cáp viễn 

thông  

Từ trụ 01 đến trụ 

30 thuộc PĐ Văn 

Cang - TTCB, 

tuyến 475CB và 

các nhánh rẽ  

Xã Bình Phú Không cắt điện               

125  03/07/2026 07:00 18:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Thái Hải 

Thi công công trình 

Nâng cấp lưới điện 

trung hạ thế khu vực 

Điện lực Cái Bè 

năm 2026: Dựng 

ngọn trụ ghép, tháp 

đả U, lắp phụ kiện 

(HM 1)  

Từ trụ 1A đến trụ 

11 thuộc NR 

47194-7, phát 

tuyến 477CB  

Xã Cái Bè 

- Cắt 3LBFCO 47194-

7 tại trụ 55 thuộc PĐ 

G268, tuyến 477CB. - 

Cắt CB + 3FCO trạm 

Công Viên Cái Bè tại 

trụ 54 thuộc PĐ G268, 

tuyến 477CB. 

521 0,25 0,00 324 3564    

126  03/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ 

QLVH 

Kiểm tra phát quang 

hành lang lưới điện 

trung hạ áp 

Từ trụ 1-29 và các 

nhánh rẽ nhánh 

47219-7  

xã Tân Phú Không cắt điện              

127  03/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ Kinh 

Doanh, 

QLVH 

Kiểm tra HTĐĐ 

theo phiếu CRM, 

thay công tơ bất 

thường, thay công tơ 

mất kết nối, cắt điện 

véc nợ, ghi véc chỉ 

số, kiểm tra sử dụng 

điện, khảo sát cấp 

điện, gắn dời điện 

kế, thay điện kế định 

kỳ       

Lưới điện khu vực 

quản lý    

Lưới điện 

khu vực 

quản lý    

Không cắt điện              

128  03/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phước 

Tổ VH 

Khắc phục hệ thống 

đo đếm thay điện kế 

định kỳ, phát quang 

khắc phục khiếm 

khuyết lưới điện, 

kiểm tra tra khách 

hàng thuê QLVH 

Khu vực lưới điện 

Điện lực Tân 

Phước 

Khu vực 

lưới điện 

Điện lực Tân 

Phước 

Không cắt điện              

129  03/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH 

Cắt vét nợ; Phúc tra 

điện kế; Thay điện 

kế mất kết nối; Xác 

minh điện kế; Thay 

HTĐĐ định kỳ; Gắn 

điện kế; Kiểm tra áp 

Khu vực lưới điện 

do Tổ QLVH quản 

lý 

Khu vực 

lưới điện do 

Tổ QLVH 

quản lý 

Không cắt điện.              
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

giá; Kiểm tra định 

kỳ đường dây và 

trạm; Cân pha hạ áp; 

... 

130  03/07/2026 07:00 10:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH. 

Tháo gỡ trạm Lộ Me 

16A/10 không vận 

hành. 

Nhánh rẽ 47205-7 

Lộ Me 16. 
Xã Kim Sơn. 

Xác nhận FCO nhánh 

rẽ Lộ Me 16 đang mở. 
             

131  03/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Công ty 

TNHH 

MTV 

CN 

Thuỷ 

Phương 

Thay dây hạ áp và 

sang điện kế qua 

đường dây mới kéo 

thuộc Công trình 

SCL 2026. 

Trạm Tân Hòa 9, 

Tân Hòa 3 

Xã Mỹ Tịnh 

An 

Cắt CB, FCO Trạm 

Tân Hòa 9, Tân Hòa 3 
117 0,05 0,00 50 500    

132  03/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Công ty 

TNHH 

MTV 

CN 

Thuỷ 

Phương 

Thay dây hạ áp và 

sang điện kế qua 

đường dây mới kéo 

thuộc Công trình 

SCL 2026. 

Nhánh rẽ 47196-7 

Tân Hòa 21 

Xã Tân 

Hương 

Cắt LBFCO Nhánh rẽ 

47196-7 Tân Hòa 21 
195 0,08 0,00 200 2000    

133  03/07/2026 10:00 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH. 

Phát quang cây xanh 

dọc hành lang an 

toàn lưới điện. 

Nhánh rẽ 4719-7 

Lò Gạch, 4720-7 

Ấp Tây Hòa, 4792-

7 Lộ Bờ Xe, 4794-

7 Ấp Hội, 4796-7 

Đường 30/4. 

Xã Kim Sơn. Không cắt điện.              

134  03/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Công ty 

TNHH 

MTV 

CN 

Thuỷ 

Phương 

Thay dây hạ áp và 

sang điện kế qua 

đường dây mới kéo 

thuộc Công trình 

SCL 2026. 

Trạm Tân Xuân 3, 

Tân Xuân 15B-6 

Xã Tân 

Hương 

Cắt CB, FCO Trạm 

Tân Xuân 3, Tân Xuân 

15B-6 

179 0,08 0,00 50 500    

135  03/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Cty 19/5 

Thay dây hạ áp   

(Công trình ĐTXD 

2026)  

Lưới hạ áp trạm  

Long An 3, tuyến 

473MTo  

Một phần 

Khu Phố  

Phố Long 

Mỹ, phường 

Trung An  

Cắt CB + FCO trạm 

Long An 3  
11 0,00 0,00 25 250    

136  03/07/2026 07:00 12:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Tổ 

QLVH 

Bảo trì lưới hạ áp, 

phát quang  

Lưới hạ áp trạm 

Nguyễn Tấn Thành 

6, tuyến 471MTo  

Môt phần 

Ấp Long 

Lợi, xã Long 

Hưng  

Cắt CB+FCO trạm 

Nguyễn Tấn Thành 6  
136 0,03 0,00 90 450    

137  03/07/2026 06:30 13:30 
Điện 

lực 

HTX 

Hưng 

Lắp mới trạm Đập 

Chuối 

Tại trụ 14 nhánh rẽ 

1 pha Đập Chuối 
Xã Chợ Gạo Cắt LBFCO 47434-7 39 0,01 0,00 100 700    
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Chợ 

Gạo 

Phú 

138  03/07/2026 12:00 18:00 

Điện 

lực 

Chợ 

Gạo 

HTX 

Hưng 

Phú 

Lắp mới trạm Bình 

Hòa C3 

Tại trụ 54 nhánh rẽ 

1 pha Bình Hòa C 
Xã Chợ Gạo Cắt LBFCO 47243-7 143 0,04 0,00 975 5850    

139  03/07/2026 13:30 17:00 

Điện 

lực 

Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Lắp biển báo hai 

nguồn điện 

Lưới điện Điện lực 

Chợ Gạo quản lý 
Các xã Không cắt điện              

140  03/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Phát quang cây xanh 

dọc đường dây 

Tuyến 474CG và 

các nhánh rẽ 
Xã Chợ Gạo Không cắt điện              

141  03/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Kiểm tra định kỳ 

ĐD và TBA 

Tuyến 476CG và 

các nhánh rẽ 

Xã An 

Thạnh Thủy 
Không cắt điện              

142  03/07/2026 07:00 11:30 

Điện 

lực 

Chợ 

Gạo 

Tổ 

QLVH 

Tháo gở cầu chì 

tro7i2m, thay kẹp 

quay thành kẹp IPC 

điện kế khách hàng 

Lưới HA trạm An 

Khương 1 

Xã An 

Thạnh Thủy 

Cắt FCO trạm An 

Khương 1 
148 0,03 0,00 75 338    

143  03/07/2026 06:30 18:00 

Điện 

lực 

Chợ 

Gạo 

HTX 

Hưng 

Phú 

Thay dây hạ áp công 

trình SCL 

Lưới HA trạm 

Thạnh Kiết 1, 

Thạnh Kiết 2 

Xã An 

Thạnh Thủy 

Cắt FCO trạm Thạnh 

Kiết 1, Thạnh Kiệt 2 
236 0,12 0,00 125 1438    

144  03/07/2026 06:30 18:00 

Điện 

lực 

Chợ 

Gạo 

HTX 

Hưng 

Phú 

Thay dây hạ áp công 

trình SCL 

Lưới HA trạm 

Đồng Sơn 

Xã Đồng 

Sơn 

Cắt FCO trạm Đồng 

Sơn, Đồng Sơn 1 
136 0,07 0,00 100 1150    

145  03/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ Kinh 

doanh 

- Thay điện kế 

không quay, quá tải, 

ktra khách hàng 

SDĐ, kiểm chứng 

điện kế    - Ghi điện, 

cắt điện KH nợ tiền 

điện. Thu hồi điện 

kế không sử dụng 

trên 6 tháng. 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành 

và Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

- Không cắt điện              

146  03/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ 

QLVH 

 - Gắn điện kế mới; 

Phát hoang lưới 

điện; Kiểm tra Đd 

và TBA; Thay điện 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành 

và Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

 - Không cắt điện               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

kế định kỳ. Thành và 

Đồng Sơn 

147  03/07/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Công ty 

AĐT, 

Tổ 

QLVH 

- Cty AĐT: Dựng 

trụ 20m, lắp xà sứ, 

kéo dây AC240 

mm3 (mạch 3), 

Thay dây A180mm2 

bằng dây AC240 (2 

mạch PT 475GCT, 

472GCT), tháp đà 

kéo dây chống sét 

AC70; Sang LBS 

B10, DS B10-8, 

LBS B1, 3LTD B1-

8, TBA, điện kế qua 

trụ mới; - Tổ 

QLVH: Bảo trì các 

TBA chuyên dùng, 

bảo trì lưới điện. 

- PT 475GCT: 

Phân đoạn B31 đến 

B7, B32, B40, IB5, 

B131; - PT 

472GCT: Phân 

đoạn B16 đến B6, 

B10; - PT 480GC: 

Phân đoạn IB73 

đến B10, B24;  

xã Vĩnh 

Bình, Đồng 

Sơn, Phú 

Thành 

- Tuyến 475GCT: Cắt 

LBS B31+DS B31-8 

tại trụ 65; Cắt Re 

B40+DS B40-8 tại trụ 

171/2; Cắt Re B32+DS 

B32-8 tại trụ 128/3; 

Cắt DS B131-8 tại trụ 

16A; Cắt 3DS IB5-8 

tại trụ 200; - Tuyến 

472GCT: Cắt LBS 

B45 tại trụ 97; Cắt DS 

B45-8 tại trụ 97/45; 

Cắt 3LTD B6-8 tại trụ 

65; - Tuyến 480GC: 

Cắt LBS IB73 tại trụ 

198; Cắt DS IB73-8 tại 

trụ 198; Cắt LBS B27 

tại trụ 107, cắt DS 

B27-8 tại trụ 108;  - 

Các thiết bị thường 

mở: B33, B21, B21-8, 

B131, IB5, B10, B7, 

B7-8, B63, B25. 

868 0,45 0,00 4052 48624 

 - Chuyển 

PĐ từ B32 

đến B33 

nhận điện 

477-GCT 

qua B33 tại 

trụ 49/60; - 

Chuyển PĐ 

từ B40 đến 

B63 nhận 

điện 477-

GCT qua 

B63 tại trụ 

269. - 

Chuyển PĐ 

từ B27 đến 

K10 nhận 

điện 479-

GCT.  

 

148  03/07/2026 07:00 14:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Công ty 

TNHH 

Trung 

An Phát 

Đạt 

Di dời trụ hạ áp theo 

yêu cầu khách hàng 

Công ty TNHH 

XDTM Song Kiệt  

Di dời trụ hạ áp 

theo yêu cầu khách 

hàng Công ty 

TNHH XDTM 

Song Kiệt  

Phường Sơn 

Qui 

- Cắt CB và FCO trạm 

Gò Xoài 7  
59 0,02 0,00 49 346    

149  03/07/2026 13:30 17:30 

Điện 

lực Gò 

Công 

Công ty 

TNHH 

Trung 

An Phát 

Đạt 

Di dời trụ hạ áp theo 

yêu cầu khách hàng 

Công ty TNHH 

XDTM Song Kiệt  

Lưới hạ áp thuộc 

Cây Sộp 2 - 

PT477GC  

Phường SơN 

Qui 

- Cắt CB và FCO trạm 

Cây Sộp 2  
78 0,01 0,00 82 329    

150  03/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ Quản 

lý vận 

hành.  

 - Kiểm tra định kỳ 

ngày đường dây và 

trạm. - Phát quang 

lưới điện phát tuyến 

472GC. - Cắt điện 

khách hàng nợ tiền 

điện. - Cân pha hạ 

áp trạm   

Các phường: Gò 

Công, Bình Xuân, 

Long Thuận, Sơn 

Qui.  

Các phường: 

Gò Công, 

Bình Xuân, 

Long Thuận, 

Sơn Qui.  

 - Không cắt điện               
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

151  03/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

Tổ 

QLVH 

- Kiểm tra đường 

dây và MBA. - Phát 

quang hành lang 

lưới điện - Thay 

điện kế định kỳ. - 

Thay hộp công tơ 

bể. 

Khu vực Điện lực 

GCĐ quản lý  

Khu vực 

Điện lực 

GCĐ quản 

lý  

Không cắt điện               

152  04/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Hạ đà di dời đường 

dây trung thế ra khỏi 

cây xanh, phát 

quang cây xanh  

Trụ 3, 8, 11, 17a 

tuyến 47349-7  
Xã Tân Thới  

Cắt 01 LBFCO 47349-

7 tại trụ 10/1 tuyến 

4734-7  

102 0,04 0,00 103 979    

153  04/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Kinh 

Doanh 

Kiểm tra modem 

mất kết nối, kiểm tra 

khách hàng 2-9 hộ, 

kiểm tra áp giá 

khách hàng sử dụng 

điện, phúc tra chỉ số, 

thu thập thông tin 

khách hàng sử dụng 

điện, thay điện kế.  

Tuyến BK83-8, 

BK 25-8K87-8 và 

các nhánh rẻ trực 

thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới  

Không cắt điện               

154  04/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Tổ 

QLVH, 

Tổ KT, 

Tổ KD 

- Tổ QLVH Cắt điện 

thu hồi nợ; Gắn điện 

kế; Thay điện kế 

định kỳ, bất thường; 

Kiểm tra định kỳ 

đường dây và TBA; 

Cân pha lưới hạ áp. 

- Tổ KT Giám sát 

công trình ĐTXD 

2026, SCL 2026; 

Kiểm tra, khoa sát 

thiết bị, đường dây 

và TBA; Xử lý 

phiếu CRM. - Tổ 

KD Ghi điện; Kiểm 

tra xử lý HTĐĐ mất 

kết nối; Xác minh 

điện kế; Xử lý phiếu 

CRM. 

Khu vực lưới điện 

do Điện lực quản 

lý   

Các xã trong 

khu vực lưới 

điện do Điện 

lực quản lý   

Không cắt điện               

155  04/07/2026 07:00 18:00 

Điện 

lực Cái 

Bè 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Thi công công trình 

Nâng cấp lưới điện 

trung hạ thế khu vực 

Từ trụ 18A đến trụ 

51 thuộc NR 4746-

7, tuyến 477CB 

Xã cái Bè 

Cắt 3LBFCO 4746-7 

tại trụ 78 thuộc PĐ 

G268, phát tuyến 

967 0,46 0,00 648 7128    
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Thái Hải Điện lực Cái Bè 

năm 2026: Dựng 

ngọn trụ ghép, tháp 

đả U, lắp phụ kiện 

(HM 1) 

477CB. 

156  04/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Tổ Kinh 

Doanh 

Kiểm tra HTĐĐ 

theo phiếu CRM, 

thay công tơ bất 

thường, thay công tơ 

mất kết nối, cắt điện 

véc nợ, ghi véc chỉ 

số, kiểm tra sử dụng 

điện, khảo sát cấp 

điện      

Lưới điện khu vực 

quản lý    

Lưới điện 

khu vực 

quản lý    

Không cắt điện              

157  04/07/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phước 

 Cty 

TNHH 

XLĐ 

Xuân 

Phát, 

VH 

- Cty TNHH XLĐ 

Xuân Phát tháp 

ngọn trụ 18m, lắp xà 

xứ và phụ kiện, 

công trình cải tạo 

nâng cấp lưới điện 

khu vực Tân Phước; 

- Tổ VH Bảo trì , 

khắc phục khiếm 

khuyết lưới điện 

Phân đoạn FH170 

đến H27 

Phường Mỹ 

Phước Tây, 

tỉnh Đồng 

Tháp 

Tuyến 475CLa: Cắt 

LBS FH170, DS FH 

170-8, trụ 131; Cắt DS 

H27-7, trụ 60;  - Thiết 

bị thường mở: LBS 

H27 

2111 1,09 0,00 1303 15636    

158  04/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH 

Cắt vét nợ; Phúc tra 

điện kế; Thay điện 

kế mất kết nối; Xác 

minh điện kế; Thay 

HTĐĐ định kỳ; Gắn 

điện kế; Kiểm tra áp 

giá; Kiểm tra định 

kỳ đường dây và 

trạm; Cân pha hạ áp; 

... 

Khu vực lưới điện 

do Tổ QLVH quản 

lý 

Khu vực 

lưới điện do 

Tổ QLVH 

quản lý 

Không cắt điện.              

159  04/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Cty 19/5 

Dựng trụ, kéo dây 

hạ trung áp, lắp trạm  

(Công trình ĐTXD 

2026)  

Lưới trung, hạ áp 

sau NR 47201-7, 

tuyến 476MTo  

Một phần 

đường Thái 

Sanh Hạnh, 

Trương 

Thành Công, 

phường Mỹ 

Tho, Mỹ 

Phong  

Cắt 03 LBFCO 47201-

7  
4154 1,79 0,00 755 7550    

160  04/07/2026 07:00 18:00 Điện Cty Dựng trụ, kéo dây, Từ trụ 19 đến 19/1 Xã Tân Cắt LBFCO 47112-7 72 0,03 0,00 287 3157    
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

lực 

Chợ 

Gạo 

TNHH 

ENP 

lắp trạm 1x100kVA 

XTL ông Nguyễn 

Văn Phước 

nhánh rẽ 1 pha Tân 

Đông (47112-7) 

Thuận Bình 

161  04/07/2026 06:30 18:00 

Điện 

lực 

Chợ 

Gạo 

HTX 

Hưng 

Phú 

NCS và thay cáp hạ 

áp trạm Bình Long 1 

Tại trụ 06A nhánh 

rẽ 3 pha Lộ Dương 

Xã Lương 

Hòa Lạc 

Cắt FCO trạm Bình 

Long 1 (TB) 
88 0,04 0,00 100 1150    

162  04/07/2026 07:00 18:00 

Điện 

lực 

Chợ 

Gạo 

Cty 

TNHH 

ENP 

Dựng trụ, kéo dây 

lắp trạm 1x75kVA 

XTL ông Đinh Văn 

Thới 

Từ trụ 06 đến trụ 

06/2 nhánh rẽ 1 

pha Quang Ninh C 

Xã Tân 

Thuận Bình 
Cắt LBFCO 47804-7 16 0,01 0,00 300 3300    

163  04/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ 

QLVH 

 - Gắn điện kế mới; 

Phát hoang lưới 

điện; Kiểm tra Đd 

và TBA; Thay điện 

kế định kỳ. 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành 

và Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

 - Không cắt điện               

164  04/07/2026 07:30 17:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Tổ Kinh 

doanh 

- Thay điện kế 

không quay, quá tải, 

ktra khách hàng 

SDĐ, kiểm chứng 

điện kế    - Ghi điện, 

cắt điện KH nợ tiền 

điện. Thu hồi điện 

kế không sử dụng 

trên 6 tháng. 

Các xã: Vĩnh Bình, 

Vĩnh Hựu, Long 

Bình, Phú Thành 

và Đồng Sơn 

Các xã: Vĩnh 

Bình, Vĩnh 

Hựu, Long 

Bình, Phú 

Thành và 

Đồng Sơn 

- Không cắt điện              

165  04/07/2026 06:30 17:30 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Công ty 

AĐT, 

Cty 

19/5, Tổ 

QLVH 

- Cty AĐT: Thay 

Recloser B51 bằng 

LBS; Thay 3 LTD 

B51-8 bằng 3 DS 1 

pha.; - Công ty 19/5: 

Nâng công suất 

TBA Bình Phú 8. - 

Tổ QLVH: Bảo trì 

các TBA chuyên 

dùng; Bảo trì lưới 

điện. 

- PT 474GCT: 

Phân đoạn B49, 

B49-8 đến B26, 

B26-8 

xã Phú 

Thành 

- Tuyến 474GCT: Cắt 

LBS B49+DS B49-8 

tại trụ 131; Cắt LBS 

B26+DS B26-8 tại trụ 

86A;  

3032 1,43 0,00 845 9291 

 - Chuyển 

PĐ từ B26 

đến B31 

nhận điện 

473GC. 

 

166  04/07/2026 13:30 17:30 

Điện 

lực Gò 

Công 

Hợp tác 

xã Xây 

Lắp 

Điện 

Hưng 

Phú 

Nâng công suất trạm 

Hòa Thân từ 

1x25kVA lên 

1x50kVA.  

Tại trụ trung áp số 

19 nhánh 4785-7 

Hòa Thân - 

PT477GC.  

Phường 

Bình Xuân 
- Cắt LBFCO 4785-7  265 0,05 0,00 543 2172    
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

167  04/07/2026 06:00 10:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Hợp tác 

xã Xây 

Lắp 

Điện 

Hưng 

Phú 

Nâng công suất trạm 

Năm Châu A từ 

1x25kVA lên 

1x50KVA  

Tại trụ trung áp số 

23 nhánh 47166-7 

Năm Châu A - 

PT477GC.  

Phường Sơn 

Qui 
- Cắt LBFCO 47166-7  154 0,03 0,00 543 2172    

168  04/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ Quản 

lý vận 

hành.  

  - Cắt điện khách 

hàng nợ tiền điện. - 

Cân pha hạ áp trạm   

Các phường: Gò 

Công, Bình Xuân, 

Long Thuận, Sơn 

Qui.  

Các phường: 

Gò Công, 

Bình Xuân, 

Long Thuận, 

Sơn Qui.  

 - Không cắt điện               

169  04/07/2026 10:30 13:30 

Điện 

lực Gò 

Công 

Hợp tác 

xã Xây 

Lắp 

Điện 

Hưng 

Phú 

Nâng công suất trạm 

Rạch Băng 2 từ 

1x25kVA lên 

1x50kVA.  

Tại trụ trung áp số 

11 nhánh 47139-7 

Rạch Băng - 

PT477GC.  

Phường 

Bình Xuân 
- Cắt LBFCO 47139-7  278 0,04 0,00 543 1629    

170  04/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

Tổ 

QLVH 

- Kiểm tra đường 

dây và MBA. - Gắn 

điện kế 

Khu vực Điện lực 

GCĐ quản lý  

Khu vực 

Điện lực 

GCĐ quản 

lý  

Không cắt điện               

171  05/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phú 

Đông 

Tổ Quản 

lý vận 

hành 

Gắn điện kế mới  

Tuyến BK83-8, 

BK 25-8K87-8 và 

các nhánh rẽ trực 

thuộc  

Xã Tân Phú 

Đông và xã 

Tân Thới  

Không cắt điện               

172  05/07/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực Cai 

Lậy 

Công ty 

Thái 

Hải, 

Xuân 

Phát, 

ĐLCLA 

-Công ty Thái Hải 

thi công công trình 

ĐTXD thay trụ thay 

dây trung thế tuyến 

473CLa, lắp trạm 

250kVA -Công ty 

Xuân Phát thi công 

công trình SCL - 

ĐLCLA nâng công 

suất trạm Cồn Tròn 

1, Bình Hòa 28/3/1, 

Bình Ninh 23/3, Hòa 

An 38, Long Quới 

92, Long Quới 94               

Từ trụ 1D đến trụ 

24 tuyến 474CLa, 

473CLa Cai Lậy - 

Ngũ Hiệp thay trụ 

thay dây trung thế , 

sang trạm qua trụ 

mới công ty Thái 

Hải - Từ trụ 2-55 

nhánh 47182-7 

thay trụ xà sứ phụ 

kiện công ty Xuân 

Phát - Nâng công 

suất trạm tại trụ 1 

nhánh 47214-7, trụ 

23/3 nhánh 4780-7, 

trụ 28/3/1 nhánh 

47264-7, trụ 38 

Phường Cai 

Lậy, xã Bình 

Phú, Long 

Tiên, Ngũ 

Hiệp 

Cắt MC 474CLa đưa 

MC ra khỏi vị trí vận 

hành,  cắt DS 474CL-8 

tại trụ 1D , MC 

473CLa đưa MC ra 

khỏi vị trí vận hành, 

cắt DS 473CL-8 tại trụ 

1D, Đóng CD tiếp đất 

474-76, 473-76 - Cắt 

LBS FL76 và 3LTD 

FL76 trụ 153 tuyến 

478BĐ -Cắt LBS F98 

và DS F98-8 tại trụ 58, 

phát tuyến 474CLa -

Cắt LBS F4 và 3LTD 

F4-8 tại trụ 62 tuyến 

473CLa - Cắt DS F77-

44604 23,02 0,03 10484 125808 

Chuyển PĐ 

từ F98 đến 

FG26 nhận 

điện tuyến 

477CB 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

nhánh 47210-7, trụ 

92, 94 nhánh 

47120-7 ĐLCLA      

8 tại trụ 26 tuyến 

473CLa - Thiết bị đang 

mở LBS F77, LBS F35 

và DS F35-8              

173  05/07/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực 

Tân 

Phước 

Cty 

TNHH 

XLĐ 

Xuân 

Phát, 

VH 

- Cty TNHH XLĐ 

Xuân Phát lắp thiết 

bị, đấu nối cáp 

ngầm, kéo dây trung 

thế dời đường dây 

trung hạ thế và TBA 

qua trụ mới từ trụ 74 

đến trụ 161 công 

trình cải tạo nâng 

cấp lưới điện khu 

vực Tân Phước; - Tổ 

VH bảo trì, phát 

quang hành lang 

lưới điện 

Phân đoạn H19 đến 

H161 xã Tân 

Phước 1, 3 tỉnh 

Đồng Tháp 

Xã Tân 

Phước 1, 

Tân phước 

3, tỉnh Đồng 

Tháp 

Tuyến 472MTo: Cắt 

Recloser H19, 3 LTD 

H19-8, trụ 74; Cắt 3 

LTD H161-8 trụ 161, 3 

LTD H113-8 trụ 65. - 

Thiết bị thường mở: 

LBS H161, LBS H113 

1946 1,00 0,00 217 2604    

174  05/07/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

XNLĐ 

Cao 

Thế; Tổ 

VH  

Cao thế kéo cáp 

quang từ trụ 54A 

đến trụ cổng ngăn 

172 trạm 110kV Tân 

Hương - Công trình 

kéo cáp quang phục 

vụ kết nối relay theo 

Đề án 100;   VH 

phát quang lưới 

điện, thí nghiệm 

CBM các trạm, thiết 

bị 

Tuyến 22kV Quốc 

Lộ 1 

Xã Tân 

Hương 

Tuyến 471THu: Cắt 

MC 471THu; Cắt 

DS3P 471TH-8 tại trụ 

1, cắt LBS E30, DS3P 

E30-8 tại trụ 2A;     

Tuyến 474THu: Cắt 

MC 474THu; cắt 

DS3P 474TH-8 tại trụ 

1D2, cắt recloser 

E169, 3LTD E169-8 

tại trụ 12;   - Thiết bị 

thường mở: LBS E48, 

DS3P E48-8, LBS 

E47, DS3P E47-8, 

3LBFCO E31-7, LBS 

E28, 3LTD E28-8, 

E83, E83-8, E21, E21-

8. 

4732 2,44 0,00 5000 60000 

- Chuyển 

PĐ từ E169-

8 đến E83 

sang nhận 

điện PT 

477THu - 

Chuyển PĐ 

từ E30-8 

đến E21 

sang nhận 

điện PT 

477THu. 

 

175  05/07/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực 

Châu 

Thành 

Tổ 

QLVH, 

XNDV 

Điện lực 

Đồng 

Tháp. 

Tháo gỡ trạm Đình 

Thần Song Thuận 

1x50kVA và chuyển 

lưới hạ áp qua trạm 

Phan Văn Đực. 

Thay trụ hạ áp 

đường dây hạ áp 

Tuyến 478BĐ. 
Xã Kim Sơn, 

Vĩnh Kim. 

Điện lực Mỹ Tho cắt 

DS D340-8/PT 

478BĐ, Điện lực Châu 

Thành mất điện sau đo 

ghi DL16 và kết hợp 

cắt điện công tác: - Cắt 

DS L37-8, LBS L37 

9587 4,95 0,01 3810 45720 

- Chuyển 

phân đoạn 

L33-8 đến 

L35-8 nhận 

điện PT 

471MTo. - 

Điện lực 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

trạm Ấp Hội 1 bị 

gãy gốc. Thí nghiệm 

(CBM) các trạm. 

(Remote) đang mở  tại 

trụ 44. - Cắt LBS FL76 

và 3 LTD FL76-8 tại 

trụ 153. 

Cai Lậy 

chuyển 

nguồn sau 

FL76-8. 

176  05/07/2026 13:00 17:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Tổ 

QLVH 

Thay TI hạ áp trạm 

Liên Sở (750kVA)  

Tại trạm Liên Sở 

(750kVA)  

Tại TT 

HCC, 

phường Đạo 

Thãnh  

Cắt  CB+ 03 LBFCO 

4737-7 nhánh rẽ trạm 

Liên Sở  

12 0,00 0,00 675 2700    

177  05/07/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Cty 

Hưng 

Phú +Tổ 

QLVH 

Cty Hưng Phú; Thay 

dây trung áp tuyến 

474BĐ (Công trình 

SCL 2026); Tổ 

QLVH; bảo trì lưới 

hạ áp, thay thùng 

tole trạm, phát 

Quang, TU, TI, căng 

lại dây trung áp bị 

chùng NR 47116-7  

Lưới trung áp 

tuyến 474BĐ phân 

đoạn sau DS 3P 

474BĐ-8 đến 

D349-8; tuyến 

478BĐ phân đoạn 

sau DS 3P 478BĐ-

8 đến, D340-8   

Một phần 

Tỉnh Lộ 864, 

TL 870 

thuộc 

phường 

Trung An, 

xã Kim Sơn   

- Tuyến 474BĐ; Cắt 

MC 474 BĐ, Cắt 

DS3P 474BĐ-8 (trụ số 

1); Cắt 3LTD D20-8 

(trụ 52); - Tuyến 

478BĐ; Cắt MC 478 

BĐ, Cắt DS3P 478BĐ-

8 (trụ 1A);  Cắt 3 DS 

1P D340-8 (trụ 75);  

Cắt DS D348-8; Thiết 

bị thường mở (LBS 

D20, LBS D348, LBS 

D349, 03 LTD D349-

8)  

24957 12,88 0,02 24966 299592 

CHuyển PĐ 

từ D20 đến 

D24 nhận 

điện 

471MTo 

(Dự kiến lắp 

D24, D24-8 

trong ngày 

29/6/2026) 

 

178  05/07/2026 07:00 12:00 

Điện 

lực Mỹ 

Tho 

Tổ 

QLVH 

Chỉnh trụ TT 

nghiêng  

Lưới hạ, trung áp 

sau 3DS 1P 47349-

8, tuyến 475MT  

Một phần 

Tỉnh Lộ 864, 

TL 870 

thuộc 

phường 

Trung An, 

xã Kim Sơn   

Cắt 03 LBFCO 4750-

7, 47411-7, Cắt 03 DS 

1P 47349-7  

2 0,00   810 4050    

179  05/07/2026 06:30 18:00 

Điện 

lực 

Chợ 

Gạo 

Cty 

TNHH 

19/5 

Kết lưới và khắc 

phục thiếu sót công 

trình ĐTXD (nâng 

cấp 1 pha lên 3 pha 

nhánh rẽ Bình Hưng 

Hạ - Bình Hưng 

Thượng) 

Từ trụ 17 nhánh rẽ 

3 pha Bình Long 

đến trụ 44 nhánh rẽ 

Bình Hưng Thượng 

Xã Bình 

Ninh 

- Cắt C85, C85-8 trụ 

61, C480, C480-8 trụ 

58, C81, C81-8 trụ 53  

- Cắt 03LBFCO 

47179-7 - Các thiết bị 

đang mở: C102 trụ 91, 

C284 trụ 92 

1687 0,83 0,00 1800 20700 

- Chuyển 

nguồn PĐ 

từ C85-8 

đến C102-8 

nhận tuyến 

479CGT 

qua C102, 

C102-8; - 

Chuyển PĐ 

Từ C480-8 

đến C284-8 

nhận tuyến 

479GCT 

qua C284, 
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

C284-8 

180  05/07/2026 06:30 18:00 

Điện 

lực 

Chợ 

Gạo 

HTX 

Hưng 

Phú 

Dựng trụ, khắc phục 

thiếu sót công trình 

ĐTXD 

từ trụ 16 đến trụ 33 

nhánh rẽ 3 pha Hòa 

Định - Xuân Đông 

Xã Bình 

Ninh 
Cắt 03LBFCO 4733-7 3845 1,90 0,00 3665 42148    

181  05/07/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực 

Vĩnh 

Bình 

Công ty 

AĐT, 

Cty 

19/5, Tổ 

QLVH 

- Cty AĐT: Dựng 

trụ 20m, lắp xà sứ, 

kéo dây AC240 

mm3 (XDM mạch 

3), Thay dây 

A180mm2 bằng dây 

AC240 (2 mạch PT 

475GCT, 472GCT), 

tháp đà kéo dây 

chống sét AC70. - 

Công ty 19/5: Kéo 

dây ACX240mm2 

hoàn chỉnh nâng cấp 

1p lên 3p nhánh rẽ 

4735-7;  Sang TBA 

qua trụ mới. - Tổ 

QLVH: Bảo trì các 

TBA chuyên dùng; 

Thay giáp níu; Bảo 

trì lưới điện. 

- PT 475GCT: 

Phân đoạn 

475GCT-8 đến 

B31, B31-8; - PT 

477GCT: Phân 

đoạn 477GCT-8 

đến B6, B6-8, B9, 

B9-8 

xã Vĩnh 

Bình, Đồng 

Sơn 

- Tuyến 477GCT: Cắt 

MC 477GCT; Cắt DS 

477GCT-8 tại trụ 01; 

Cắt LBS B9+DS B9-8 

tại trụ 01; Cắt 3LTD 

B6-8 tại trụ 65; - 

Tuyến 475GCT: Cắt 

MC 475GCT; Cắt DS 

475GCT-8 tại trụ 02; 

Cắt LBS B31+DS B31 

tại trụ 65. - Các thiết bị 

thường mở: B6, B7, 

B7-8, B33, B131. 

3687 1,90 0,00 808 9702 

- Chuyển tải 

PĐ B49 đến 

B131 nhận 

473GC; - 

Chuyển tải 

PĐ B31 đến 

B7, IB5, 

B131, B63, 

B21 nhận 

474GCT; - 

Chuyển tải 

PĐ từ B9 

đến B33, 

B21 nhận 

474GCT 

qua B33. 

 

182  05/07/2026 07:00 17:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ Quản 

lý vận 

hành.  

- Đo tải trung áp - 

Trực ca vận hành  

Các phường: Gò 

Công, Bình Xuân, 

Long Thuận, Sơn 

Qui.  

Các phường: 

Gò Công, 

Bình Xuân, 

Long Thuận, 

Sơn Qui.  

 - Không cắt điện               

183  05/07/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Tổ Quản 

lý vận 

hành.  

Thay giáp níu tại các 

vị trí 11; 14; 22; 26   

Từ trụ trung áp số 

2 đến trụ trung áp 

số 26 tuyến I99; 

I99-8 Ông Non_ 

Tân Tây - 

PT477GC  

Phường Sơn 

Qui 

 - Cắt LBS I99 và DS 

I99-8 tại trụ trung áp 

số 1 - PT477GC. - Cắt 

IA 101 và DS IA101-8 

tại trụ 26A - PT477GC 

(ĐL Gò Công Đông 

thao tác).    

689 0,36 0,00 2896 34751    

184  05/07/2026 06:00 18:00 

Điện 

lực Gò 

Công 

Đông 

HTX 

XLĐ 

Hưng 

Phú; Cty 

TNHH 

Bách 

HTX XLĐ Hưng 

Phú Cải tạo, nâng 

cấp đường dây hạ áp 

từ 1 pha lên 3  pha 

(công trình Nâng 

cấp lưới điện khu 

Sau IA101-8 tuyến 

Ông Non Tân 

Phước  

Xã Tân 

Đông  

Tuyến 477GC: Cắt 

MC IA101, 3DS 1pha 

IA101-8 tại trụ số 26A; 

Cắt DS A189-8 tại trụ 

số 1; Cắt DS A59-8 tại 

trụ số 19. Thiết bị 

12777 6,60 0,01 2534 30407    
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Số 

TT 
Ngày 

Giờ 

BĐ 

Giờ 

KT 

Đơn vị 

QLVH 

Đơn vị 

công tác 
Nội dung công tác Phạm vi công tác 

Địa điểm 

công tác 
Biện pháp an toàn 

Số 

KH 

mất 

điện 

Saidi 

(phút) 

Saifi 

(lần) 

Công 

suất 

(kW) 

 

SL điện 

bị mất 

(kWh) 

Chuyển tải Ghi chú 

Khoa; 

Công ty 

TNHH 

Khang 

Việt 

Long và 

Tổ 

QLVH 

vực Điện lực Gò 

Công Đông); Cty 

TNHH Bách Khoa 

thi công công trình 

Sửa chữa lưới điện 

trung thế khu vực 

Gò Công Đông 

(năm 2026 bổ sung); 

Công ty TNHH 

Khang Việt Long hi 

công Công trình sửa 

chữa lưới điện phân 

phối khu cực Gò 

Công, Gò Công 

Đông, và Tân Phú 

Đông, năm 2026 và 

Tổ QLVH Bảo trì, 

đo điện trở đất và 

phát quang lưới điện 

Sau IA101-8 tuyến 

Ông Non Tân Phước  

thường mở: LBS A189 

tại trụ số 1; LBS A59 

tại trụ số 19. 

Tổng cộng                 168.653 83,087  0,121  100361 1122446    
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